SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

TÊN NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG
MÃ SỐ NGHỀ:

	 CÁC NHIỆM VỤ
	CÁC CÔNG VIỆC

	A – Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong của máy thi công xây dựng
	A1- Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	A2- Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí
	A3- Bảo dưỡng hệ thống làm mát
	A4-Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn
	A5 -Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
	A6-Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Diêzen

	A7 - Sửa chữa hệ thống khởi động điện
	A8 - Sửa chữa hệ thống đánh lửa
	A9 - Đặt lửa động cơ


	
	A10 - Thay bộ hơi động cơ
	A11 - Cạo rà bạc lót
	A12 - Thay đệm nắp máy
	A13 – Mài, rà xu páp
	A14-Doa ổ đỡ xupáp
	A15 - Thay phớt ống dẫn hướng xupáp
	A16 - Thay bạc lót trục cam
	A17 - Thay bạc đòn gánh xu páp
	A18 - Thay bộ bánh răng dẫn động cơ cấu phân phối khí


	
	A19 -Thay cánh quạt, ổ bi, phớt, trục bơm nước
	A20 - Cân chỉnh áp suất vòi phun
	A21 - Cân chỉnh bơm cao áp
	A22-Lắp đặt bơm cao áp vào động cơ.


	A23 - Bảo dưỡng bộ tăng áp động cơ
	
	
	
	

	CÁC NHIỆM VỤ
	CÁC CÔNG VIỆC

	B – Bảo dưỡng ,sửa chữa hệ thống truyền động của máy thi công xây dựng
	B1-Bảo dưỡng  ly hợp chính
	B2 - Bảo dưỡng biến mô thủy lực
	B3- Bảo dưỡng  ly hợp chuyển hướng
	B4- Bảo dưỡng  hộp số
	B5 - Bảo dưỡng, sửa chữa hộp số hành tinh và cơ cấu chuyển số
	B6-  Bảo dưỡngcácđăng
	B7- Bảo dưỡng  truyền lực chính
	B8-Bảo dưỡng  truyền lực cuối cùng
	B9 - Sửa chữa ly hợp

	
	B10 - Sửa chữa hộp số
	B11 - Sửa chữa cácđăng
	B12 - Sửa chữa truyền lực chính
	B13- Sửa chữa truyền lực cuối cùng
	
	
	
	
	

	C – Bảo dưỡng, sửa chữa  hệ thống di chuyển của máy thi công xây dựng
	C1-Bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng
	C2 – Bảo dưỡng bộ tăng xích
	 C3 – Bảo dưỡng  bánh sao chủ động
	C4– Bảo dưỡng moay ơ, bánh xe và lốp
	C5 – Bảo dưỡng cơ cấu treo
	C6 - Thay phớt chắn dầu, mỡ
	C7 - Thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng
	
	

	D – Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh trên máy thi công xây dựng
	D1- Bảo dưỡng  máy nén khí
	D2- Bảo dưỡng  tổng phanh khí
	D3-Bảo dưỡng  tổng phanh dầu
	D4- Bảo dưỡng  xy lanh phanh bánh xe
	D5- Điều chỉnh van an toàn
	D6-Bảo dưỡng cơ cấu phanh guốc
	D7-Bảo dưỡng cơ cấu phanh dải
	D8-Bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa
	D9- Sửa chữa tổng phanh

	
	D10-Thay guốc phanh
	D11-Thay xylanh phanh bánh xe

	D12 -Thay bát phanh

	D13-Thay máy nén khí
	
	
	
	
	

	CÁC NHIỆM VỤ
	CÁC CÔNG VIỆC

	E –Bảo dưỡng, sửa chữa

 hệ thống lái trên máy thi công xây dựng
	E1 – Bảo dưỡng bơm trợ lực lái
	E2 – Bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp
	E3 – Bảo dưỡng  hộp tay lái
	E4 – Bảo dưỡng cơ cấu trợ lực
	E5 – Bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng xe bánh xích
	E6 - Thay bơm trợ lực lái
	E7-Thay hộp tay lái
	E8-Sửa chữa cơ cấu hình thang lái
	

	F – Bảo dưỡng, sửa chữa

 hệ thống điện trên máy thi công xây dựng
	F1-Kiểm tra hệ thống điện máy xây dựng
	F2- Bảo dưỡng  ắc quy
	F3 – Bảo dưỡng đường dây dẫn điện
	F4 – Bảo dưỡng  máy phát điện
	F5 – Bảo dưỡng  động cơ điện
	F6 – Bảo dưỡng  rơle
	F7- Bảo dưỡng đồng hồ cảnh báo, đèn tín hiệu
	F8 – Bảo dưỡng và thay thế còi điện
	F9-Thay máy phát điện

	
	F10-Thay đường dây dẫn điện
	F11 – Thay bóng đèn cháy
	
	
	
	
	
	
	

	G – Bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử  trên máy thi công xây dựng

	G1 – Bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE điều khiển bằng điện tử
	G2 – Bảo dưỡng  bơm cao áp phân phối VE điều khiển bằng điện tử

	G3 - Kiểm tra hệ thống sấy nóng nhiên liệu và hộp điều khiển ECU

	
	
	
	
	
	

	CÁC NHIỆM VỤ
	CÁC CÔNG VIỆC

	H –Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thuỷ lực, khí nén trên máy thi công xây dựng
	H1 – Bảo dưỡng bơm thuỷ lực, khí nén
	H2 – Bảo dưỡng  các van thuỷ lực, khí nén
	H3 – Bảo dưỡng  ắc quy thuỷ lực
	H4 – Bảo dưỡng  đường ống và két làm mát
	H5-Sửa chữa bơm thuỷ lực, khí nén
	H6 - Sửa chữa động cơ thuỷ lực, khí nén
	H7 - Sửa chữa hộp phân phối
	H8 – Bảo dưỡng xylanh thuỷ lực,khí nén
	H9-Thay bơm thuỷ lực, khí nén

	I- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác của máy thi công xây dựng  
	I1- Bảo dưỡng  tời, cáp, xích
	I2- Bảo dưỡng  puli
	I3- Bảo dưỡng  cơ cấu móc
	I4- Bảo dưỡng cơ cấu treo
	I5- Bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay
	I6- Thay  lưỡi cắt của máy thi công


	I7-Thay cáp, tời
	I8-Thay xích
	I9-Thay puli

	K- Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa
	K1 – Thử máy sau sửa chữa
	K2 - Thử thiết bị công tác
	K3 - Bàn giao sau sửa chữa
	
	
	
	
	
	

	L- Thực hiện phát triển nghề khi sửa chữa máy thi công xây dựng  
	L1-Giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng
	L2- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn
	L3- Tham gia thi nâng bậc tay nghề
	
	
	
	
	
	


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A       : Sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A1    : Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc : Kiểm tra, bảo dưỡng piston, séc măng, chốt piston, thanh truyền, trục khuỷu bánh đà.
	Người thẩm định:......................                


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, chất lượng loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn, sạch sẽ.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Thiết bị kiểm tra séc măng, thanh truyền trục khuỷu.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và bố trí nơi làm việc.

- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và các chi tiết.

- Biết tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị sử dụng để bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng.

- Thực hiện công việc an toàn vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Làm sạch các chi tiết.
	- Sử dụng thành thạo máy nén khí.

- Làm sạch chi tiết đúng phương pháp.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.

	- Máy nén khí.

- Dung dịch tẩy rửa.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Nội dung, tiêu chuẩn công tác vệ sinh.

- Hiểu quy trình vận hành máy nén khí.

- Quy tắc an toàn.
	- Sử dụng hoá chất, dung dịch an toàn.

- Tiến hành thao tác đảm bảo an toàn vệ sinh.

	- Cẩn thận với hoá chất.


	- Xem nhẹ hoặc bỏ qua khâu làm sạch trước khi kiểm tra.

	3. Kiểm tra các chi tiết.
	- Chọn đúng, sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị kiểm tra chi tiết.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định chính xác các hư hỏng của các chi tiết.

- Đánh giá đúng mức độ hư hỏng. Đưa ra cách sửa chữa hợp lý hoặc thay mới.
	- Dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Thiết bị kiểm tra séc măng, thanh truyền, trục khuỷu.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu khác.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và các chi tiết.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Hiểu biết về tình năng, cách sử dụng các thiết bị kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Sử dụng thiết bị, dụng cụ.

- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Đọc sai số liệu đo.

- Xác định không hết hư hỏng.

	4. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng.

- Hiểu và thực hiện đủ nội dung, đúng yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng các chi tiết của cơ cấu.

- Thay chi tiết đúng chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ thông thường và chuyên dụng.

- Bàn bảo dưỡng.

- Dầu bôi trơn.

- Clê lực.

- Khay đựng.
	- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng cơ cấu.

- Cách sử dụng dụng cụ bảo dưỡng, tính năng, tác dụng của thiết bị.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng các dụng cụ bảo dưỡng.

- Thao tác cạo rà bề mặt tiếp xúc.

- Vặn clê lực đúng quy định.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Rà, cạo bề mặt piston, bề mặt bạc chống mòn tạo vết xước, hoặc thay đổi kích thước.

	5. Kết thúc công việc bàn giao.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng,sửa chữa động cơ đốt trong.
                
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A2: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí. 
                
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc : Kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ vật tư, dụng cụ, thiết bị cần thiết để kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ thông dụng và chuyên dùng cho cơ cấu.

- Thiết bị chuyên dùng thử độ kín, khít và thử lò xo.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu khác...
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và bố trí nơi làm việc.

- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và chi tiết.

- Biết tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị sử dụng để kiểm tra, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Làm sạch chi tiết.
	- Làm sạch chi tiết đúng phương pháp.

- Chọn và sử dụng đúng dung dịch làm sạch.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.
	- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dung dịch tẩy muội than.

- Khay đựng.
	- Nội dung, tiêu chuẩn công tác vệ sinh.

- Cách vận hành máy nén khí.

- Quy tắc an toàn.
	- Sử dụng hoá chất tẩy rửa.

- Tiến hành thao tác an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận với hoá chất.


	- Xem nhẹ hoặc bỏ qua khâu làm sạch trước khi kiểm tra.

	3. Kiểm tra chi tiết.
	- Xác định đúng, sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định đầy đủ, chính xác hư hỏng chi tiết, đưa ra cách sửa chữa.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Thiết bị kiểm tra xu páp, lò xo.

- Dụng cụ thông dụng và chuyên dùng cho cơ cấu.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu khác.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và chi tiết.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Sử dụng thiết bị, dụng cụ.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Đọc sai số liệu đo.

- Bỏ sót hư hỏng.

	4. Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng.

- Thực hiện đầy đủ nội dung bảo dưỡng cơ cấu.

- Rà su páp và đế đảm  bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chi tiết thay mới phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Cát rà.

- Dụng cụ rà su páp.

- Thiết bị kiểm tra độ kín su páp.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu, chi tiết.

- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng cơ cấu.

- Hiểu biết tính năng, cách sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị, kiểm tra bảo dưỡng.

- Rà su páp và đế đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Kiên trì.
	- Rà không đúng cặp su páp và đế.

- Cát rà dính vào thân su páp.

	5. Kết thúc công việc bàn giao.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A      : Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A3   : Bảo dưỡng hệ thống làm mát.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát bằng nước.                                         
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dụng.

- Thiết bị thử bơm nước.

- Máy nén khí.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và nơi làm việc.

- Hiểu biết về tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ thiết bị sử dụng.

- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống và các bộ phận.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng.

- Thực hiện công việc an toàn vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Bơm mỡ vào các ổ bi của bơm nước.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ bơm mỡ.

- Sử dụng mỡ đúng loại, đảm bảo chất lượng quy định.

- Bơm lượng mỡ vừa đủ lượng cần thiết.
	- Bơm mỡ chuyên dùng.

- Mỡ dùng chịu nước.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Đặc tính kỹ thuật của loại mỡ dùng cho bơm nước.

- Hiểu tính năng và cách sử dụng dụng cụ bơm mỡ vào ổ bi.
	- Sử dụng dụng cụ bơm mỡ vào ổ bi.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.


	- Dùng mỡ không đúng chủng loại.

- Bơm thiếu hoặc thừa mỡ.

	3. Bắt chặt các mối lắp ghép. Điều chỉnh độ căng dây đai truyền động
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Vặn chặt các mối lắp ghép két nước, bơm nước, quạt gió và điều chỉnh dây đai.

- Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai truyền động đúng phương pháp, đúng tiêu chuẩn quy định.
	- Dụng cụ bắt chặt.

- Cân lực.

- Thước đo.

- Khay đựng.
	- Cách sử dụng dụng cụ bắt chặt mối ghép.

- Cách kiểm tra điều chỉnh độ căng dây đai.

- Hiểu biết về truyền động đai truyền.
	- Sử dụng dụng cụ bắt chặt két nước, bơm nước, quạt gió.

- Sử dụng cân lực, thước đo.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Điều chỉnh độ căng dây đai không chính xác.

- Vặn không chặt mối ghép.

	4. Súc rửa hệ thống làm mát.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị súc rửa của hệ thống.

- Sử dụng dung dịch làm sạch phù hợp, đúng chủng loại.

- Hiểu và tiến hành súc rửa đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành động cơ đúng quy trình kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dung dịch tẩy rửa cặn nước.

- Bơm nước áp lực cao.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Hiểu biết về phương pháp và yêu cầu kỹ thuật súc rửa hệ thống làm mát.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp  hệ thống.

- Cách sử dụng bơm nước áp lực cao.

- Đặc tính kỹ thuật của dung dịch súc rửa.

- Quy trình vận hành động cơ.

- Tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống.

- Sử dụng bơm nước có áp lực cao.

- Vận hành động cơ.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc 

- Cẩn thận.
	- Sử dụng dung dịch làm sạch không đúng quy định.

	5. Kết thúc công việc. 

	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A        : Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A4  : Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bôi trơn động cơ.                                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật.

- Thiết bị thử bơm dầu.

- Máy nén khí.

- Bộ dụng cụ sửa chữa thông dụng và chuyên dùng.

- Nguyên vật liệu, dầu mỡ, nhiên liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và nơi làm việc.

- Hiểu biết về tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành bảo dưỡng.

- Thực hiện biện pháp an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Thay dầu bôi trơn động cơ.
	- Thay dầu đúng thời gian quy định.

- Thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, làm nóng động cơ trước khi xả dầu cũ.

- Dầu thay phải đúng chủng loại, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.
	- Dầu bôi trơn mới.

- Dụng cụ tháo ốc xả dầu.

- Thùng chứa dầu bẩn.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Tiêu chuẩn thời gian sử dụng dầu bôi trơn động cơ.

- Đặc tính kỹ thuật của dầu bôi trơn.

- Cách kiểm tra mức dầu trong các te.

- Cách tháo lắp ốc xả dầu.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Sử dụng dụng cụ tháo lắp ốc xả dầu bôi trơn.

- Sử dụng thước thăm dầu.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.


	- Dầu không đúng chủng loại.

- Lượng dầu thiếu hoặc thừa.

	3. Súc rửa hệ thống bôi trơn.
	- Hiểu phương pháp và yêu cầu kỹ thuật súc rửa hệ thống.

- Vận hành động cơ đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp.
	- Dầu rửa (dầu công nghiệp).

- Dụng cụ tháo lắp ốc xả dầu.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Phương pháp và yêu cầu kỹ thuật súc rửa hệ thống.

- Đặc tính kỹ thuật của dầu rửa.

- Quy trình vận hành động cơ.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.
	- Sử dụng dụng cụ tháo lắp ốc xả dầu.

- Vận hành động cơ.

- Thực  hiện biện pháp vệ sinh, an toàn lao động.


	- Thận trọng.

- Khéo léo.

- Đề phòng tai nạn xảy ra.
	- Lượng dầu rửa 

không đúng mức quy định.

	4. Thay lọc lõi thô và làm sạch bầu lọc tinh ly tâm.
	- Xác định đúng thời điểm thay lọc lõi thô và làm sạch lọc tinh.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp và làm sạch.

- Hiểu và thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật thay lõi lọc thô, làm sạch lọc tinh ly tâm.

- Lọc lõi thô thay phải đúng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Làm sạch bầu lọc ly tâm đúng phương pháp.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.

	- Bản quy trình tháo lắp lọc thô và lọc tinh ly tâm.

- Lõi lọc mới.

- Dụng cụ tháo lắp bầu lọc.

- Máy nén khí.

- Xăng.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của lọc thô và lọc tinh.

- Quy trình tháo lắp bầu lọc thô, lọc tinh.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp bầu lọc.

- Quy trình vận hành máy nén khí.

- Tổ chức lao động an toàn vệ sinh.

	- Tiến hành thao tác tháo lắp bầu lọc.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vận hành máy nén khí.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Rơi lò xo, van bi, ống phun.

-  Hỏng đệm của rô to lọc ly tâm.

	5. Tháo rửa, lắp bơm dầu và ống hút dầu các te.
	- Hiểu biết và thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm dầu bánh răng.

- Chọn và sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp bơm.

- Kiểm tra chất lượng chi tiết. Xác định được mức độ hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa hoặc thay mới.

- Rửa bơm dầu, ống hút đúng phương pháp.
	- Bản vẽ lắp bơm dầu bánh răng.

- Quy trình tháo lắp bơm.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp.
	- Hiểu biết về cấu tạo, hoạt động của bơm dầu bánh răng.

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp bơm dầu.

- Các sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Hiểu biết về các dạng lắp ghép chi tiết.

- Nội dung tổ chức an toàn lao động.
	- Đọc, hiểu bản vẽ lắp.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Rơi lò xo, bi của van điều chỉnh áp suất dầu.

	6. Thử bơm dầu.
	- Nắm bắt đúng phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật thử bơm dầu.

- Sử dụng thành thạo thiết bị thử.

- Thử, điều chỉnh bơm đúng phương pháp.

- Sau bảo dưỡng bơm dầu phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Thiết bị thử bơm dầu.

- Dụng cụ điều chỉnh bơm.

- Dầu bôi trơn.
	- Cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm dầu.

- Hiểu biết về tính năng, cách sử dụng thiết bị thử.

- Phương pháp tiêu chuẩn kỹ thuật thử bơm trên thiết bị.

- Phương pháp điều chỉnh áp suất bơm dầu.

	- Sử dụng thiết bị thử bơm dầu.

- Sử dụng dụng cụ điều chỉnh áp suất bơm.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Điều chỉnh áp suất không đúng tiêu chuẩn quy định.

	7. Kết thúc công việc. 
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi hiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A5 : Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ  xăng.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: : Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.
	Người thẩm định:......................                 


	                              Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để tháo lắp kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật hệ thống xăng.

- Dụng cụ thông thường và chuyên dụng cho hệ thống.

- Thiết bị kiểm tra bơm xăng.

- Máy nén khí.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu.
	- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống và các bộ phận.

- Biết tính năng, tác dụng của các dụng cụ, thiết bị sử dụng.

- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết về tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ thiết bị sử dụng 

- Tổ chức lao động hợp lý an toàn.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo rời cụm chi tiết: thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí.
	- Hiểu, tháo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật khi tháo rời cụm chi tiết.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Không làm hư hỏng chi tiết.

- Chi tiết được làm sạch phải lau khô, xếp gọn.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Bản quy trình tháo rời chi tiết.

- Dụng cụ tháo.

- Dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, tác dụng của các bộ phận của hệ thống.

- Dạng lắp ghép chi tiết.

- Tính năng, cách sử dụng các dụng cụ tháo.

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo.

- Nội dung an toàn lao động.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị tháo.

- Thực hiện các biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.


	- Dễ làm hỏng, rơi các chi tiết nhỏ.

	3. Kiểm tra các chi tiết.
	- Chọn sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định chính xác hư hỏng chi tiết. Đề ra cách sửa chữa hoặc thay mới.
	- Thiết bị kiểm tra các van, zíc lơ, bộ chế hoà khí, kiểm tra lò xo.

- Mặt phẳng chuẩn.

- Khay đựng.

- Giẻ sạch.

- Bàn kiểm tra.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của chi tiết bộ phận.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Biết tính năng, tác dụng của dụng cụ thiết bị, kiểm tra.

- Cách tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra bơm xăng, bộ chế hoà khí.

- Thực hiện các biện pháp lao động an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chu đáo
	- Rơi các chi tiết zíc lơ, lò xo van.

	4. Bảo dưỡng thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí.
	- Nắm đủ nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng bơm xăng, thùng xăng, bộ chế hoà khí.

- Thực hiện đầy đủ nội dung bảo dưỡng quy định với các chi tiết và bộ phận.

- Chi tiết thay mới đúng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Không làm hỏng chi tiết.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dầu hoả.

- Nước nóng.

- Thùng chứa.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Chi tiết mới thay thế.

- Bàn bảo dưỡng.
	- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu động cơ xăng.

- Hiểu biết về cấu tạo nhiệm vụ của thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí.

- Đặc tính của vật liệu nhôm, đồng, gang, thép.

- Nội dung của công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Thực hiện nội dung bảo dưỡng các bộ phận thùng xăng, bơm xăng, bộ chế  hoà khí.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Thận trọng.

- Khéo léo.

- Tỷ mỉ.
	- Làm hỏng các chi tiết nhỏ, chính xác.

	5. Lắp các chi tiết của thùng xăng, bơm xăng, bộ chế hoà khí.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch chi tiết trước khi lắp. Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Quy trình lắp các bộ phận bơm xăng, bộ chế hoà khí.

- Dụng cụ lắp.

- Dầu hoả.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.
	- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật lắp bơm xăng, thùng xăng, bộ chế hoà khí.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Nội dung của tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Thực hiện các biện pháp tổ chức vệ sinh, an toàn lao động.
	- Nghiêm tục.

- Thận trọng, khéo léo.
	- Lắp sai vị trí nắp bơm xăng.

- Lắp các chi tiết nhỏ của các hệ thống trong bộ chế hoà khí không đúng vị trí.

	6. Thử bơm xăng.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị thử bơm xăng.

- Thử, điều chỉnh bơm xăng đúng phương pháp.

- Bơm xăng phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Thiết bị thử bơm xăng.

- Xăng.

- Giẻ sạch.

-  Khay đựng.
	- Cách sử dụng thiết bị thử và điều chỉnh bơm xăng.

- Cấu tạo và hoạt động của bơm xăng.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị kiểm tra điều chỉnh bộ chế hoà khí.

- Tiến hành điều chỉnh các thông số bộ chế hoà khí.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật không chính xác.

	7. Kiểm tra, điều chỉnh bộ chế hoà khí.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị kiểm tra, tổng hợp bộ chế hoà khí.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Sau bảo dưỡng điều chỉnh bộ chế hoà khí phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp điều chỉnh.

- Xăng.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Hiểu biết cấu tạo, hoạt động của bộ chế hoà khí.

- Phương pháp điều chỉnh lưu lượng zíclơ, mức xăng trong buồng phao và độ mở bướm ga.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh bộ chế  hoà khí.

- Tiến hành điều chỉnh các thông số bộ chế  hoà khí.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật không chính xác.

	8. Kết thúc công việc. 
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.
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	Công việc A6: Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điêzen.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điêzen.
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật về hệ thống.

- Dụng cụ tháo lắp thông dụng và chuyên dùng để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và nơi làm việc.

- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu điêzen.

- Hiểu biết về tính năng, tác dụng của thiết bị, dụng cụ sử dụng.
	- Nhận biết và sử dụng các loại dụng cụ thiết bị.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, an toàn.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo rời các cụm chi tiết.
	- Tiến hành tháo rời bơm cao áp, thùng dầu, bầu lọc, vòi phun đúng quy trình đạt yêu cầu kỹ thuật quy định.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ, không làm hỏng chi tiết.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
	- Bản quy trình tháo rời các chi tiết.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Máy nén khí.
	- Hiểu biết cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống và bộ phận.

- Các dạng lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Cách vận hành máy nén khí.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Vận hành máy nén khí.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Nghiêm túc.


	- Các chi tiết nhỏ rơi, hỏng.

	3. Kiểm tra các chi tiết.
	- Sử dụng cụ thành thạo thiết bị kiểm tra các chi tiết.

- Kiểm tra đúng phương pháp. Xác định chính xác hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa phù hợp hoặc thay mới.
	- Thiết bị kiểm tra vòi phun.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn kiểm tra.
	- Biết hư hỏng, nguyên nhân và cách kiểm tra.

- Biết tính năng, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị thành thạo.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra chi tiết, bộ phận.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.

- Tỉ mỉ.
	- Xác định hư hỏng của các chi tiết nhỏ không chính xác.

	4. Bảo dưỡng chi tiết các cụm.
	- Nêu đủ nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng chi tiết vòi phun, bầu lọc, thùng dầu, bơm cao áp.

- Sử dụng dụng cụ thành thạo, tiến hành đủ nội dung.

- Làm sạch chi tiết.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Bàn bảo dưỡng.

- Dầu hoả.

- Dầu điêzen.

- Khay đựng.

- Máy nén khí.

- Chi tiết thay mới.

- Nước nóng.
	- Hiểu biết về cấu tạo và hoạt động của các bộ phận.

- Quy trình lắp và yêu cầu kỹ thuật.

- Các mối lắp ghép.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Tiến hành bảo dưỡng cụm chi tiết.

- Sử dụng máy nén khí.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Tỉ mỉ.
	- Làm hỏng các chi tiết nhỏ.

	5. Lắp chi tiết các cụm.
	- Nắm đúng quy trình và kỹ thuật lắp.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ.
	- Bản quy trình lắp các cụm, bộ phận.

- Dụng cụ lắp.

- Giẻ lau.

- Dâu điêzen.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp.
	- Hiểu biết về cấu tạo, hoạt động của chi tiết cụm.

- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng.

- Cách vận hành máy nén khí.

- Đặc tính kỹ thuật của vật liệu chi tiết.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận cụm chi tiết.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Nghiêm túc 

- Thận trọng, khéo léo.
	- Lắp sai vị trí  các chi tiết chính xác.

	6. Thử và điều chỉnh vòi phun.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị thử điều chỉnh áp suất phun.

- Điều chỉnh đúng phương pháp và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Thiết bị thử, điều chỉnh vòi phun.

- Dụng cụ điều chỉnh.

- Dầu điêzen.
	- Hiểu biết về cấu tạo, hoạt động của vòi phun.

- Phương pháp điều chỉnh các thông số của vòi phun.

- Hiểu biết về tính năng, cách sử dụng thiết bị.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị thử và điều chỉnh vòi phun.

- Tiến hành điều chỉnh các thông số kỹ thuật của vòi phun.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Điều chỉnh các thông số vòi phun  không chính xác.

	7. Kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp trên thiết bị.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.

- Điều chỉnh bơm cao áp đúng phương pháp và nội dung.

- Bơm cao áp phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật: thời điểm bắt đầu phun, lượng nhiên liệu phun ở các nhánh bơm đồng đều, bộ điều tốc hoạt dộng tốt, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Thiết bị kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.

- Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh.

- Bảng thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Tài liệu chỉ dẫn về thiết bị.

- Quy trình vận hành và thử nghiệm.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo, hoạt động của bơm cao áp.

- Hiểu biết về thiết bị kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.

- Cách sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra và điều chỉnh.

- Ý nghĩa của các thông số cần kiểm tra, điều chỉnh của bơm cao áp, bộ điều tốc.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh.

- Điều chỉnh các thông số của bơm cao áp.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm chỉnh.

- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Điều chỉnh các thông số không đúng quy định.

	8. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A7: Bảo dưỡng hệ thống khởi động điện.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng máy khởi động điện.                                        
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để tháo lắp, bảo dưỡng máy khởi động.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ thông dụng.

- Đồng hồ vạn năng VOM.

- Mỏ hàn thiếc.

- Bàn tháo lắp.

- Xăng.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, hoạt động của máy khởi động.

- Nhiệm vụ, nội dung tổ chức lao động, bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết về tính năng, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị cần dùng.
	- Nhận biết và sử dụng các loại dụng cụ ,thiết bị.

- Tổ chức lao động hợp lý, an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.

- Cẩn thận.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo rời máy khởi động.
	- Nắm được quy trình tháo rời máy khởi động.

- Chọn và sử dụng đúng loại dụng cụ. 

- Tháo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp thông dụng.

- Mỏ hàn thiếc.

- Bàn tháo.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn chải.
	- Cấu tạo và hoạt động của máy khởi động.

- Quy trình tháo máy khởi động.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.

- Cách hàn thiếc.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.


	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Tiến hành hàn thiếc.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.


	- Dễ làm hỏng lớp bọc cách điện.

- Đứt mối hàn đầu dây điện.

	3. Kiểm tra chi tiết máy khởi động.
	- Chọn và sử dụng dụng cụ đo thành thạo.

- Quan sát, phát hiện hư hỏng nhanh, chính xác.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết máy khởi động.

- Kính lúp.

- Xăng.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp.
	- Cấu tạo và nhiệm vụ của các chi tiết.

- Các hư hỏng và nguyên nhân.

- Cách sử dụng dụng cụ đo kiểm.
	- Quan sát, nhận dạng, phân tích.

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm thành thạo.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Bỏ qua các vết nứt nhỏ.

	4. Bảo dưỡng chi tiết máy khởi động.
	- Thay mới chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Làm sạch, tra dầu mỡ, cạo rỉ sét các chi tiết.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật máy khởi động.

- Chi tiết thay.

- Xăng.

- Khay đựng.

- Mỡ bôi trơn.

- Bàn bảo dưỡng.


	- Các hư hỏng, nguyên nhân, cách bảo dưỡng.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn.

- Phương pháp tổ chức lao động an toàn,vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành bảo dưỡng, làm sạch, tra dầu mỡ.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Nghiêm túc.
	- Thay thế chi tiết không đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật.

	5. Lắp máy khởi động.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Thực hiện đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch các chi tiết.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Mỏ hàn.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp.
	- Cấu tạo và hoạt động của máy khởi động.

- Quy trình lắp máy khởi động.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Cách hàn thiếc.

- Phương pháp lắp ghép.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Tiến hành hàn thiếc.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Bắt các đầu mối dây dẫn không chặt.

	6. Kiểm tra máy khởi động.
	- Sử dụng thành thạo thiết bị kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp, nội dung.

- Máy khởi động phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


	- Thiết bị kiểm tra.

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Nhiên liệu.
	- Hiểu biết về tính năng và sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Phương pháp và nội dung kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ và thiết bị kiểm tra máy khởi động.

- Tiến hành kiểm tra các thông số máy khởi động.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Điều chỉnh các thông số vòi phun  không chính xác.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.


	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A8: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết của hệ thống đánh lửa
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đánh lửa.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp thông dụng và chuyên dùng.

- Đồng hồ VOM.

- Dầu mỡ.

- Nhiên liệu.

- Bàn tháo lắp.

- Tài liệu kỹ thuật.

- Bản vẽ hệ thống, bộ phận.


	- Hiểu biết về cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa và bộ phận.

- Hiểu biết về tính năng, tác dụng của thiết bị, dụng cụ sử dụng.

- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động an toàn, hợp lý.
	- Nhận biết tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng hệ thống.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, an toàn.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo các bộ phận của hệ thống ra khỏi động cơ.
	- Tháo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ.

- Các bộ phận được làm sắp xếp gọn.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp.

- Khay đựng.

- Giẻ lau.
	- Hiểu biết về cấu tạo của hệ thống và bộ phận.

- Các dạng lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn và bố trí nơi làm việc.
	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.


	- Làm hỏng, rơi các chi tiết nhỏ.

	3. Tháo rời bộ chia điện.
	- Sử dụng dụng cụ chuyên tháo đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật đối với bộ chia điện.

- Làm sạch và xếp gọn chi tiết.

- Không làm hỏng và thất lạc chi tiết.
	- Dụng cụ tháo.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Giẻ lau.
	- Cấu tạo bộ chia điện.

- Dạng lắp ghép chi tiết.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Cách tổ chức lao động và bố trí nơi làm việc.
	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo
	- Rơi các chi tiết nhỏ.

- Văng lò xo.

	4. Kiểm tra chi tiết.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thành thạo.

- Dùng mắt quan sát, phát hiện hư hỏng dễ thấy.

- Kiểm tra đúng phương pháp, đủ nội dung, phát hiện đầy đủ hư hỏng của chi tiết và bộ phận.

- Đưa ra biện pháp sửa chữa, thay mới.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống đánh lửa.

- Dụng cụ kiểm tra.

- Kính lúp.

- Khay đựng.

- Bàn tháo lắp, kiểm tra.
	- Hư hỏng chi tiết, nguyên nhân, cách kiểm tra.

- Tính năng, cách sử dụng dụng cụ.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Thực hiện biện pháp an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Bỏ sót hư hỏng của chi tiết nhỏ.

	5. Bảo dưỡng chi tiết.
	- Chọn và sử dụng dụng cụ thành thạo.

- Thay chi tiết mới đúng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Kiểm tra, làm sạch cho dầu mỡ đầy đủ.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ.
	- Dụng cụ bảo dưỡng.

- Khay đựng.

- Dầu mỡ.

- Chi tiết thay.
	- Cấu tạo, hoạt động của chi tiết.

- Nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Đặc tính vật liệu chi tiết.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Tiến hành bảo dưỡng chi tiết.

- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Tỉ mỉ.
	- Làm hỏng các chi tiết nhỏ, đầu nối dây điện.

	6. Lắp bộ chia điện.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch chi tiết trước khi lắp.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Dụng cụ tháo lắp thông dụng.

- Mỏ hàn.

- Khay đựng.

- Giẻ lau.

- Dầu mỡ.
	- Cấu tạo, hoạt động của chi tiết và bộ chia điện.

- Quy trình lắp.

- Các mối lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp

- Tiến hành thao tác lắp.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình, quy phạm.

- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Lắp vị trí bộ phận ly tâm và trục chia điện không chính xác.

- Vị trí của vít không đúng.

	7. Lắp hệ thống đánh lửa lên động cơ.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng quy trình, đủ các bộ phận, đúng vị trí. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy định.
	- Dụng cụ thông dụng.

- Bản vẽ lắp.

- Quy trình lắp.

- Dầu, mỡ.

- Giẻ.
	- Cấu tạo, hoạt động của các bộ phận trong hệ thống đánh lửa.

- Quy trình lắp hệ thống.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Thứ tự đánh lửa động cơ.

- Quan hệ lắp ghép các bộ phận.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Tiến hành lắp theo quy trình.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.


	- Sai vị trí, thứ tự đầu dây đánh lửa.

	8. Kiểm tra hệ thống đánh lửa.
	- Kiểm tra các bộ phận của hệ thống và toàn bộ hệ thống đánh lửa.

- Khởi động động cơ, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống, chất lượng của tia lửa điện.

- Động cơ hoạt động tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn.
	- Dụng cụ thông dụng.

- Nhiên liệu.

- Bình ắc quy.
	- Hiểu biết về tính năng, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Phương pháp kiểm tra bộ phận và hệ thống.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị.

- Tiến hành kiểm tra từng bộ phận.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Góc đánh lửa sớm không đúng.

	9. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A9: Đặt lửa động cơ.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Lắp đặt, kiểm tra, điều chỉnh bộ chia điện đúng thứ tự nổ.                            
	Người thẩm định:......................                 

	
	

	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị động cơ đủ các bộ phận, hệ thống chưa lắp bộ chia điện và dây cao áp.

- Xác định đúng, đủ dụng cụ vật tư cho việc vận hành, kiểm tra động cơ.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý an toàn, vệ sinh.
	- Động cơ đủ các bộ phận, hệ thống.

- Dụng cụ tháo lắp thông thường, chuyên dụng.

- Mỏ hàn thiếc.

- Vật liệu hàn.

- Tài liệu kỹ thuật về hệ thống đánh lửa.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa và các bộ phận.

- Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng.

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết dụng cụ, thiết  bị và cách sử dụng để kiểm tra, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, an toàn, vệ sinh.


	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Kiểm tra các bộ phận của hệ thống đánh lửa.
	- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định chính xác chất lượng các bộ phận đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Thay mới chi tiết không đủ chỉ tiêu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thành thạo.
	- Thiết bị kiểm tra mạch điện.

- Đồng hồ đo điện.

- Dụng cụ thông dụng.

- Chi tiết thay mới.


	- Cấu tạo, nhiệm vụ các bộ phận hệ thống.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của các bộ phận tăng áp, dây cao áp, bu gi.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra, phát hiện hư hỏng để xử lý hoặc thay thế.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.

- Tỉ mỉ.


	- Không phát hiện hết các  hư hỏng hoặc biến xấu của chi tiết.

	3. Lắp bộ chia điện lên động cơ.
	- Hiểu và lắp đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Chọn và sử dụng thành thạo dụng cụ.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ chia điện.

- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn.

- Khay đựng.

- Mỡ.

- Bàn tháo lắp.
	- Cấu tạo, hoạt động của bộ chia điện.

- Quan hệ lắp ghép chi tiết.

- Hiểu biết quy trình lắp.

- Cách sử dụng thiết bị, dụng cụ.

- Kỹ thuật hàn thiếc.

- Nội dung phương pháp tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Tiến hành hàn thiếc.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Thiếu cầu đêm cách điện.

	4. Lắp các đầu dây cao áp vào bu gi đánh lửa.
	- Lắp các đầu dây cao áp lần lượt vào các nến đánh lửa theo thứ tự nổ.

- Đảm bảo đầu  nối chắc chắn.
	- Dụng cụ lắp.

- Kìm điện.

- Mỏ hàn thiếc.

- Vật liệu hàn.
	- Cấu tạo, hoạt động của hệ thống đánh lửa.

- Cấu tạo, tác dụng của dây cao áp và bu gi.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, mỏ hàn thiếc.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Lắp nhầm vị trí dây đánh lửa.

	5. Kiểm tra, điều chỉnh.
	-  Kiểm tra đúng phương pháp.

- Sử dụng dụng cụ thành thạo.

- Kiểm tra đúng nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đánh lửa.
	- Bộ dụng cụ kiểm tra, tháo lắp thông dụng.

- Nhiên liệu.

- Ắc quy.
	- Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống đánh lửa và bộ chia điện.

- Phương pháp và nội dung kiểm tra hệ thống.

- Cách vận hành động cơ.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Vận hành động cơ.

- Tiến hành điều chỉnh bộ chia điện.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.

- Nghiêm túc.
	- Kiểm tra thiếu chu đáo.

- Phát hiện không hết các sai sót để điều chỉnh.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A10: Thay bộ hơi động cơ.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thay ống lót xy lanh, piston, xéc măng. Tháo lắp cơ cấu truyền động.   
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ lắp bộ hơi động cơ.

- Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng và chuyên dùng.

- Vật liệu.

- Nhiên liệu: dầu, mỡ.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ các chi tiết bộ hơi.

- Tính năng, cách sử  dụng các thiết bị, dụng cụ tháo lắp, kiểm tra bộ hơi.

- Quy trình thay bộ hơi và yêu cầu kỹ thuật.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ tháo lắp, kiểm tra bộ hơi.

- Tiến hành các thao tác tháo lắp, kiểm tra chi tiết bộ hơi.

- Thưc hiện biện pháp  lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo bộ hơi.
	- Tháo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Quy trình tháo.

- Giẻ lau.

- Khay đựng.

- Vam.

- Giá đỡ.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ các chi tiết bộ hơi.

- Các dạng lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tháo các chi tiết bộ hơi.

- Nhận dạng kiểu lắp ghép.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.


	- Kê động cơ không chắc chắn.

	3. Kiểm tra chi tiết bộ hơi.
	- Sử dụng đúng loại, thành thạo dụng cụ kiểm tra chi tiết.

- Kiểm tra đúng phương pháp. Xác định chính xác hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa hợp lý.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đồng hồ so.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Thiết bị kiểm tra thanh truyền, xéc măng, xy lanh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Khay đựng.
	- Biết hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp kiểm tra các chi tiết bộ hơi.

- Cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra.

- Phát hiện đầy đủ các hư hỏng.
	- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra chi tiết.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.


	- Xác định sai trị số.

	4. Lắp các chi tiết bộ hơi.
	- Hiểu và lắp bộ hơi đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Không làm hỏng chi tiết khi lắp.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ lắp thông dụng và chuyên dùng.

- Quy trình lắp.

- Căn lá.

- Dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.

- Khay đựng.


	- Cấu tạo, hoạt động của chi tiết bộ hơi.

- Quy trình lắp và yêu cầu kỹ thuật.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

-  Các dạng lắp ghép.

- Đặc tính vật liệu chi tiết.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Nhận biết chi tiết và dạng lắp ghép.

- Sử dụng dụng cụ lắp ghép.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Lắp nhầm chi tiết của máy này với máy khác.

	5. Kiểm tra.
	- Rà trơn bề mặt chi tiết bộ hơi đúng quy định và yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra đúng phương pháp, nội dung.

- Phát hiện các sự cố kỹ thuật và xử lý phù hợp.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ.
	- Dụng cụ kiểm tra, tháo lắp.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Đồng hồ so.

- Thiết bị kiểm tra chi tiết, bộ phận.

- Dầu, mỡ.
	- Cấu tạo và nhiệm vụ vật liệu chi tiết bộ hơi.

- Hư hỏng, nguyên nhân và phương pháp  kiểm tra.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.
	- Đọc sai các số đo.

- Bỏ sót các vết hư hỏng nhỏ.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A11: Cào rà bạc lót.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Chọn lắp, cạo, kiểm tra, điều chỉnh bạc lót cổ trục khuỷu, cổ biên.              
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng.

- Dao cạo bạc lót.

- Dầu bôi trơn.

- Bàn làm việc.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo, vật liệu của bạc lót.

- Tính năng, cách sử dụng dao cạo bạc lót.

- Phương pháp căn chỉnh bạc lót để đảm bảo độ chặt khi lắp ghép.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dao cạo bạc lót.

- Thao tác cạo rà.

- Tiến hành điều chỉnh để đạt độ chặt giữa bạc lót và cổ trục.

- Thực hiện biện pháp an toàn vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Chọn lắp bạc lót.
	- Chọn lắp đúng kích thước và chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
	- Bạc lót các cốt kích thước.

- Dụng cụ đo trong, đo ngoài bạc.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.


	- Thành phần cấu tạo của bạc lót.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật với bạc lót.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Khuyết tật của hợp kim chống mòn và cách phát hiện.
	- Sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Quan sát, phân tích, nhận xét.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.


	- Chọn sai kích thước bạc lót.

- Không phát hiện khuyết tật của bạc lót.

	3. Cạo bạc lót.
	- Đảm bảo sạch sẽ.

- Chọn dao cạo đúng loại, sử dụng thành thạo.

- Thao tác cạo khéo léo, đúng quy trình.

- Đảm bảo yêu cầu về diện tích tiếp xúc, độ chặt lắp ghép.
	- Dao cạo bạc lót.

- Giẻ lau.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu rửa.
	- Thành phần cấu tạo của hợp kim chống mòn.

- Cách sử dụng dao cạo bạc lót.

- Cấu tạo dao cạo.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dao cạo bạc lót.

- Thao tác, trình tự cạo bạc.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Tỉ mỉ.
	- Dễ tạo vết xước.

- Cạo quá kích thước.

	4. Kiểm tra, điều chỉnh.
	- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Bạc lót đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về diện tích tiếp xúc. Độ chặt lắp ghép ứng với lực vặn quy định.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thành thạo.
	- Dụng cụ đo trong, đo ngoài.

- Dụng cụ tháo, lắp.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.


	- Cấu tạo của bạc lót.

- Thành phần hợp kim chống mòn của bạc lót.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với bạc lót.

- Cách điều chỉnh bạc lót để đạt diện tích tiếp xúc và độ chặt lắp ghép.
	- Tiến hành kiểm tra độ chặt lắp ghép.

- Quan sát, phân tích, nhận xét diện tích tiếp xúc của bạc.

- Thực hiện biện pháp an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Xác định diện tích tiếp xúc không chính xác.

- Điều chỉnh độ chặt lắp ghép không đúng.

	5. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A12: Thay đệm nắp máy.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra thay đệm nắp máy.
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng dụng cụ, vật tư, thiết bị cho việc tháo lắp nắp máy.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp nắp máy.

- Clê lực.

- Đệm nắp máy thay thế.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, vật liệu thân nắp máy.

- Cấu tạo, tác dụng vật liệu đệm nắp máy.

- Đơn vị đo mô men lực.

- Cách tháo các ê cu nắp máy.

- Nội dung công tác tổ chức lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Nhận biết các loại dụng cụ tháo lắp, vật tư sử dụng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo nắp máy.
	- Hiểu và thực hiện tháo đúng quy trình, đúng thứ tự tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo thành thạo, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Clê lực.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.


	- Cấu tạo, vật liệu của thân máy, nắp máy.

- Đơn vị mô men lực.

- Yêu cầu kỹ thuật khi tháo nắp máy.

- Cách sử dụng clê lực.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Sử dụng clê thạo.

- Tháo ê cu nắp máy đúng lực, đúng thứ tự.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.


	- Tháo sai vị trí, thứ tự ê cu gây biến dạng nắp máy.

	3. Kiểm tra bề mặt nắp máy, thân máy.
	- Sử dụng kiểm tra mặt phẳng thành thạo.

- Kiểm tra đúng phương pháp. 

- Phát hiện các hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa hợp lý.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Dụng cụ kiểm tra mặt phẳng.

- Thước đo.

- Phấn màu.

- Giẻ.
	- Vật liệu thân máy, nắp máy. Điều kiện làm việc.

- Hư hỏng, nguyên nhân.

- Cách sử dụng dụng cụ.

- Phương pháp và nội dung kiểm tra thân nắp máy.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn.
	- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra vết nứt, kiểm tra mặt phẳng nắp máy.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Xác định không chính xác vết nứt nhỏ và độ không phẳng.

	4. Lắp đệm nắp máy.
	- Chọn lắp máy đúng loại và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Lắp đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Đảm bảo đúng thứ tự vặn ê cu nắp máy và lực vặn.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Clê lực.

- Khay đựng.

- Giẻ lau.
	- Cấu tạo vật liệu của nắp máy, thân máy và đệm nắp máy.

- Cách sử dụng clê lực.

- Đơn vị mô men lực.

- Quy trình lắp, thứ tự xiết ê cu nắp máy.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Lắp không đúng thứ tự ê cu nắp máy, không đúng lực xiết.

	5. Kiểm tra sau khi lắp.
	- Kiểm tra đúng phương pháp, đúng nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Phát hiện các hư hỏng, sai sót. Đưa ra cách sửa chữa, khắc phục.

- Sử dụng dụng cụ thành thạo.
	- Dụng cụ kiểm tra mô men lực.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ, vật liệu chế tạo thân, nắp máy và đệm nắp máy.

- Cách sử dụng dụng cụ và nội dung kiểm tra.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra, phát hiện sai sót đề ra biện pháp sử lý.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Bỏ qua hư hỏng nhỏ ở lỗ lắp bu lông nắp máy.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A13: Mài, rà xú páp
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, rà khít mặt côn của tán với ổ đỡ xu páp.                                        
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng chủng loại, đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị để rà xu páp.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Bản vẽ tài liệu về các chi tiết xu páp, ổ đỡ, ống dẫn hướng.

- Máy mài rà cầm tay.

- Bột rà.

- Dầu, giẻ....

- Bàn làm việc.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.

- Cấu tạo, nhiệm vụ của chi tiết xu páp, ổ đỡ, ống dẫn hướng.

- Dụng cụ, thiết bị cần dùng.
	- Nhận biết, sử dụng dụng cụ, thiết bị để tiến hành công việc.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Kiểm tra xu páp, ổ đỡ, ống dẫn hướng.
	- Kiểm tra mặt nghiêng tán xu páp, thân xu páp, ổ đỡ xu páp, ống dẫn hướng đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra thành thạo.

- Phát hiện các loại hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa phù hợp hoặc thay thế.
	- Dụng cụ kiểm tra độ côn, ô van, độ đảo của các chi tiết.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Đồng hồ so.

- Bàn kiểm tra.

- Giẻ sạch.

- Dầu điêzen.


	- Cấu tạo, nhiệm vụ của các chi tiết xu páp, ổ đỡ, ống dẫn hướng.

- Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Cách xác định độ cong, độ côn, độ ô van, độ đảo của các chi tiết.

- Phát hiện các hư hỏng, đưa ra cách sửa chữa.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra chi tiết.

- Xác định độ cong, độ côn, độ ô van, độ đảo.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.


	- Phát hiện không chính xác trị số độ cong, độ đảo.

	3. Rà xu páp.
	- Đặt xu páp đúng vị trí tiến hành, rà đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng máy rà cầm tay thành thạo, đúng các bước thao tác.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn.
	- Máy rà cầm tay.

- Bột rà thô, mịn.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của xu páp.

- Tác dụng, cách sử dụng máy rà xu páp cầm tay.

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật rà xu páp.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn.
	- Sử dụng máy rà cầm tay.

- Tiến hành rà và sử dụng bột rà.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm chỉnh.

- Cẩn thận.
	- Sử dụng bột rà không đúng.

- Thao tác rà thiếu cẩn thận.

	4. Kiểm tra vết tiếp xúc và độ kín khít.
	- Kiểm tra đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Vết tiếp xúc giữa tán xu páp và ổ đỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra độ kín của xu páp và ổ đỡ.
	- Dụng cụ kiểm tra độ kín.

- Dầu hoả.
	- Cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xu páp, ổ đỡ.

- Công dụng, cách sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.

	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín.

- Quan sát, nhận xét vết tiếp xúc.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ
	- Đánh giá độ kín không chính xác.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A14: Doa ổ đỡ xu páp.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, doa mặt nghiêng của ổ đỡ xu páp.                                       
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, doa ổ đỡ.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Máy doa cầm tay.

- Dụng cụ thông dụng.

- Giẻ.

- Dầu bôi trơn.

- Khay đựng.

- Bàn làm việc.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của ổ đỡ xu páp.

- Dụng cụ, thiết bị doa ổ đỡ xu páp.

- Nội dung công tác tổ chức lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Biết tác dụng và sử dụng dụng cụ, thiết bị doa ổ đỡ.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Kiểm tra ổ đỡ xu páp.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp và phát hiện đầy đủ hư hỏng của ổ đỡ.

- Đưa ra cách sử dụng hoặc thay thế.
	- Dụng cụ kiểm tra ổ đỡ.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Dầu bôi trơn.


	- Cấu tạo, nhiệm vụ của ổ đỡ.

- Cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Hư hỏng, nguyên nhân, cách phát hiện.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.

	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Xác định hư hỏng chi tiết.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.


	- Kiểm tra độ sai lệch mặt nghiêng không chính xác.

	3. Doa mặt nghiêng ổ đỡ xu páp.
	- Sử dụng máy doa cầm tay đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

-  Bề mặt nghiêng tiếp xúc với mặt côn xu páp đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Máy doa cầm tay.

- Dụng cụ tháo lắp thông dụng.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, cách sử dụng máy doa tay.

- Tác dụng của các góc nghiêng và cách doa các góc đó đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn.
	- Sử dụng máy doa tạo ra góc nghiêng .

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc. 

- Cẩn thận.
	- Doa góc nghiêng không chính xác.

	4. Rà ổ đỡ với xu páp.
	- Rà xu páp đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng máy rà xu páp cầm tay thành thạo, tiến hành đúng các bước thao tác.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Máy rà cầm tay.

- Bột rà thô và rà tinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cấu tạo vật liệu của xu páp và ổ đỡ.

- Cách sử dụng máy rà xu páp.

- Quy trình và yêu cầu kỹ thuật khi rà.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ rà.

- Tiến hành rà và sử dụng bột rà.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Sử dụng bột rà không đúng.

- Thao tác rà không cẩn thận.

	5. Kiểm tra vết tiếp xúc và độ kín khít.
	- Kiểm tra đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Vết tiếp xúc của ổ đỡ và tán xu páp phải đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.
	- Dụng cụ kiểm tra độ kín.

- Dầu hoả.
	- Cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của xu páp và ổ đỡ.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín.

- Quan sát, đánh giá vết tiếp xúc giữa ổ đỡ và tán xu páp.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Đánh giá độ kín không chính xác.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A15: Thay ống dẫn hướng xu páp.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo ống dẫn hướng cũ, thay ống dẫn hướng xu páp mới.                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ thay ống dẫn hướng xu páp.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật về ống dẫn hướng và xu páp.

- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Dao doa tay chuyên dùng.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của ống dẫn.

- Các loại lắp ghép.

- Phương pháp doa lỡ.

- Cách sử dụng doa dao cầm tay.

- Tổ chức lao động an toàn.
	- Sử dụng dụng cụ lắp ống dẫn vào thân, nắp máy.

- Sử dụng dao doa doa lỗ ống dẫn ống dẫn hướng.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo ống dẫn hưỡng cũ.
	- Tháo đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo, dụng cụ vam tháo.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Vam tháo.

- Dầu bôi trơn.

- Khay đựng.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ tháo thông dụng.

-  Bàn tháo.
	- Quan hệ lắp ghép chi tiết ống dẫn hướng.

- Các loại lắp ghép.

- Cấu tạo và cách sử dụng vam tháo.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, vam tháo ống dẫn hướng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	

	3. Lắp ống dẫn hướng mới.
	- Lắp đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ ép thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Vam ép.

- Búa.

- Dụng cụ lắp.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.
	- Quan hệ lắp ghép chi tiết ống dẫn hướng.

- Các loại lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Tổ chức lao động an toàn.
	- Sử dụng dụng cụ lắp ống dẫn hướng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Thận trong.

- Khéo léo.
	- Dễ gây nứt  hoặc biến dạng chi tiết liên quan.

	4. Doa đường kính trong ống dẫn hướng.
	- Thực hiện đúng quy trình doa lỗ ống dẫn.

- Sử dụng dao dao thành thạo.

- Đảm bảo khe hở lắp ghép giữa các đường kính trong và thân xu páp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Bản vẽ cấu tạo chi tiết ống dẫn.

- Quy trình doa lỗ.

- Bộ dao dao cầm tay.

- Dụng cụ sửa chữa thông dụng.
	- Đặc tính vật liệu chi tiết ống dẫn hướng.

- Cắt gọt kim loại.

- Cách sử dụng dao doa.

- Quan hệ lắp ghép giữa ống dẫn hướng và xu páp.

- Tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Tiến hành doa lỗ ống dẫn hướng.

- Sử dụng dao doa tay.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Nghiêm túc.


	- Tăng lượng ăn doa quá lớn.

- Doa lệch lỗ.

	5. Kiểm tra.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thành thạo.

- Ống dẫn phải đảm bảo quan hệ lắp ghép, kích thước lỗ và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Dụng cụ đo kiểm tra lỗ.

- Dưỡng đo.

- Khay.

- Bàn kiểm tra.

- Dầu điêzen.
	- Dung sai lắp ghép trục và lỗ.

- Quan hệ lắp ghép giữa thân xu páp và lỗ ống dẫn hướng.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra lỗ ống dẫn hướng.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Xác định không chính xác khe hở lắp ghép.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A16: Thay bạc lót trục cam.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo bạc lót cũ thay bạc lót trục cam mới.                                                    
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị để thay bạc lót trục cam.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật bạc lót trục cam.

- Bạc lót thay thế.

- Dụng cụ doa bạc lót.
	- Cấu tạo, vật liệu của bạc lót trục cam.

- Đặc tính, vật liệu hợp kim chống mòn.

- Phương pháp gia công bạc lót.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết và sử dụng dụng cụ tháo lắp bạc lót.

- Xác định loại bạc lót thay thế.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo bạc lót cũ.
	- Tháo đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ tháo lắp

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn tháo.


	- Quan hệ lắp ghép của bạc lót với chi tiết liên quan.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.

- Cấu tạo bạc lót.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.

	- Sử dụng dụng cụ tháo bạc.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.


	

	3. Lắp bạc lót mới.
	- Lắp bạc lót mới đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Dụng cụ lắp.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.

- Dầu bôi trơn.
	- Cấu tạo, quan hệ lắp ghép của bạc với chi tiết liên quan.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- T chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Tiến hành lắp bạc.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Không đảm bảo khe hở lắp ghép.

	4. Doa bạc lót.
	- Sử dụng đúng quy trình doa bạc lót trục cam.

- Sử dụng thành thạo thiết bị doa.

- Đảm bảo bạc lót thoả mãn các chỉ tiêu kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Quy trình doa bạc lót.

- Thiết bị doa.

- Dầu bôi trơn.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Giẻ lau.

- Khay đựng.
	- Thành phần, cấu tạo của hợp kim chống mòn.

- Phương pháp gia công kim loại.

- Các loại lắp ghép và dung sai.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ doa bạc lót.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.

- Nghiêm túc.
	- Nhanh vội.

- Doa rộng quá kích thước.

	5. Kiểm tra.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Bạc lót đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và quan hệ lắp ghép với cổ trục cam và với thân hoặc nắp máy.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dụng cụ kiểm tra.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Khay.

- Giẻ sạch.
	- Các dạng lắp ghép và dung sai.

- Đặc tính của hợp kim chống mòn.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra bạc lót,

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Xác định sai trị số đo bạc.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A17: Thay bạc đòn gánh xú páp
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo bạc cũ, lắp bạc đòn gánh mới.                                                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị để thay bạc đòn gánh xu páp.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật về cơ cấu phân phối khí

- Bạc lót thay thế.

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, gia công bạc lót.
	- Cấu tạo, vật liệu của bạc đòn gánh.

- Phương pháp lắp ghép và dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp, gia công bạc.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết và sử dụng dụng cụ tháo lắp gia công bạc chịu mòn.

- Xác định loại bạc đòn gánh.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo bạc lót cũ.
	- Tháo đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ tháo.

 - Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn tháo.


	- Quan hệ lắp ghép của bạc lót với chi tiết liên quan.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.

- Cấu tạo bạc lót.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.


	

	3. Lắp bạc lót mới.
	- Lắp bạc lót mới đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Dụng cụ lắp.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.

- Dầu bôi trơn.
	- Cấu tạo, quan hệ lắp ghép của bạc với chi tiết liên quan.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Tiến hành lắp bạc.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Ép căng làm biến dạng chi tiết.

	4. Gia công bạc lót mới.
	- Thực hiện đúng quy trình gian công bạc.

- Sử dụng thành thạo thiết bị doa.

- Đảm bảo bạc lót đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Quy trình doa.

- Dao doa tay.

- Dầu bôi trơn.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Giẻ lau.

- Bàn lắp.
	- Cấu tạo, vật liệu bạc lót.

- Phương pháp gia công kim loại.

- Phương pháp lắp ghép và dung sai.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ doa bạc lót.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Doa thiếu cẩn thận làm sai kích thước hoa côn, méo lỗ bạc.



	5. Kiểm tra.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Bạc lót đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật, dung sai và các yêu cầu kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dụng cụ kiểm tra.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Khay đựng.

- Giẻ sạch.
	- Các dạng lắp ghép và dung sai.

- Đặc tính của kim loại chống mòn.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra bạc lót.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Đo, xác định số liệu không chính xác.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A18: Thay bộ bánh răng dẫn động cung cấp phân phối khí.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay bộ bánh răng dẫn động cung cấp phân phối khí                                                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị cho việc thay bánh răng dẫn động.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật về cặp bánh răng dẫn động.

- Bánh răng thay thế.

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Nguyên liệu, dầu mỡ...
	- Cấu tạo, hoạt động của bánh răng.

- Truyền động của bánh răng ăn khớp.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra bánh răng.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	-  Nhận biết và sử dụng dụng cụ tháo lắp thay bộ bánh răng xác định loại bánh răng cần sử dụng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo bánh răng trục cam.
	- Tháo đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo vam tháo.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ tháo lắp thông dụng.

- Dầu bôi trơn.

- Vam tháo.

- Khay đựng.

- Bàn tháo.


	- Quan hệ lắp ghép của bánh răng và trục.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng vam tháo.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ vam tháo,

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.


	- Làm hỏng ca vét và lỗ ca vét ổ trục.

	3. Lắp bánh răng trục cam thay thế.
	- Lắp đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ lắp thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Dụng cụ lắp.

- Vam ép.

- Búa.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.

- Dầu bôi trơn.
	- Quan hệ lắp ghép bánh răng và trục.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp bánh răng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.


	- Lệch ca vét trên rãnh trục.

	4. Tháo bánh răng trục cơ.
	- Tháo đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng vam tháo thành thạo.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Vam tháo.

- Dụng cụ tháo lắp chuyên dụng.

- Dầu bôi trơn.

- Bàn tháo.

- Giẻ lau.

- Khay đựng.
	- Cấu tạo, hoạt động của bánh răng.

- Truyền động của bánh răng ăn khớp.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng vam tháo bánh răng.

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.


	- Làm hỏng rãnh ca vét.

	5. Lắp bánh răng trục có thể thay thế.
	- Lắp đúng phương pháp, yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ lắp thành thạo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Vam lắp.

- Dụng cụ lắp thông dụng.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Quan hệ lắp ghép bánh răng và trục.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp bánh răng.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.
	- Lệch ca vét trên rãnh trục.

	6. Kiểm tra cặp bánh răng ăn khớp.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra ăn khớp của cặp bánh răng đúng phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dưỡng đo răng.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Pan me.

- Thước cặp.

- Dầu điêzen.

- Khay đựng.

- Dây chì.
	- Truyền động bánh răng ăn khớp.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra bánh răng và tình trạng ăn khớp.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra cặp bánh răng ăn khớp.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Xác định khe hở và tình trạng ăn khớp không chính xác.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A19: Thay cánh quạt, ổ bi, phớt, trục bơm nước..
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra, thay thế cánh quạt, ổ bi, phớt, trục bơm nước.               
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư cho việc tháo lắp, kiểm tra, thay thế chi tiết cánh quạt, ổ bi, phớt, trục bơm nước.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Tài liệu kỹ thuật về bơm.

- Các chi tiết:  cánh quạt, ổ bi, phớt, trục bơm nước.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Nguyên, nhiên liệu, dầu mỡ.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của bơm nước.

- Tính năng, cách sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra chi tiết và bơm.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết và sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Xác định loại chi tiết thay thế.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo rời bơm nước.
	- Tháo đúng phương pháp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ tháo.

- Vam.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Bàn tháo.


	- Cấu tạo, nhiệm vụ của bơm nước.

- Các dạng lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ tháo.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Tiến hành tháo theo quy trình.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.


	- Dễ làm vỡ vỏ bơm nước.

	3. Kiểm tra chi tiết thay thế.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra các chi tiết thay phải đúng loại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Dụng cụ kiểm tra ổ bi, trục phớt.

- Khay đựng.

- Bàn kiểm tra.

- Dầu, mỡ.
	- Cấu tạo vật liệu chi tiết.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Sử dụng chi tiết thay không đúng loại.

	4. Lắp bơm nước.
	- Lắp bơm nước đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng dụng cụ lắp thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Dụng cụ lắp.

- Vam.

- Búa.

- Dầu, mỡ chịu nước.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.
	- Cấu tạo, cách lắp ghép các chi tiết.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp. 

- Thực hiện biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Cẩn thận khi lắp phớt dễ lọt nước.

	5. Kiểm tra bơm nước.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp, bơm nước phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp, đo, kiểm tra.

- Khay đựng.

- Giẻ sạch.

- Bàn kiểm tra.
	- Cấu tạo, hoạt động của bơm nước.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra và các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định đối với bơm nước.

- Nội dung về tổ chức lao động an toàn vệ sinh.

	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra bơm nước.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Phát hiện không chính xác các hư hỏng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A20: Cân chỉnh áp suất vòi phun
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: : Kiểm tra, điều chỉnh áp suất vòi phun trên thiết bị.                                                                                                
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng, đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư để kiểm tra, điều chỉnh.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn vệ sinh.
	- Thiết bị kiểm tra, điều chỉnh vòi phun.

- Bảng thông số kỹ thuật vòi phun.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Nhiên liệu.

- Giẻ sạch.
	- Cấu tạo, hoạt động của vòi phun.

- Cấu tạo, tính năng và cách sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh vòi phun.

- Phương pháp gia công bạc lót.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận xét và sử dụng thiết bị, kiểm tra, điều chỉnh vòi phun.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Kiểm tra độ kín của kim phun.
	- Chuẩn bị thiết bị đẩy nhiên liệu, xả hết khí trong thiết bị.

- Sử dụng thiết bị thành thạo, kiểm tra đúng nội dung, xác định chính xác độ kín của vòi phun.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Thiết bị kiểm tra độ  kín.

- Dầu điêzen.

- Tuốc nơ vít.

- Clê.


	- Cấu tạo của vòi phun.

- Tính năng và cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị xác định độ kín của vòi phun.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn và vệ sinh.
	- Thực hiện.

- Nghiêm túc.

- Khéo léo


	- Xả không hết không khí trong thiết bị.

	3. Điều chỉnh áp suất phun trên thiết bị.
	- Chuẩn bị thiết bị đúng chế độ kiểm tra, điều chỉnh vòi phun.

- Tiến hành thao tác đúng các bước chỉ dẫn khi điều chỉnh áp suất.

- Điều chỉnh đúng áp suất phun theo quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Thiết bị kiểm tra, điều chỉnh.

- Tuốc nơ vít.

- Clê.

- Giẻ.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo, hoạt động của vòi phun.

- Tính năng, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh áp suất vòi phun.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị điều chỉnh áp suất.

- Thực hiện biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Điều chỉnh trị số áp suất vòi phun không chính xác.

	4. Kiểm tra tình trạng kim phun trên thiết bị.
	- Chuẩn bị thiết bị đúng chế độ kiểm tra.

- Tiến hành kiểm tra đúng phương pháp và nội dung.

- Xác định đúng tình  trạng kỹ thuật và tiến hành điều chỉnh hoặc thay thế.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Thiết bị kiểm tra vòi phun.

- Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo, hoạt động của vòi phun.

- Tính năng, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.

- Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng kỹ thuật vòi phun.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Tiến hành kiểm tra các tình trạng kỹ thuật của kim phun như:

+ Áp lực phun và thời gian giảm áp.

+ Góc phun và chùm tia phun.

+ Hiện tượng nhỏ giọt khi kết thúc phun.

- Xử lý các sự cố hiện tượng.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Xác định tình trạng kim phun chưa chính xác.

- Xử lý hiện tượng không chính xác.

	5. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A21: Cân chỉnh bơm cao áp
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp trên thiết bị.                                              
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị thiết bị kiểm tra bơm đúng chủng loại.

- Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh bơm.

- Bố trí phòng cân chỉnh bơm đúng tiêu chuẩn quy định.
	- Thiết bị cân chỉnh bơm cáp áp.

- Bộ dụng cụ chuyên dùng.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật bơm.
	- Cấu tạo, hoạt động của bơm cao áp.

- Tính năng, cách sử dụng thiết bị cân chỉnh bơm.

- Cách sử dụng dụng cụ điều chỉnh, tháo lắp.

- Nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị cân chỉnh bơm.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, an toàn, vệ sinh.

- Vận hành thiết bị.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Lắp bơm lên thiết bị và điều chỉnh sơ bộ.
	- Lắp bơm lên thiết bị đúng sơ đồ hướng dẫn.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp, điều chỉnh.

-Vận hành thiết bị ở các chế độ, số vòng quay trục cam, số lần bơm.

- Điều chỉnh sơ bộ lượng nhiên liệu ở các ống đo.

- Xiết chặt vít hãm.
	- Bảng thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Dụng cụ tháo.

- Thiết bị kiểm tra điều chỉnh.

- Dầu điêzen.

- Tài liệu hướng dẫn của thiết bị.


	- Phương pháp và nội dung của điều chỉnh sơ bộ thông số bơm cao áp.

- Cách lắp bơm lên thiết bị.

- Tiến trình của điều chỉnh sơ bộ.

- Nội dung của tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng bộ dụng cụ lắp, điều chỉnh.

- Vận hành thiết bị.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.


	- Điều chỉnh sơ bộ các thông số không chính xác.

	3. Điều chỉnh thời điểm bắt đầu phun.
	- Vận hành thiết bị ở số vòng quay, số lần bơm quy định.

- Quay trục bơm cao áp đúng chiều quan sát đèn báo so với vạch dấu.

- Điều chỉnh đế đèn báo trùng với vạch dấu báo thời điểm bắt đầu phun.
	- Thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Tài liệu hướng dẫn thiết bị.

- Dụng cụ điều chỉnh.
	- Thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Phương pháp, nội dung và tiến trình điều chỉnh.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Vận hành thiết bị.

- Tiến hành điều chỉnh thời điểm bắt đầu phun.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Tỉ mỉ.
	- Điều chỉnh thời điểm bắt đầu phun sớm hoặc muộn so với quy định.

	4. Điều chỉnh đồng lượng các nhánh bơm.
	- Vận hành thiết bị ở số vòng quay và số lần bơm quy định.

- Xác định lượng nhiên liệu ở mỗi nhánh trên ống đo.

- Điều chỉnh lượng nhiên liệu mỗi nhánh bằng cách xoay ống răng theo chiều tăng hoặc giảm để đạt độ đồng đều(cho phép ( 3%).
	- Thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Tuốc nơ vít.

- Chốt xoay ống răng.
	- Thông số kỹ thuật của bơm cao áp.

- Phương pháp, nội dung, tiến trình điều chỉnh.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Nhận biết tính năng, tác dụng của thiết bị, dụng cụ điều chỉnh.

- Vận hành thiết bị, thao tác điều chỉnh các thông số.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Tỉ mỉ.
	- Điều chỉnh thông số đồng lượng không chính xác.

	5. Kiểm tra, điều chỉnh bộ điều tốc.
	- Vận hành thiết bị theo chế độ quy định.

- Thay đổi chế độ, tải trọng bằng cách thay đổi cầu ga ở vị trí lớn nhất, trung bình, nhỏ nhất.

- Điều chỉnh lực căng lò xo để đạt các tiêu chuẩn quy định.

- Khoá chặt vít và làm dấu vị trí tối đa, tối thiểu cung cấp nhiên liệu.
	- Bản thông số kỹ thuật của bộ điều tốc.

- Dụng cụ điều chỉnh.
	- Tính năng, tác dụng của thiết bị kiểm tra.

- Cấu tạo, hoạt động của bộ điều tốc.

- Nội dung và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần kiểm tra, điều chỉnh.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh.

- Tiến hành kiểm tra điều chỉnh bộ điều tốc.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc
	- Điều chỉnh các chế độ cực đại, cực tiểu không chính xác.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A22: Lắp đặt bơm cao áp vào động cơ.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Lắp đặt, kiểm tra điều chỉnh bơm cao áp vào động cơ.                                                                                             
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị động cơ điêzen đầy đủ các bộ phận, bơm cao áp chưa lắp vào động cơ.

- Xác định đầy đủ dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh bơm cao áp.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý an toàn vệ sinh.
	- Động cơ điêzen đầy đủ.

- Tài liệu kỹ thuật bơm cao áp.

- Thiết bị kiểm tra bơm cao áp.

- Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh.

- Nhiên liệu điêzen.
	- Cấu tạo, hoạt động của động cơ điêzen và bơm cao áp.

- Hiểu biết về thiết bị, dụng cụ sử dụng.

- Nhiệm vụ, nội dung công tác tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết tính năng, tác dụng của dụng cụ, thiết bị. Sử dụng dụng cụ, thiết bị.

- Tổ chức quá trình lao động hợp lý, an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Kiểm tra bơm cao áp và các bộ phận của hệ thống.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ kiểm tra.

- Kiểm tra đúng phương pháp, đủ nội dung, đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Thiết bị kiểm tra bơm cao áp, vòi phun.

- Dầu điêzen.

- Giẻ.

- Khay đựng.

- Bàn kiểm tra.


	- Cấu tạo, hoạt động của bơm cao áp và các bộ phận.

- Hư hỏng và cách phát hiện hư hỏng.

- Cách sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra.

- Nội dung của tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.


	- Phát hiện không hết các hư hỏng, sai sót cần khắc phục.

	3. Lắp đặt bơm cao áp vào vị trí. Nối bộ truyền động trục bơm cao áp.
	- Lắp đúng quy trình, đảm bảo kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
	- Quy trình lắp.

- Dụng cụ lắp.

- Ê tô.

- Giẻ sạch.

- Dầu điêzen.

- Bàn tháo lắp.

- Khay đựng
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của bơm cao áp và bộ truyền động.

- Cách lắp nối giữa trục bơm cao áp và trục chủ động.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ tiến hành lắp đặt  bơm cao áp vào vị trí.

- Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Lắp sai vị trí dấu trên trục dẫn và vỏ.

	4. Lắp nối bơm cao áp với bơm thấp áp và các vòi phun.
	- Lắp đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ.

- Mối lắp ghép chắc chắn kín.

- Đảm bảo an toàn, lao động, vệ sinh.
	- Dụng cụ tháo lắp.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.

- Ê tô.
	- Cách sử dụng dụng cụ lắp nối mối ghép ren ống.

- Mối ghép ren.

- Nội dung tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng dụng cụ lắp mối ghép ren ống.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Lắp lệch.

- Làm hỏng ren.

	5. Vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.
	- Vận hành động cơ đúng quy trình.

- Kiểm tra đúng nội dung, phương pháp.

- Bơm và động cơ hoạt động phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa điều chỉnh thông thường.

- Dầu điêzen.

- Khay đựng.

- Giẻ sạch.
	- Cấu tạo, hoạt động của động cơ và bơm cao áp.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với động cơ.

- Cách sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Các hư hỏng, nguyên nhân.

- Biện pháp lao động an toàn, vệ sinh.
	- Vận hành động cơ.

- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Thực hiện biện pháp an toàn lao động và vệ sinh.
	- Thận trọng.

- Khéo léo.

- Nghiêm túc thực hiện quy trình, quy phạm.
	- Điều chỉnh không đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ lau.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lập không đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ A: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong.
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc A23: Bảo dưỡng bộ tăng áp động cơ.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, bảo dưỡng bộ tăng áp động cơ.     
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định đúng đúng số lượng, chủng loại, dụng cụ, thiết bị tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng bộ tăng áp động cơ.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn, sạch sẽ.
	- Tài liệu kỹ thuật về bộ tăng áp.

- Bản vẽ kết cấu các bộ phận.

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu.
	- Hiểu biết về cấu tạo, hoạt động của bộ tăng áp.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật bộ phận tăng áp.

- Hiểu biết về các dụng cụ thiết bị cần dùng.

- Nội dung, phương pháp tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Nhận biết và sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng bộ tăng áp.

- Thực hiện biện pháp lao động hợp lý an toàn, vệ sinh.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa.

	2. Tháo bộ tăng áp khỏi động cơ.
	- Nhận biết chi tiết và quan hệ lắp ghép.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ.

- Hiểu và tháo đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch chi tiết.
	- Bản vẽ lắp bộ tăng áp.

- Quy trình tháo.

- Dụng cụ tháo.

- Dầu điêzen.

- Vam chuyên dùng.

- Khay đựng.

- Máy nén khí.
	- Đọc hiểu bản vẽ.

- Cấu tạo chi tiết và quan hệ lắp ghép.

- Sử dụng dụng cụ tháo.

- Nội dung, phương pháp tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.
	- Tháo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo.

- Thực hiện biện pháp an toàn vệ sinh.


	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.
	- Hỏng phớt chắn dầu, hỏng ren.

	3. Kiểm tra bộ tăng áp động cơ.
	-  Sử dụng thành thạo dụng cụ đo kiểm.

- Xác định chính xác hư hỏng chi tiết.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.
	- Đồng hồ so.

- Pan me, thước cặp.

- Bàn kiểm tra.
	- Hiểu biết về cấu tạo, hư hỏng và cách kiểm tra các chi tiết.

- Cách sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức lao động an toàn vệ sinh.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức lao động đảm bảo an toàn.
	- Thận trọng.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Xác định sai các trị số cần đo.

	4. Bảo dưỡng bộ tăng áp động cơ.
	- Sử dụng đúng và thành thạo dụng cụ bảo dưỡng.

- Bảo dưỡng đúng nội dung, đúng phương pháp.

- Sau bảo dưỡng các bộ phận đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.
	- Dụng cụ bảo dưỡng.

- Dầu mỡ.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ tăng áp.

- Nội dung bảo dưỡng bộ tăng áp.

- Nội dung công tác tổ chức lao động. 
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ bảo dưỡng.

- Bảo dưỡng đúng nội dung và yêu cầu kỹ thuật.

- Tổ chức lao động an toàn.
	- Nghiêm túc.

- Thận trọng.

- Tỉ mỉ.
	- Tiến hành bảo dưỡng không chu đáo, bỏ sót nội dung.

	5. Lắp bộ tăng áp vào động cơ.
	- Chọn và sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng quy trình, quy phạm.

- Bộ tăng áp sau bảo dưỡng, lắp đặt phải đảm bảo hoạt động tốt.
	- Bản quy trình lắp.

- Dụng cụ lắp.

- Khay đựng.

- Bàn lắp.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ tăng áp.

- Quan hệ lắp ghép các cụm chi tiết.

- Dung sai lắp ghép.

- Cách sử dụng dụng cụ lắp.

- Nội dung tổ chức lao động.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tổ chức lao động an toàn.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, sắp xếp, bảo quản dụng cụ thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.


	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh công nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B1: Bảo dưỡng ly hợp chính
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp kiểm tra bảo dưỡng các chi tiết của ly hợp.                                                                           
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo sửa chữa bộ ly hợp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bộ ly hợp.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng ly hợp chính.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng ly hợp chính.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bộ ly hợp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo ly hợp.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bộ ly hợp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu ly hợp chính.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Truyền lực bằng thuỷ lực.

- Qui trình tháo ly hợp.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay bảo dưỡng.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận và chính xác.


	- Không kiểm tra chắc chắn giá treo hộp số.

- Làm dính dầu mỡ vào chi tiết và vệ sinh không sạch.

- Tháo không hết các mối liên kết của ly hợp nên 

	
	- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

 + Tháo truyền động các đăng.

 + Tháo cần dẫn động và bộ điều khiển.

 + Tháo các bu lông hãm.

 + Lấy bộ ly hợp ra khỏi máy.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo vỏ ly hợp.

+ Tháo đòn mở.

+ Làm sạch chi tiết.

+ Chi tiết tháo để theo cụm.
	- Bàn ép ly hợp.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải sắt.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Máy nén khí.
	- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng.

- Công tác tổ chực lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. .
	- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao đông thành tổ nhóm.
	
	phải làm nhiều lần.

- Gãy, hỏng, rơi vãi chi tiết nhỏ.

- Sắp xếp các chi tiết tháo không khoa  học.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ ly hợp.
	- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định đúng các hiện tượng hư hỏng của ly hợp chính.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra.

- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của ly hợp.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Bản vẽ chi tiết.

- Máy nén khí.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu ly hợp.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của ly hợp. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

 - Sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động. 
	- Cẩn thận, chính xác.


	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ, hư hỏng của đinh tán.

- Sử dụng nhân lực không đúng với yêu cầu của công việc.

- Dính dầu mỡ vào mặt phẳng ly hợp.

- Quên bổ sung mỡ bôi trơn vào các ổ bi.

- Không sửa chỉnh mặt bàn ép,

	
	
	
	- Phương pháp sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng ly hợp.
	- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.
	
	mặt đòn mở.

- Không kiểm tra then và rãnh then.

- Quên lắp chốt định vị.

	4. Lắp bộ ly hợp và hệ thống điều khiển lên máy cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng lắp bộ ly hợp.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho 

thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo). 

- Đồng tâm giữa lỗ then hoa và lỗ lắp bi ở đuôi trục khuỷu.
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ ly hợp.

- Bàn lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của ly hợp.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu ly hợp.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Phương pháp điều chỉnh bộ ly hợp.

- Qui trình lắp bộ ly hợp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ ly hợp.

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo đưỡng ly hợp.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng 

thước cặp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Quên lắp hết chốt định vị, không sửa và làm sạch bề mặt lắp.

- Xiết chặt không đúng thứ tự, đủ lực.

- Quên chi tiết chống xoay cho các ê cu, bu lông.

	
	
	
	
	
	
	

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của bộ ly hợp chính.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Kiểm tra tình trạng của các cơ cấu điều khiển.

- Kiểm tra áp suất dầu.

- Vận hành bộ ly hợp hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp chính.

- Phương pháp kiểm tra.

- Phương pháp điều chỉnh bộ ly hợp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	-Sử dụng dụng cụ cầm tay.

-Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp ly hợp không đúng quy định.

- Đóng cắt ly hợp không dứt khoát, êm dịu.

- Rò rỉ các mối ghép ở đường dầu thuỷ lực.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu thuỷ lực.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi, vệ sinh dụng cụ không sạch.


PhiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc.

	Nhiệm vụ: Bảo dưỡng ,sửa chữa hệ thống truyền động 
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B2: Sửa chữa, bảo dưỡng biến mô thủy lực.                   
	Người biên soạn:…………........

	Công việc: Tháo rời một số chi tiết, bảo dưỡng các biến mô, lắp ráp các chi tiết sau bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau sửa chữa.       
	Người thẩm định:......................                 


	



C¸c b­íc thùc hiÖn
	Tiªu chuÈn thùc hiÖn
	Dông cô,

trang bÞ, vËt liÖu
	KiÕn thøc cÇn cã
	Kü n¨ng cÇn cã
	Th¸i ®é

cÇn cã
	C¸c quyÕt ®Þnh, tÝn hiÖu vµ lçi th­êng gÆp

	1. ChuÈn bÞ dông cô, vËt t­ vµ n¬i lµm viÖc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, chất lượng loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn, sạch sẽ.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Thiết bị kiểm tra.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và bố trí nơi làm việc.

- Kể tên được các loại vật liệu, dụng cụ, thiết bị làm sạch, khụ cỏc chi tiết.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng.

- Thực hiện công việc an toàn vệ sinh
	- Nghiªm tóc.

- Chu ®¸o.
	 - Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa

	2. Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt.
	- Sử dụng thành thạo máy nén khí.

- Làm sạch chi tiết đúng phương pháp.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Máy nén khí.

- Dung dịch tẩy rửa.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Nội dung, tiêu chuẩn công tác vệ sinh.

- Hiểu quy trình vận hành máy nén khí.

- Quy tắc an toàn.
	- Sử dụng hoá chất, dung dịch an toàn.

- Tiến hành thao tác đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận với hoá chất.


	- Xem nhẹ hoặc bỏ qua khâu làm sạch trước khi kiểm tra.

	3. KiÓm tra c¸c chi tiÕt.
	- Chọn đúng, sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị kiểm tra chi tiết.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định chính xác các hư hỏng của các chi tiết.

- Đánh giá đúng mức độ hư hỏng. Đưa ra cách sửa chữa hợp lý hoặc thay mới.
	- Dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu khác.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và các chi tiết.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Hiểu biết về tình năng, cách sử dụng các thiết bị kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Sử dụng thiết bị, dụng cụ.

- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Đọc sai số liệu đo.

- Xác định không hết hư hỏng.

	4. B¶o d­ìng c¸c bộ phận, chi tiết.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng.

- Hiểu và thực hiện đủ nội dung, đúng yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng cỏc chi tiết của B.

- Thay chi tiết đỳng chủng loại và tiờu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh cụng nghiệp.
	- Dụng cụ thông thường và chuyên dụng.

- Bàn bảo dưỡng.

- Dầu bôi trơn.

- Clê lực.

- Khay đựng.
	- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng biến mô.

- Cách sử dụng dụng cụ bảo dưỡng, tính năng, tác dụng của thiết bị.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.

	- Sử dụng các dụng cụ bảo dưỡng.

- Đọc được bản vẽ lắp.

- Thực hiện đúng quy trình tháo, lắp.

- Thời gian bảo dưỡng đúng thời gian định mức
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ
	Bảo dưỡng không đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật.

	5. Kết thúc công việc bàn giao.


	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.


	- Lập khụng đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh cụng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B3: Bảo dưỡng ly hợp chuyển hướng
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết của ly hợp chuyển hướng.                                                                           
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo bảo dưỡng bộ ly hợp chuyển hướng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp,  bảo dưỡng bộ ly hợp chuyển hướng.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng ly hợp chuyển hướng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng ly hợp chuyển hướng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chú đáo. 
	Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời bộ ly hợp chuyển hướng.
	- Phun rửa sạch gầm xe sạch sẽ.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp ly hợp chuyển hướng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và quy cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp ly hợp chuyển hướng.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Thao đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo cần dẫn động và bộ điều khiển.

+ Tháo các đường dẫn dầu thuỷ lực.

+ Tháo các bu lông hãm.

+ Lấy bộ ly  hợp ra khỏi máy.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo vỏ ly hợp.

+ Tháo đòn mở.

+ Làm sạch chi tiết.

+ Chi tiết tháo lắp để theo cụm.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo ly hợp chuyển hướng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Khay đựng dầu.

- Bàn ép ly hợp.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp chuyển hướng.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Truyền lực bằng thuỷ lực.

- Qui trình tháo ly hợp chuyển  hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng ly hợp chuyển hướng.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp ly hợp chuyển hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Quên kê chèn lốp.

- Không kiểm tra chắc chắn giá treo hộp số.

- Làm dính dầu mỡ vào chi tiết và vệ sinh không sạch.

- Gãy hỏng các chi tiết nhỏ, đường ống.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định đúng các hiện tượng hư hỏng của ly hợp chuyển hướng.

-Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra.

- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Thay thế các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của ly hợp chuyển hướng.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

-.Kính phóng đại.

-.Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu ly hợp chuyển hướng.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của ly hợp chuyển hướng. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết.
	-.Sử dụng được các dụng cụ đo.

-.Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chính xác
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ, các đinh tán.

- Không phát hiện được hết hư hỏng của các lỗ lắp bi, vòng bi, đường bôi trơn vòng bi, các phanh hãm vòng bi trong ổ, trên trục.

- Không phát hiện hết hư hỏng của then và rãnh then.

	4. Lắp lại bộ ly hợp chuyển hướng.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp  ly hợp chuyển hướng.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo). 
	- Các chi tiết thay thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bộ ly hợp chuyển hướng.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của ly hợp chuyển hướng.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Pa lăng và giá treo dùng để lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu ly hợp chuyển hướng.

- Qui trình lắp ly hợp chuyển hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của ly hợp chuyển hướng.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng thước cặp.

- Đọc bản vẽ lắp ly hợp chuyển hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp sót chốt định vị, các chi tiết nhỏ.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của bộ ly hợp chuyển hướng.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Kiểm tra tình trạng của các cơ cấu điều khiển.

- Kiểm tra áp suất dầu

- Vận hành bộ ly hợp chuyển hướng hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của ly hợp chuyển hướng.

- Phương pháp kiểm tra.

- Phương pháp điều chỉnh ly hợp chuyển hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Hành trình tự do, làm việc không đúng quy định.

- Chuyển hướng phải trái không dứt khoát, êm dịu.

- Có mùi khét ở bộ ma sát.

	9. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu thuỷ lực.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B4: Bảo dư​ỡng hộp số.                                                                         
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp kiểm tra bảo dư​ỡng các chi tiết của hộp số.                   
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư​ và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số l​ợng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng hộp số.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng hộp số.

- Thư​ớc cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo hộp số.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng hộp số.

- Hiểu biết dầu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng hộp số.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết của hộp số.
	- Vệ sinh sạch sẽ cụm hộp số.

- Phun n​ước rửa sạch bên ngoài cụm hộ số.

- Làm khô bên ngoài cụm hộp số bằng khí nén.
- Đọc hiểu bản vẽ lắp cụm  hộp số.

- S​ử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo hộp số.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc d​ưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

 + Tháo trục truyền động các đăng.

 + Tháo nắp sàn hộp số, dây báo tốc độ và dây báo số lùi.

+ Xả dầu hộp số. 

+ Treo giữ hộp số lên pa lăng.

+ Tháo các bu lông lắp hộp số.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo nắp hộp số.

+ Tháo các trục số, bánh răng, vòng bi và các phanh hãm ra khỏi thân.

+ Tháo rời các bánh răng, đồng tốc và ổ bi ra khỏi trục.

+ Tháo rời các thanh trượt, càng cua, chốt, lò xo và bi hãm ra khỏi nắp.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nư​ớc sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 20 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo hộp số.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp hộp số.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm n​ước, bơm hơi áo lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Phư​ơng pháp đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Truyền lực bằng bánh răng.

- Qui trình tháo hộp số.

- Cách s​ử dụng và bảo quản dụng cụ tháo hộp số.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng hộp số.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
	- Quên ke chèn lốp.

- Pa lăng và giá đỡ dễ bị tr​ợt khi đẩy hộp số ra ngoài.

- Sắp xếp các chi

tiết không theo thứ tự,  khoa học.

- Không tháo rời hết các chi tiết bộ phận bắt liên kết vào hộp số.

- Làm gãy, hỏng chi tiết.

- Làm rơi vãi chi tiết nhỏ, căn đệm chân hộp số.

	3. Kiểm tra, bảo dư​ỡng các chi tiết hộp số.
	- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát đư​ợc: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định tình trạng của các lò xo, phanh hãm, thanh trượt và càng đi số.

- Kiểm tra xác định tính trạng h​ư hỏng của các cơ cấu điều khiển hộp số.

- Thay thế các chi tiết của hộp số theo định kỳ đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra dầu mỡ vào các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hộp số.

- Th​ước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại, bột phấn.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Khay đựng dụng cụ đồ nghề.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Hiện t​ượng, nguyên nhân và hư hỏng của hộp số. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lư​ờng kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết.

- Nguyên nhân h​ư hỏng và phương pháp bảo dưỡng hộp số.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dư​ỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Tra dầu mỡ.
	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
	- Không phát hiện đ​ược các vết nứt nhỏ.

- Không phát hiện được các hư hỏng của lỗ lắp bi, vòng bi, phanh hãm vòng bi, bề mặt trục lắp bi, then, rãnh then, bộ khoá càng số.

	4. Lắp các chi tiết hộp số.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp số.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc d​ưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ng​ược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu bôi trơn đúng qui định.

- Kiểm tra đi các số nguội nhẹ nhàng.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp số.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp hộp số.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp số
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Qui trình lắp hộp số.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của hộp số.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Th​ường bỏ quên các đệm của bánh răng.

- Lắp thiếu chốt định vị.

- Các bề mặt lắp ghép vỏ hộp số bị hở răng, gioăng đệm.

- Vị trí, hành trình càng gạt số không đúng.

	5. Chạy rà hộp số.
	- Vận hành thiết bị chạy rà đúng qui trình.

- Hộp số làm việc phải êm dịu.
	- Thiết bị chạy rà hộp số.

- Dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng hộp số.
	- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số.

- Cách sử dụng thiết bị chạy rà hộp số.

- Hiểu biết về truyền động bánh răng.
	- Sử dụng thiết bị chạy rà hộp số.
	- Nghiêm túc, khoa học.

- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Bỏ qua các bư​ớc của qui trình chạy rà.

	6. Lắp hộp số và hệ thống điều khiển lên máy cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc d​ưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngư​ợc lại của qui trình tháo).
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp hộp số.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ.

- Bản vẽ lắp hộp số.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp số.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.

- Dầu chạy rà.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Qui trình lắp hộp số.

 - Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của hộp số.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp ráp hộp số.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng thước cặp.

- Đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Rò rỉ dầu mỡ qua mối ghép.

- Rà không đạt tiêu chuẩn.

- Có tiếng kêu lạ trong hộp số.

- Hộp số bị nóng.

- Không chạy rà ở tất cả các tay số.

- Ra vào số không dứt khoát, êm dịu.



	7. Kiểm tra hoạt động của hộp số.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành đ​ược máy xây dựng.

- Điều khiển các số nhẹ nhàng.

- Hộp số hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra hộp số.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Phư​ơng pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Ra vào số không dứt khoát, êm dịu.

- Có tiếng kêu lạ trong hộp số.

- Hộp số bị nóng.

- Thiếu hoặc thừa dầu bôi trơn.

- Rò rỉ dầu.

	8. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi, vệ sinh dụng cụ không sạch.


PhiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc.
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng ,sửa chữa hệ thống truyền động 
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B5: Bảo dưỡng, sửa chữa hộp số hành tinh và cơ cấu chuyển số.                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc:  Tháo rời, bảo dưỡng các cụm, bộ phận của hộp số hành tinh và cơ cấu chuyển số, lắp ráp các chi tiết sau bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau sửa chữa.       
	Người thẩm định:......................                 


	C¸c b­íc thùc hiÖn
	Tiªu chuÈn thùc hiÖn
	Dông cô,

trang bÞ, vËt liÖu
	KiÕn thøc cÇn cã
	Kü n¨ng cÇn cã
	Th¸i ®é

cÇn cã
	C¸c quyÕt ®Þnh, tÝn hiÖu vµ lçi th­êng gÆp

	1. ChuÈn bÞ dông cô, vËt t­ vµ n¬i lµm viÖc.
	- Xác định đúng, đủ số lượng, chất lượng loại vật tư, dụng cụ, thiết bị để kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu.

- Bố trí nơi làm việc hợp lý, an toàn, sạch sẽ.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Thiết bị kiểm tra.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu.
	- Nhiệm vụ, nội dung của tổ chức lao động và bố trí nơi làm việc.

- Kể tên được các loại vật liệu, dụng cụ, thiết bị làm sạch, khụ cỏc chi tiết.
	- Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng.

- Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng.

- Thực hiện công việc an toàn vệ sinh
	- Nghiªm tóc.

- Chu ®¸o.
	 - Chuẩn bị điều kiện làm việc thiếu chu đáo.

- Dự trù vật tư, thiết bị thiếu hoặc thừa

	2. Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt.
	- Sử dụng thành thạo máy nén khí.

- Làm sạch chi tiết đúng phương pháp.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Máy nén khí.

- Dung dịch tẩy rửa.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng.
	- Nội dung, tiêu chuẩn công tác vệ sinh.

- Hiểu quy trình vận hành máy nén khí.

- Quy tắc an toàn.
	- Sử dụng hoá chất, dung dịch an toàn.

- Tiến hành thao tác đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Cẩn thận với hoá chất.


	- Xem nhẹ hoặc bỏ qua khâu làm sạch trước khi kiểm tra.

	3. KiÓm tra c¸c chi tiÕt.
	- Chọn đúng, sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị kiểm tra chi tiết.

- Kiểm tra đúng phương pháp.

- Xác định chính xác các hư hỏng của các chi tiết.

- Đánh giá đúng mức độ hư hỏng. Đưa ra cách sửa chữa hợp lý hoặc thay mới.
	- Dụng cụ sửa chữa thông thường và chuyên dùng.

- Nguyên vật liệu, phụ liệu khác.
	- Cấu tạo, nhiệm vụ của cơ cấu và các chi tiết.

- Hư hỏng và nguyên nhân.

- Hiểu biết về tình năng, cách sử dụng các thiết bị kiểm tra.

- Tổ chức lao động an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Sử dụng thiết bị, dụng cụ.

- Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Cẩn thận.

- Khéo léo.
	- Đọc sai số liệu đo.

- Xác định không hết hư hỏng.

	4. B¶o d­ìng c¸c bộ phận, chi tiết.
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng.

- Hiểu và thực hiện đủ nội dung, đúng yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng các chi tiết của.

- Thay chi tiết đúng chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
	- Dụng cụ thông thường và chuyên dụng.

- Bàn bảo dưỡng.

- Dầu bôi trơn.

- Clê lực.

- Khay đựng.
	- Nội dung và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng hộp số và cơ cấu chuyển số.

- Cách sử dụng dụng cụ bảo dưỡng, tính năng, tác dụng của thiết bị.

- Cách tổ chức lao động an toàn, vệ sinh.

	- Sử dụng các dụng cụ bảo dưỡng.

- Đọc được bản vẽ lắp.

- Thực hiện đúng quy trình tháo, lắp.

- Thời gian bảo dưỡng đúng thời gian định mức
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ
	Bảo dưỡng không đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật.

	5. Kết thúc công việc bàn giao.


	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao đầy đủ, cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

- Kiểm tra, lau chùi, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Nội dung công tác vệ sinh.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.
	- Lập phiếu bàn giao, nghiệm thu.

- Bảo quản  dụng cụ, thiết bị.

- Thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Chịu trách nhiệm với nội dung công việc đã thực hiện.


	- Lập khụng đầy đủ nội dung phiếu kiểm tra, nghiệm thu.

- Xem nhẹ, bỏ qua khâu vệ sinh cụng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B6: Bảo d​ưỡng các đăng.                                                                     
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp kiểm tra bảo d​ưỡng các chi tiết của các đăng.                
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư​ và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số l​ượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng các đăng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng các đăng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo hộp số.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Dây đai treo trục các đăng. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ thiết bịdùng để tháo lắp, bảo dưỡng các đăng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng các đăng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo một só chi tiết hệ các đăng.
	- Vệ sinh sạch sẽ hệ thống các đăng.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài hệ thống truyền động các đăng.

- Làm khô bên ngoài hệ thống truyền động các đăng bằng khí nén.

- S​ử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo các đăng. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

 + Lắp dây đai treo các đăng.

 + Tháo các bu lông lắp khớp các đăng.

+ Tháo dây đai và đư​a các đăng ra ngoài. 

 + Đọc bản vẽ qui trình tháo các đăng.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo nắp ổ bi.

+ Tháo ổ bi kim.

+ Tháo chốt chữ thập.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo hệ các đăng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Dây đai treo các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giá đỡ.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm n​ước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống các đăng.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Nguyên lý truyền lực của các đăng.

- Qui trình tháo các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng.

- Các biện pháp an toàn bảo dưỡng.

- Sử dụng đư​ợc thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay .

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp các đăng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận,

- Chính xác.

	- Quên ke chèn lốp.

- Không kiểm tra dây đai cẩn thận trư​ớc khi tháo trục các đăng.

- Khi tháo ổ bi kim chú ý đệm đồng và đánh búa tránh làm hỏng lỗ lắp bi.

- Làm hư hỏng, rơi vãi chi tiết nhỏ.

- Sắp xếp chi tiết thao không khoa học.

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết. Bảo dưỡng các chi tiết của các đăng.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Bảo d​ưỡng, thay thế các chi tiết truyền động các đăng đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra mỡ ổ bi kim và then hoa.

- Thay mới ổ bi kim, chốt chữ thập và các phanh hãm.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết các đăng .

- Th​ước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống các đăng.

- Hiện t​ượng, nguyên nhân và hư hỏng các đăng. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết.

- Ph​ương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Tra dầu mỡ.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và khoa học.
	- Phát hiện không hết hư hỏng của bi kim, lỗ lắp bi, độ xoắn của trục các đăng.

	4. Lắp các chi tiết lại với nhau, lắp trục các đăng lên máy cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp các đăng.

- Phát biểu đúng qui trình lắp các đăng.

- Thay mới các chi tiết h​ư hỏng của các đăng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc d​ưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ng​ược lại của qui trình tháo) .


	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ các đăng.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật các đăng.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Dây đai treo.
	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Biết qui trình lắp. 

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp các đăng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật các đăng. 

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Đọc bản vẽ lắp các đăng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Không đủ mỡ bôi trơn bi kim.

- Không có dầu mỡ cho khớp then hoa.

- Lắp không đúng vị trí, chiều của các đăng vào ống then hoa.

- Thiếu hãm đáy bi kim.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của các đăng.
	- Vận hành đ​ược máy xây dựng.

- Hệ thống các đăng làm việc ổn định và không có tiếng ồn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra các đăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Phư​ơng pháp kiểm tra các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chấp hành nghiêm túc các b​ước của qui trình.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Trục các đăng quay không ổn định.

- Có tiếng ồn lạ.

- Không có hành trình tự do của trục then hoa.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.


	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc. 
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng truyền lực chính.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo truyền lực chính.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng cầu chủ động.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cầu chủ động.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chú đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo một số chi tiết cụm truyền lực chính.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp truyền lực chính.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo truyền lực chính. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê kích chèn lốp  xe.

+ Tháo khớp nối truyền động các đăng.

+ Tháo hệ thống giảm xóc.

+ Kích nâng khung xe.

+ Đẩy cầu chủ động ra ngoài.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo bánh xe.

+ Tháo bán trục.

+ Tháo moayơ và cụm phanh bánh xe.

+ Tháo rời nắp vỏ cầu.

+ Tháo  cụm bánh răng chủ động.

+ Tháo bộ vi sai.

+ Tháo rời các vòng bi, ca bi của bánh răng chủ động và bị động.

+ Làm sạch các chi tiết.

	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo truyền lực chính .

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ truyền lực chính.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực  và giá treo.

- Thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính. 

- Truyền lực bằng bánh răng.

- Qui trình tháo lắp cầu chủ động.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cầu chủ động.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng truyền lực chính
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

-Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp truyền lực chính.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Gãy hỏng chi tiết nhỏ.

- Rơi vãi dầu mỡ ra nơi làm việc.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn, bánh răng, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của truyền lực chính.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Dũa, giấy nháp.

- Búa tay, đục sắt.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của truyền lực chính.

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết truyền lực chính.

- Truyền lực bằng bánh răng xoắn.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng truyền lực chính

	- Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ.


	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

- Kiểm tra sót sự hư hỏng của vòng bi, bề mặt lắp bi, độ mòn của các tấm căn chỉnh bánh răng côn.

	4. Lắp truyền lực chính
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp truyền lực chính 
- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo). 

- Điều chỉnh khe hở và vết tiếp xúc giữa bánh răng chủ động và bị động( khe hở=0,1-0,3 mm; mặt răng có diện tích tiếp xúc =70%).

- Đổ dầu bôi trơn vào cầu chủ động.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của truyền lực chính.

- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ cầu chủ động.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.

- Bản vẽ lắp cầu chủ động.

- Kích thuỷ lực và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính.

- Qui trình lắp cầu chủ động.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cầu chủ động.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cầu chủ động. 

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cầu chủ động.

	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng thước cặp.

- Đọc bản vẽ lắp truyền lực chính. 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không điều chỉnh vết ăn khớp trong quá trình lắp.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Quên không phanh hãm chắc chắn các vòng bi.

- Làm hỏng phớt khi lắp.

- Quên hoặc lắp thiếu chốt định vị.

- Dầu mỡ bôi trơn không đúng chủng loại.

- Mức dầu bôi trơn không đúng.



	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh truyền lực chính.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Truyền lực chính hoạt động êm dịu không có tiếng kêu lạ.
	- Qui trình vận hành.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc truyền lực chính.

- Phương pháp kiểm tra truyền lực chính.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện chính xác tiếng ồn, nhiệt độ của bộ truyền theo tiêu chuẩn cho phép.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B8: Bảo dưỡng truyền lực cuối cùng.                                                
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp kiểm tra bảo dưỡng các chi tiết của truyền lực cuối cùng
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phủ hợp với công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ  thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháobộ truyền lực cuối cùng.
	- Phun rửa sạch gầm xe.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài, gầm xe bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp, bảo dưỡng bộ truyển lực cuối cùng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo bảo dưỡng bộ truyển lực cuối cùng. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê kích chèn lốp xe.

+ Tháo khớp nối truyền động các đăng.

+ Tháo trục láp.

+ Tháo nắp vỏ cầu.

+ Tháo bộ vi sai.

+ Đọc bản vẽ và qui trình tháo lắp.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo bộ vi sai.

+ Tháo rời các vòng bi, ca bin .

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực  và giá treo.

- Thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

-Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ truyền lực

cuối cùng.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Truyền lực bằng bánh răng, trục vít.

- Qui trình tháo bộ truyền lực cuối cùng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bộ truyền lực cuối cùng. 
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận nghiêm túc.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Làm hỏng hoặc nhầm lẫn các căn đệm điều chỉnh.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn, bánh răng, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của bộ truyền động cuối cùng.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Dũa, giấy nháp.

- Búa tay, đục sắt.
	-Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền động cuối cùng.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của hệ thống truyền động cuối cùng.

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiển tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết.

- Nguyên nhân hư hỏng và các phương án bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận tỉ mỉ, chính xác.


	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp bộ truyền lực cuối cùng. 
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ truyển lực cuối cùng.

- Phát biểu đúng qui trình lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo) .

- Điều chỉnh khe hở và vết tiếp xúc giữa các bánh răng; mặt răng có diện tích tiếp xúc =70%).

- Đổ dầu, mỡ bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ truyển lực cuối cùng.

- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu diezen.

- Kích thuỷ lực và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ truyền lực cuối cùng.

- Qui trình lắp bộ truyển lực cuối cùng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp bộ truyền lực cuối cùng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ truyền lực cuối cùng.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

 -.Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bộ truyển lực cuối cùng.
	-.Sử dụng dụng cụ cầm tay.

-.Đọc bản vẽ lắp bộ truyển lực cuối cùng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không điều chỉnh vết ăn khớp trong quá trình lắp.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Đổ dầu bôi trơn không đúng chủng loại, đủ mức.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ truyền lực cuối cùng.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống truyền lực cuối cùng hoạt động tốt.
	- Qui trình vận hành.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ truyển lực cuối cùng.

- Phương pháp kiểm tra bộ truyền lực cuối cùng.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ B: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc B9: : Sửa chữa ly hợp.                                                                          
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra sửa chữa cụm ly hợp.                                     
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật t​ và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lư​ợng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để sửa chữa bộ ly hợp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp sửa chữa bộ ly hợp.

-Thư​ớc cặp, ban me.

- Khay đựng phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ, thiết bị dùng để sửa chữa ly hợp.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các ph​ương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để sửa chữa bộ ly hợp.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo ly hợp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Phát biểu đúng qui trình tháo bộ ly hợp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo bộ li hợp.

- Giao nhiệm vụ cụ thể
cho thợ bậc d​ưới cùng tham 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo bộ ly hợp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.
- Bàn ép ly hợp.

- Dầu điezen sạch.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp.

- Ph​ương pháp đọc bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Truyền lực bằng thuỷ lực.

- Qui trình tháo
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng đ​ược
	- Cẩn thận

- Chính xác.
	- Không kiểm tra chắc chắn giá treo hộp số.

- Làm dính dầu mỡ vào chi tiết và vệ sinh không sạch.

- Tháo không hết các mối liên kết của ly hợp nên

	
	gia làm việc 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

 + Tháo truyền động các đăng.

 + Tháo cần dẫn động và bộ điều khiển.

 + Tháo các bu lông hãm.

 + Lấy bộ ly hợp ra khỏi máy.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo vỏ ly hợp.

+ Tháo đòn mở.

+ Làm sạch chi tiết.

+ Chi tiết tháo lắp để theo cụm.
	- Bàn chải sắt.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	lắp bộ ly hợp.

- Cách s​ử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bộ ly hợp.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ .
	thiết bị nâng hạ.
- Đọc bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	phải làm nhiều lần.

- Gãy hỏng, rơi vãi chi tiết nhỏ.

- Sắp xếp các chi tiết tháo không khoa học. 

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết.
	- Kiểm tra đúng ph​ương pháp.

- Xác định đúng các hiện tượng hư​ hỏng của ly hợp.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của ly hợp.

- Thư​ớc cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp.

- Hiện tư​ợng, nguyên nhân và hư hỏng của bộ ly hợp. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết bộ ly hợp. 
	- Sử dụng được các dụng cụ đo

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ, hư hỏng của đinh tán.

- Sử dụng nhân lực không đúng với yêu cầu của công việc.

- Không kiểm tra then và rãnh then.

	4. Sửa chữa bộ ly hợp.
	- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau khi sửa chữa xong các chi tiết của ly hợp phải đạt đư​ợc các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Vỏ không bị nứt, móp.

+ Độ vênh đĩa ép nằm trong giới hạn cho phép.

+ Các đầu ren không bị chờn hỏng.

+ Bề mặt then hoa và đĩa ma sát không bị cháy rỗ và khe hở >= 0,1 mm.

+ Độ dài lo xo giảm >= 3 mm.

- Hàn đắp các vết nứt, mòn.

- Gia công đạt kích thước yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế của bộ ly hợp.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa.
	- Ph​ương pháp sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Phư​ơng pháp lập bản vẽ chi tiết bộ ly hợp.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa ly hợp.

- Kỹ thuật dũa cơ bản.

- Phư​ơng pháp hàn chữ V.
	- Sử dụng máy ép thuỷ lực

- Thực hiện sơ cứu khi bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.
	- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
	- Sử dụng nhân lực không đúng với yêu cầu của công việc.

- Dính dầu mỡ vào mặt phẳng ly hợp.

- Quên bổ sung dầu mỡ bôi trơn vào các ổ bi.

- Không sửa chỉnh mặt bàn ép, mặt đòn mở.

	5. Lắp bộ ly hợp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Phát biểu đúng qui trình lắp bộ ly hợp.

- Chọn dụng cụ đúng

chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc d​ưới cùng tham gia 
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ ly hợp.

- Bàn tháo lắp chi

tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ 
ly hợp.

- Qui trình lắp bộ ly hợp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ ly
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Sử dụng thước cặp 


	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Quên lắp hết chốt định vị, không sửa và làm sạch bề mặt lắp.

- Xiết chặt không đúng thứ tự, đủ 

	
	làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngư​ợc lại của qui trình tháo).

 - Đồng tâm giữa lỗ then hoa và lỗ lắp bi ở đuôi trục khuỷu.
	thuật của ly hợp.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	hợp.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

 - Các biện pháp an toàn khi sửa chữa bộ ly hợp.
	- Đọc bản vẽ lắp bộ ly hợp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	
	lực.

- Quên chi tiết chống xoáy cho các ê cu, bu lông.

	6. Kiểm tra hoạt động của bộ ly hợp.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Kiểm tra tình trạng của các cơ cấu điều khiển.

- Kiểm tra áp suất dầu.

- Vận hành bộ ly hợp hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bộ ly hợp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ ly hợp.

- Phư​ơng pháp kiểm tra bộ ly hợp.

- Ph​ương pháp điều chỉnh bộ ly hợp.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bộ ly hợp một cách thành thạo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chấp hành nghiêm túc các bư​ớc của qui trình, cẩn thận  trong quá trình kiểm tra.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp ly hợp không đúng quy định.

- Đóng cắt ly hợp không dứt khoát, êm dịu.

- Rò rỉ các mối ghép ở đường dầu thủy lực.

	7. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu thuỷ lực.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo sửa chữa hộp số.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp .
	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa hộp số.

-Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo hộp số.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

-  Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa hộp số.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn, nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa hộp số.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo các chi tiết của hộp số.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp số.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp hộp số.

- Giao nhiệm vụ cụ thể

cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp số.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp hộp số.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp  hộp số.

- Truyền lực bằng bánh răng.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay 
	- Cẩn thận  chính xác.
	- Pa lăng và giá đỡ dễ bị trượt khi đẩy hộp số ra ngoài.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Không tháo rời

	
	yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo trục truyền động các đăng.

+ Tháo nắp sàn hộp số, dây báo tốc độ và dây báo số lùi.

+ Xả dầu hộp số .

+ Treo giữ hộ số lên pa lăng.

+ Tháo các bu lông lắp hộp  số.

+  Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo nắp hộp số.

+ Tháo các trục số, bánh răng, vòng bi và các phanh hãm ra khỏi thân.

+ Tháo rời các bánh răng, đồng tốc và ổ bi ra khỏi trục.

+ Tháo rời các thanh trượt, càng cua, chốt, lò xo và bi hãm ra khỏi nắp.

+ Làm sạch các chi tiết.
	treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Qui trình tháo lắp hộp số.

- Cách sư dụng và bảo quản dụng cụ tháo hộp số.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa hộp số.
	- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.
- Đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	hết các chi tiết bắt liên kết vào hộp số.

- Làm gãy, hỏng chi tiết.

- Làm rơi vãi chi tiết nhỏ, căn đệm chân hộp số.

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết hộp số.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có

thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các trục số, bánh răng, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.

- Kiểm tra xác định tình trạng của các lò xo, phanh hãm, thanh trượt và càng đi số.

- Kiểm tra xác định tính trạng hư hỏng của các cơ cấu điều khiển hộp số.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hộp số

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Hiện tượng, 

nguyên nhân và hư hỏng của hộp số .

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết hộp số.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận 

dạng, phân

tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không phát hiện các hư hỏng của lỗ lắp bi, phanh hãm vòng bi, bề mặt trục lắp bi, then,  rãnh then, bộ khoá càng số.

	4. Sửa chữa các chi tiết của hộp số.
	- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau khi sửa chữa xong các chi tiết của ly hợp phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Vỏ không bị nứt, móp

+ Độ cong của trục không > 0,15 mm.

+ Khe hở giữa trục số lùi và bạc hoặc bi không> 0,15 mm.

+ Cổ trục lắp vòng bi

không > 0,03 mm.

+ Khe hở giữa then hoa của trục với then hoa của bánh răng không > 0,6 mm và bề mặt không bị cháy rỗ.

+ Khe hở giữa các bánh răng không > 0,4 mm.

+ Bề mặt các bánh răng không bị cháy rỗ sâu > 0,3 mm và diện tích không > 50% bề mặt răng.

+ Răng  không bị sứt mẻ >20% chiều dài răng và không thuộc 2 răng liền nhau hoặc 5 răng trong 1 bánh răng.

+ Hàn đắp các vết nứt  mòn cháy rỗ.

+ Gia công đạt các kích thước theo yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế của hộp số.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Máy ép. 

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết của hộp số.

- Dũa, giấy nháp.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, đục sắt.

- Máy gia công cắt gọt, máy mài, máy doa.
	- Phương pháp sử dụng máy ép.

- Phương pháp lập bản vẽ chi tiết của hộp số.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa hộp số.

- Kỹ thuật dũa cơ bản.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Phương pháp hàn chữ V.

- Phương pháp gia công cắt gọt.
	- Sử dụng máy ép.

- Thực hiện sơ cứu khi bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.

- Đo đọc  các số liệu.

- Sử dụng được bộ hàn hơi.
	- Cẩn thận tỉ mỉ.


	- Quên kiểm tra các kích thước sau khi sửa chữa.

- Sử dụng không đúng người có chuyên môn phù hợp.

	5. Lắp các chi tiết hộp số.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp số.

- Phát biểu đúng qui trình lắp hộp số.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo). 

- Đổ dầu bôi trơn đúng qui định.

- Kiểm tra đi các số nguội nhẹ nhàng.
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp hộp số.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp số.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp hộp số.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp hộp số.

- Qui trình lắp hộp số.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp hộp số.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của hộp số.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 

-Các biện pháp an toàn khi sửa chữa hộp số.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Thường bỏ quên các đệm của bánh răng.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp thiếu chốt định vị.

- Các bề mặt lắp ghép vỏ hộp số bị hở, rách gioăng đệm.

- Vị trí, hành trình càng gạt số không đúng.

	6. Chạy rà hộp số.
	- Vận hành thiết bị chạy rà đúng qui trình.

- Hộp số làm việc phải êm dịu.
	- Thiết bị chạy rà hộp số.

- Quy trình chạy rà hộp số.
	- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số.

- Cách sử dụng thiết bị chạy rà hộp số.

- Hiểu biết về truyền động bánh răng.

	- Sử dụng thiết bị chạy rà hộp số.
	- Nghiêm túc, khoa học.
	- Bỏ qua các bước của qui trình chạy rà.

	7. Kiểm tra hoạt động của hộp số.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Điều khiển các số nhẹ nhàng.

- Hộp số hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra hộp số.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số.

- Phương pháp kiểm tra hộp số.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra hộp số.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra hộp số 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Ra vào số không dứt khoát, êm dịu.

- Có tiếng kêu lạ trong hộp số.

- Hộp số nóng.

- Thiếu hoặc thừa dầu bôi trơn.

- Rò rỉ dầu.

	8. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo sửa chữa các đăng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa các đăng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Dây đai treo trục các đăng.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để sửa chữa các đăng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa các đăng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo các chi tiết các đăng.
	- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo các đăng.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Lắp dây đai treo các đăng.

+ Tháo các bu lông lắp khớp các đăng.

+ Tháo dây đai và đưa các đăng ra ngoài. 

+ Treo giữ hộp số lên pa lăng.

+ Tháo các bu lông lắp hộp số.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo nắp ổ bi.

+ Tháo ổ bi kim.

+ Tháo chốt chữ thập ra khỏi nạn.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo bộ các đăng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Dây đai treo các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Nguyên lý truyền lực của các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo các đăng.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa các đăng.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp các đăng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận

- Chu đáo.
	- Không kiểm tra dây đai cẩn thận trước khi tháo trục các đăng.

- Khi tháo ổ bi kim không chú ý đệm đồng vàđánh búa tránh làm hỏng lỗ lắp bi.

- Làm hư hỏng, rơi vãi chi tiết nhỏ.

- Sắp xếp chi tiết tháo không khoa  học.

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết. 
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các chốt chữ thập, phớt ngăn mỡ bi chữ thập, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.
- Kiểm tra độ cong của trục truyền động các đăng.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết các đăng. 

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của các đăng. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết các đăng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
	- Không phát hiện hết hư hỏng của mối ghép then hoa, mối ghép bi chữ thập, ổ đỡ treo trung gian (các đăng kép).

	4. Sửa chữa các chi tiết của các đăng.
	- Sửa chữa các chi tiết đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Độ cong của trục<=1 mm.

+ Khe hở giữa trục và ống then hoa <= 0,05 mm.

+ Thay mới các phanh hãm.

- Hàn đắp các vết nứt mòn cháy rỗ.

- Gia công các chi tiết đạt yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế của các đăng.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Máy ép.

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa, giấy nháp.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, đục sắt.

- Máy gia công cắt gọt, máy mài, máy doa. 
	- Phương pháp sử dụng máy ép. 

- Phương pháp lập bản vẽ chi tiết các đăng.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa. 

- Kỹ thuật dũa cơ bản.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Phương pháp hàn chữ V.

- Phương pháp gia công cắt gọt.
	- Sử dụng máy ép.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.

- Đo đọc các số liệu

- Sử dụng được bộ hàn hơi.
	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Sửa chữa không hết hư hỏng.

	5. Lắp các chi tiết các đăng.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp các đăng.

- Phát biểu đúng qui trình lắp các đăng.

- Thay mới các chi tiết hư hỏng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo). 


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp các đăng

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp các đăng.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật các đăng.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Dây đai treo.
	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Biết qui trình lắp các  đăng. 

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp các đăng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật các đăng. 

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

 - Các biện pháp an toàn khi sửa chữa các đăng.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Đọc bản vẽ lắp các đăng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Vị trí các đầu nạng các đăng không đúng.

- Không đủ mỡ bôi trơn bi kim.

- Không có dầu mỡ cho  khớp then hoa.

- Lắp không đúng vị trí, chiều của các đăng vào ống then hoa.

- Thiếu hãm đáy bi kim.

	6. Kiểm tra hoạt động của các đăng.
	- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống các đăng làm việc ổn định và không có tiếng ồn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra các đăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các đăng.

- Phương pháp kiểm tra các đăng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra các đăng.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Trục các đăng quay không ổn định.

- Có tiếng ồn lạ.

- Không có hành trình tự do của trục then hoa.

	7. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo sửa chữa truyền lực chính 

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa truyền lực chính

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để sửa chữa truyền lực chính

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa truyền lực chính 

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chú đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo truyền lực chính.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo truyền lực chính 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp truyền lực chính 

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực  và
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính 

- Truyền lực bằng bánh răng, trục vít.

- Qui trình tháo truyền lực chính.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay 
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Làm hỏng hoặc nhầm lẫm các căn đệm điều chỉnh.

	
	-Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê kích chèn lốp xe.

+ Tháo khớp nối truyền động các đăng.

+ Tháo ly hợp.

+ Tháo trục láp.

+ Tháo nắp vỏ cầu.

+ Tháo bộ vi sai.

+ Tháo rời các vòng bi, ca bi. 

+ Làm sạch các chi tiết.

+ Đọc bản vẽ và quy trình tháo lắp.
	giá treo.

- Thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo truyền lực chính
- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa truyền lực chính
	- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.
- Đọc bản vẽ lắp truyền lực chính.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra độ cong của trục.

- Kiểm tra xác định độ mòn của bánh răng, trục vít, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của truyền lực chính 

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của truyền lực chính - Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật. - Chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết truyền lực chính 
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Sửa chữa các chi tiết của truyền lực chính.
	- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau khi sửa chữa xong các chi tiết truyền lực chính động phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Vỏ không bị nứt.

+ Độ cong của trục không > 0,15 mm.

+ Khe hở giữa then hoa của trục với then hoa của bánh răng không > 0,6 mm và bề mặt không bị cháy rỗ.

+ Khe hở giữa các bánh răng không > 0,4 mm.

+ Bề mặt các bánh răng không bị cháy rỗ sâu > 0,3 mm và diện tích không > 50% bề mặt răng.

+ Răng  không bị sứt mẻ >20% chiều dài răng và không thuộc 2 răng liền nhau hoặc 5 răng trong 1 bánh răng.

+ Hàn đắp các vết nứt  mòn cháy rỗ.

+ Gia công đạt các kích thước theo yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế của truyền lực chính 

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Máy ép. 

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa, giấy nháp.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, đục sắt.

- Máy gia công cắt gọt, máy mài, máy doa.
	- Phương pháp sử dụng máy ép. 

- Phương pháp lập bản vẽ chi tiết truyền lực chính

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa.

- Kỹ thuật dũa cơ bản.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Phương pháp hàn chữ V.

- Phương pháp gia công cắt gọt.
	- Sử dụng máy ép.

- Thực hiện sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.

- Đo đọc các số liệu.

- Sử dụng được bộ hàn hơi.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Quên kiểm tra các kích thước sau khi sửa chữa.

- Sử dụng không đúng người có chuyên môn phù hợp.

	5. Lắp truyền lực chính. 
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp truyền lực chính 

- Phát biểu đúng qui trình lắp truyền lực chính.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo) .

- Điều chỉnh khe hở và vết tiếp xúc giữa các bánh răng; mặt răng có diện tích tiếp xúc =70%).

- Đổ dầu, mỡ bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật truyền lực chính 

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp truyền lực chính 

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn

- Bản vẽ lắp.

- Dầu diezen.

- Kích thuỷ lực và giá treo dùng để tháo lắp truyền lực chính

	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính
- Qui trình lắp truyền lực chính.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của truyền lực chính
- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa truyền lực chính
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không điều chỉnh vết ăn khới trong quá trình lắp.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Đổ dầu bôi trơn không đúng chủng loại, đủ mức.

	6. Kiểm tra truyền lực chính sau lắp.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Truyền lực chính
hoạt động tốt.
	- Qui trình vận hành.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực chính
.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra

	7. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo sửa chữa bộ truyền lực cuối cùng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa truyền lực cuối cùng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để sửa chữa truyền lực cuối cùng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa truyền lực cuối cùng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2.Tháo bộ truyền lực cuối cùng.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp truyển lực cuối cùng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo truyền lực cuối cùng. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo truyền lực cuối cùng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp truyền lực cuối cùng.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực cuối cùng.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp truyền lực cuối cùng.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay 
	- Cẩn thận và chính xác.
	- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Làm hỏng hoặc

	
	thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê kích chèn lốp xe.

+ Tháo khớp nối truyền động các đăng.

+ Tháo trục láp.

+ Tháo nắp vỏ cầu.

+ Tháo bộ vi sai.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực  và giá treo.

- Thiết bị nâng hạ.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Truyền lực bằng bánh răng, trục vít.

- Qui trình tháo lắp truyền lực cuối cùng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo truyền lực cuối cùng.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa truyền lực cuối cùng.
	- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp truyền lực cuối cùng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	xác.
	nhầm lẫn các căn đệm hoàn chỉnh.

	3. Kiểm tra hư hỏng của các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của, bánh răng, trục vít, vòng bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hệ thống truyền lực cuối cùng.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực cuối cùng.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của hệ thống truyền lực cuối cùng. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết truyền lực cuối cùng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Sửa chữa các chi tiết của truyền lực cuối cùng.
	- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau khi sửa chữa xong các chi tiết của truyền lực cuối cùng phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Vỏ không bị nứt.

+ Độ cong của trục không > 0,15 mm.

+ Khe hở giữa then hoa của trục với then hoa của bánh răng không > 0,6 mm và bề mặt không bị cháy rỗ.

+ Khe hở giữa các bánh răng không > 0,4 mm.

+ Bề mặt các bánh răng không bị cháy rỗ sâu > 0,3 mm và diện tích không > 50% bề mặt răng.

+ Răng không bị sứt mẻ >20% chiều dài răng và không thuộc 2 răng liền nhau hoặc 5 răng trong 1 bánh răng.

+ Hàn đắp các vết nứt  mòn cháy rỗ.

+ Gia công đạt các kích thước theo yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế của truyền lực cuối cùng.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Máy ép .

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa, giấy nháp.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, đục sắt.

- Máy gia công cắt gọt, máy mài, máy doa .
	- Phương pháp sử dụng máy ép.

- Phương pháp lập bản vẽ chi tiết truyền lực cuối cùng.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa. 

- Kỹ thuật dũa cơ bản.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Phương pháp hàn chữ V.

- Phương pháp gia công cắt gọt.
	- Sử dụng máy ép.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt. phẳng và mặt cong.

- Đo đọc chính xác

 các số liệu.

- Sử dụng được bộ hàn hơi.
	- Cẩn thận tỉ mỉ khi sửa chữa.


	- Quên kiểm tra các kích thước sau khi sửa chữa.

- Sử dụng không đúng người có chuyên môn phù hợp.

	5. Lắp bộ truyền lực cuối cùng. 
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp truyền lực cuối cùng.

- Phát biểu đúng qui trình lắp truyền lực cuối cùng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

(ngược lại của qui trình tháo) .

- Điều chỉnh khe hở và vết tiếp xúc giữa các bánh răng; mặt răng có diện tích tiếp xúc =70%).

- Đổ dầu, mỡ bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật truyền lực cuối cùng.

- Bộ dụng cụ cầm tay lắp truyền lực cuối cùng.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu diezen.

- Kích thuỷ lực và giá treo dùng để tháo lắp truyền lực cuối cùng.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền lực cuối cùng.

- Qui trình lắp truyền lực cuối cùng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp truyền lực cuối cùng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật truyền lực cuối cùng. 

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa truyền lực cuối cùng.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp truyền lực cuối cùng - Đọc bản vẽ lắp truyền lực cuối cùng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không điều chỉnh vết ăn khới trong quá trình lắp.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Đổ dầu bôi trơn không đúng chủng loại, đủ mức.

	6. Kiểm tra truyền lực cuối cùng.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống truyền lực cuối cùng hoạt động tốt
	- Qui trình vận hành.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc truyền lực cuối cùng.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	7. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C1: Bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.             
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.      
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng xích, bánh tì, bánh đỡ, bánh dẫn hướng

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu  biết các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng ra khỏi xe cơ sở.
	- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ chuyên dùng tháo xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng .

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Thiết bị phải được

chèn, kích lên cẩn thận.

+ Tháo 01 chốt xích.

+ Dùng thiết bị kéo xích ra khỏi xe cơ sở.

+ Vệ sinh sạch sẽ.

+ Tháo bánh đỡ, bánh tỳ, bánh dẫn hướng. 

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các ắc chốt xích.

+ Tháo nắp ổ bi.

+ Tháo ổ bi, bạc.

+ Tháo bi, bạc ra khỏi trục.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo chi tiết xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Thiết bị nâng hạ.

- Kích nâng hạ các loại.

- Máy ép thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bơm nước áp lực cao.

- Máy nén khí.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xích, bánh đỡ, bánh tỳ, bánh dẫn hướng.

- Bản vẽ lắp xích, bánh  tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Qui trình tháo xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ, máy ép thủy lực, dụng cụ tháo lắp chuyên dùng.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp, bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.


	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

- Không sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị chuyên dùng.

- Không tháo hết các mối liên kết.

- Hư hỏng các chi tiết nhỏ.

- Không đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

- Sắp xếp các chi tiết tháo không khoa học.

	3. Kiểm tra và bảo dưỡng các chi tiết xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

-  Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các chốt, ổ lắp bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.

- Kiểm tra độ cong của các loại trục, chốt ắc xích.

- Thay mới các chi tiết đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

+ Trục và ắc chốt xích không bị rãn nứt.

+ Độ cong của trục và chốt <=1 mm.

+ Thay mới các phớt .

+ Thay mới các phanh hãm.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng. 

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Máy ép thuỷ lực. 

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa, giấy nháp.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, đục sắt.

- Thiết bị dụng cụ kiểm tra chuyên dùng.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Phương pháp sử dụng máy ép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sử dụng máy ép.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đo đọc  các số liệu.


	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và khoa học.
	- Kiểm tra không hết các kích thước và để sót các vết nứt nhỏ.

- Sử dụng vật liệu bảo dưỡng sửa chữa không đủ tiêu chuẩn.

	4. Lắp xích, bánh đỡ, bánh tỳ, bánh dẫn hướng lên xe cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Thay mới các chi tiết hư hỏng của xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.


	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
- Máy ép thuỷ lực.

- Thiết bị nâng hạ.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.


	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc.

- Biết qui trình lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn bảo dưỡng xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng..

- Đọc bản vẽ lắp xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.

- Không kê chèn xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

- Bôi trơn thiếu.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động 

của xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống xích, bánh đỡ, bánh tỳ, bánh dẫn hướng làm việc ổn định, không bị dật và có tiếng ồn bình thường.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Thiết bị khởi động máy.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra xích, bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .
- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Điều khiển máy thành thạo.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện hết các hư hỏng còn tồn tại.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C2: Bảo dưỡng bộ tăng xích.                                                                 
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng bộ tăng xích.                                    
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
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	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ tăng xích.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng bộ tăng xích.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ tăng xích.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và i nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bộ tăng xích.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bộ tăng xích ra khỏi xe cơ sở và tháo rời một số chi tiết.
	- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ chuyên dùng tháo bộ tăng xích. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Thiết bị phải được chèn, kích lên cẩn thận.

+ Thu lại hết hành trình căng xích.

+ Tháo xích ra khỏi xe cơ sở.

+ Vệ sinh sạch sẽ.

+ Tháo bộ tăng xích ra khỏi xe cơ sở.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các ắc chốt.

+ Tháo nắp ổ bi.

+ Tháo ổ bi, bạc.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo bộ tăng xích.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Thiết bị nâng hạ.

- Máy ép thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ tăng xích.

- Bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Qui trình tháo bộ tăng xích.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bộ tăng xích.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bộ tăng xích.

 - Sử dụng được các thiết bị nâng hạ, máy ép tuỷ lực
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bộ tăng xích.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.


	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

- Không sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị chuyên dùng.

- Rơi vãi chi tiết nhỏ.

- Sắp xếp chi tiết tháo không khoa học.

	3. Kiểm tra và bảo dưỡng bộ tăng xích.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các chốt, ổ lắp bi, các phanh hãm so với tiêu chuẩn cho phép.

- Kiểm tra độ cong của các loại trục, thanh dẫn hướng.

- Thay thế các chi tiết đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Trục và ắc chốt xích không bị rãn nứt.

+ Độ cong của trục và thanh dẫn hướng <=1 mm.

+ Thay mới các phớt.

+ Thay mới các phanh hãm.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của bộ tăng xích.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Máy ép thuỷ lực. 

- Bản vẽ chi tiết của bộ tăng xích.

- Dũa, giấy nháp.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bộ tăng xích.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của bộ tăng xích. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết bộ tăng xích.

- Phương pháp sử dụng máy ép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.

- Kỹ thuật dũa cơ bản.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sử dụng máy ép thủy lực.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đo đọc  các số liệu.


	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và khoa học.
	- Kiểm tra không hết các kích thước và để sót các vết nứt nhỏ của các chi tiết, nhất là bề mặt các mối ghép.

	4. Lắp các chi tiết lại với nhau và lắp bộ tăng xích lên xe cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Thay mới các chi tiết hư hỏng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bộ tăng xích.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật bộ tăng xích.

- Máy ép thuỷ lực.

- Thiết bị nâng hạ.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.
	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ tăng xích.

- Biết qui trình lắp bộ tăng xích.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp bộ tăng xích.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bộ tăng xích. 

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bộ tăng xích.

	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bộ tăng xích 

- Đọc bản vẽ lắp bộ tăng xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Biết cách tăng chỉnh xích.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	-  Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.

- Không kê chèn xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

- Vi phạm an toàn lao động.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của bộ tăng xích.
	- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống tăng xích hoạt động ổn định ra vào nhẹ nhàng .
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bộ tăng xích.

- Gỗ kê chèn .

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ tăng xích.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra bộ tăng xích.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bộ tăng xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Căn chỉnh xích không cân.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C3: Bảo dưỡng bánh sao chủ động.                                                                         
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra căn chỉnh bảo dưỡng cụm bánh chủ động.
	Người thẩm định:......................                 
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	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng bánh chủ động.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng bánh chủ động

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Mỡ bôi trơn.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Dụng cụ vệ sinh.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng c,  thiết bị dùng để bảo dưỡng bánh chủ động.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bánh chủ động. 

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2.Tháo bánh chủ động.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bánh chủ động.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp bánh chủ động.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo bánh chủ động.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau, bàn chải.

- Dầu rửa.

- Bản vẽ lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bánh chủ động.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp bánh chủ động.

- Qui trình tháo 
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bánh chủ động 
	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

- Vi phạm an toàn lao động.



	
	thợ bậc dưới cùng tham gia.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: 

+ Làm sạch bên ngoài và xả hơi lốp xe.

+ Tháo rời lốp, vành xe và xăm.

+ Tháo rời tăng bua, moayơ và bán trục.

+ Tháo các ca bi.

  +  Làm sạch các chi tiết.
	bánh chủ động.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn.

- Thiết bị tháo lắp lốp xe.

- Máy nén khí.


	lắp bánh chủ động.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bánh chủ động.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bánh chủ động

- Công tác tổ chức lao động tổ nhóm. 
	thạo.

- Đọc bản vẽ lắp bánh chủ động.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết. 
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các vòng bi, cổ trục moayơ và lỗ lắp ca bi so với tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.
	 -Bảng tiêu chuẩn chi tiết bánh chủ động.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bánh chủ động.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng bánh chủ động. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bánh chủ động.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân. tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động. 
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Kiểm tra không hết các hư hỏng và để sót các vết nứt nhỏ của chi tiết.

	4. Lắp ráp bánh chủ động.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bánh chủ động.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Bơm lốp xe đúng áp suất theo qui định.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe:

+ Độ rơ tổng cộng của bánh xe <= 4,5 mm.

+ Khe hở dọc trục của các ổ bi = 0,1 mm.

+ Điều chỉnh băng cách xiết chặt đai ốc hãm moayơ sau đó vặn ra 1/6-1/8 vòng.
	- Các chi tiết thay thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bánh chủ động.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật bánh chủ động.

- Máy ra vào lốp.

- Bơm hơi.

- Các chi tiết thay thế.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Đồng hồ so và lực kế.

	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc bánh chủ động.

- Biết qui trình lắp bánh chủ động.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp bánh chủ động.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bánh chủ động. 

- Vật liệu bôi trơn, nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các dạng lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng bánh chủ động.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bánh chủ động..

- Đọc bản vẽ lắp bánh chủ động.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng được đồng hồ so và lực kế.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.

- Không kê chèn. xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

- Điều chỉnh độ rơ của moayơ không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bôi trơn thiếu hoặc thừa.

- Bánh xe bị đảo mặt đầu.

- Lắp sai vị trí van xăm.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động bánh chủ động.
	- Áp lực hơi phải đúng qui định.

- Kích nổi bánh xe lên và quay tự do bánh xe phải đạt được >= 8 vòng.

- Bánh xe quay êm.

- Cụm bánh chủ động.làm việc tốt .
	- Đồng hồ đo kiểm tra hơi.

- Thiết bị cân lực.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bánh chủ động.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C4: Bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.                                                              
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm moayơ, bánh xe và lốp.            
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1.Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa moayơ bánh xe và lốp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Mỡ bôi trơn.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Dụng cụ vệ sinh

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

-  Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2.Tháo cụm và chi tiết  moayơ bánh xe và lốp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo moayơ, bánh xe và lốp.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Làm sạch bên ngoài và xả hơi lốp xe.

+ Tháo rời lốp, vành xe và xăm.

+ Tháo rời tăng bua và moayơ.

+ Tháo các ca bi.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo  moayơ bánh xe và lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau, bàn chải.

- Dầu rửa.

- Bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ đẻ kê chèn.

- Thiết bị tháo lắp lốp xe.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cụm moayơ bánh xe và lốp.

- Qui trình tháo lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Công tác tổ chức lao động tổ nhóm.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.

- Đọc bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học. 
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.


	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các vòng bi, cổ trục moayơ và lỗ lắp ca bi so với tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Thay thế các chi tiết đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết moayơ, bánh xe và lốp.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Dầu điezen.

- Bản vẽ chi tiết moayơ, bánh xe và lốp.

- Dũa, giấy nháp.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của moayơ, bánh xe và lốp.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của moayơ, bánh xe và lốp.

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của moayơ, bánh xe và lốp.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

 - Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đo đọc 

 các số liệu.
	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và khoa học.
	- Kiểm tra không hết các kích thước và để sót các vết nứt nhỏ.

- Sử dụng nhân lực không đúng.

	4. Lắp moayơ bánh xe và lốp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Bơm lốp xe đúng áp suất theo qui định.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Điều chỉnh độ rơ của moayơ bánh xe:

+ Độ rơ tổng cộng của bánh xe <= 4,5 mm.

+ Khe hở dọc trục của các ổ bi =0,1 mm.

+ Điều chỉnh bầng cách xiết chặt đai ốc hãm moayơ sau đó vặn ra 1 /6-1/8 vòng.
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu rửa.

- Bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật moayơ, bánh xe và lốp.

- Máy ra vào lốp.

- Bơm hơi.

- Các chi tiết thay thế.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Đồng hồ so và lực kế.
	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc moayơ, bánh xe và lốp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật moayơ, bánh xe và lốp.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các dạng lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng moayơ, bánh xe và lốp.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Đọc được bản vẽ lắp moayơ, bánh xe và lốp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động .

- Sử dụng được đồng hồ so và lực kế.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Nghiêm túc và khoa học.
	- Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.,

- Không kê chèn xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

- Điều chỉnh độ rơ của moayơ không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh hoạt động của moayơ bánh xe và lốp.
	- Áp lực hơi phải đúng qui định.

- Kích nổi bánh xe lên và quay tự do bánh xe phải đạt được >= 8 vòng.

- Bánh xe quay êm.

- Cụm moayơ bánh xe và lốp làm việc tốt.
	- Đồng hồ đo kiểm tra hơi.

- Thiết bị cân lực.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của moayơ, bánh xe và lốp.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C5: Bảo dưỡng cơ cấu treo.                                                                  
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm cơ cấu treo.                             
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Mỡ bôi trơn.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giá kê khung xe.

- Các thiết bị nâng hạ.


	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng cơ cấu treo. 

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo một số chi tiết cơ cấu treo ra khỏi xe.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo cơ cấu treo.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật. 

+Làm sạch bên ngoài và xả hơi lốp xe.

+ Tháo hệ thống giảm xóc.

+ Làm sạch các chi tiết và sắp xếp theo đúng thứ tự.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu treo. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau, bàn chải. - Dầu rửa.

- Bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ đẻ kê chèn.

- Giá kê khung xe.

- Các thiét bị nâng hạ.

- Vam ép giảm xóc.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu treo.

- Qui trình tháo lắp cơ cấu treo.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Công tác tổ chức lao động tổ nhóm .
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay bảo dưỡng cơ cấu treo 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ, kê kích.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng  các chi tiết cơ cấu treo.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các chốt, ắc, bạc, hệ thống giảm xóc.

- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết cơ cấu treo. 

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bản vẽ chi tiết cơ cấu treo.

- Dũa, giấy nháp.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu treo.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của cơ cấu treo. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết cơ cấu treo.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu treo.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Đo đọc số liệu.


	- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và khoa học.
	- Kiểm tra không hết các kích thước và để sót các vết nứt nhỏ.

- Sử dụng nhân lực không đúng.

	4. Lắp cơ cấu treo.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu treo .

- Phát biểu đúng qui trình lắp cơ cấu treo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu giảm chấn.


	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ các loại.

- Bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu treo.

- Các chi tiết thay thế.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực, thiết bị nâng hạ.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá kê.


	- Hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu treo.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu treo.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu treo. 

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các dạng lắp ghép.

- Các biện pháp an .toàn khi bảo dưỡng cơ cấu treo.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu treo 

- Đọc được bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng được các thiết bị nâng hạ.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	-  Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.

- Không kê chèn xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh  hoạt động của cơ cấu treo.
	- Cơ cấu treo phải làm việc ổn định.

- Các vị trí bảo dưỡng đạt đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Thiết bị kiểm tra.

- Kích thuỷ lực.

- Thiết bị nâng hạ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cuả cơ cấu treo.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 
	- Sử dụng dụng cụ kiểm tra 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra. 

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện. 
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C6: Thay phớt chắn dầu mỡ.                                                                
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế phớt chắn dầu mỡ.   
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo và thay thế phớt chắn dầu mỡ.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay để tháo lắp, thay thế phớt chắn dầu mỡ.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Kích thủy lực.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ  dùng để tháo lắp, thay thế phớt chắn dầu mỡ.

-  Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, thay thế phớt chắn dầu mỡ.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo phớt chắn dầu mỡ. 
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo phớt chắn dầu mỡ. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Xả dầu mỡ.

+ Tháo nắp ổ hoặc nắp đậy.

+ Tháo trục, ổ bi.

+ Tháo phớt.

+ Làm sạch các chi tiết.


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo phớt chắn dầu mỡ. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Dầu điêzen sạch.

- Khay đựng dầu mỡ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của phớt chắn dầu mỡ.

- Qui trình tháo lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ phớt chắn dầu mỡ.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi thay.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo phớt chắn dầu mỡ - Đọc bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ
	- Không chèn cẩn thận trước khi tháo lắp.

- Vi phạm an toàn lao động,

	3. Kiểm tra, thay thế phớt chắn dầu mỡ.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy...

- Kiểm tra, xác định độ mòn của các gối, cổ trục so với tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép lắp phớt.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Chi tiết thay thế phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra. 

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại phớt chắn dầu mỡ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của phớt chắn dầu mỡ.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng phớt chắn dầu mỡ.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp phớt chắn dầu mỡ 

- Đọc bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ
	- Thường bỏ quên các chi tiết vòng chặn.

	4. Lắp ráp phớt chắn dầu mỡ
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Phát biểu đúng qui trình lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp phớt chắn dầu mỡ. 

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: (ngược lại qui trình tháo).


	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp phớt chắn dầu mỡ. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của phớt chắn dầu mỡ.

- Qui trình tháo lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp phớt chắn dầu mỡ.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên bơm mỡ, đổ dầu hoặc không đủ.

	5. Kiểm tra hoạt động của phớt chắn dầu mỡ.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Phớt không bị chảy dầu mỡ.

- Cơ cấu hoạt động tốt.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra phớt chắn dầu mỡ.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của phớt chắn dầu mỡ.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chấp hành nghiêm túc các bước của qui trình, cẩn thận  trong quá trình kiểm tra.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ C: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống di chuyển.                                                                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc C7: Thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.                                      
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.      
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp, thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, thay bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng. 

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Thiết bị phải được chèn, kích lên cẩn thận.

+ Vệ sinh sạch sẽ.

 + Tháo bánh đỡ, bánh tỳ, bánh dẫn hướng ra khỏi xe.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Thiết bị nâng hạ.

- Kích nâng hạ các loại.

- Máy ép thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng - Bản vẽ lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Qui trình tháo lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng

- Các biện pháp an toàn khi tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.



	3. Kiểm tra, thay thế bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp  hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các gối, cổ trục so với tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Chi tiết thay thế phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.

- Thay thế đúng chủng loại, quy cách, thông số kỹ thuật của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ kiểm tra.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Đọc bản vẽ lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra,

- Thay thế chi tiết sai thông số kỹ thuật.

	4. Lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng lên xe.
	- Đọc hiểu  bản vẽ lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Phát biểu đúng quy trình lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và quy cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật: (ngược lại của quy trình tháo).
	- Bộ dụng cụ cầm tay lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Giẻ lau sạch.

-  Mỡ, dầu bôi trơn.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Máy ép thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Quy trình l bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn xe cẩn thận, chắc chắn.

- Dùng thiết bị lắp không đúng cách.

	5. Kiểm tra hoạt động của bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.


	- Vận hành được máy xây dựng.

- Cụm bánh đỡ, bánh tỳ, bánh chuyển hướng làm việc ổn định, không bị dật và không có tiếng ồn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bánh tỳ, bánh đỡ, bánh dẫn hướng 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D1: Bảo dưỡng máy nén khí
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng máy nén khí.                                               
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng máy nén khí.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng máy nén khí. 

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng máy nén khí.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn .

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng máy nén khí.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo máy nén khí.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp bảo dưỡng máy nén khí.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo 

dụng cụ dùng tháo bảo dưỡng máy nén khí .

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm

tay tháo máy nén khí. 

-Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp máy nén khí.

- Gỗ kê chèn. 

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơp áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp máy nén khí.

- Qui trình tháo máy nén khí.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo máy nén khí

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc dưới gầm xe.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo máy nén khí 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp máy nén khí.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

- Mất vệ sinh nơi làm việc.

- Rơi vãi hư hỏng chi tiết nhỏ, căn đệm, chốt định vị.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của máy nén khí.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí.

- Hiểu về hệ khí nén.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường của máy nén khí. 

- Các phương án bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp máy nén khí.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp máy nén khí.

- Phát biểu đúng qui trình lắp máy nén khí.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .

- Đổ dầu vào máy nén đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật máy nén khí.

 - Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp máy nén khí .

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí .

- Qui trình lắp máy nén khí.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp máy nén khí.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật máy nén khí. 

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp máy nén khí.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp máy nén khí 

- Đọc bản vẽ lắp máy nén khí.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp sai vị trí hoặc ngược van một chiều.

- Rò rỉ dầu bôi trơn, nước làm mát.

- Lắp không đủ chốt định vị với máy cơ sở.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh máy nén khí.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra máy nén khí.

- Gỗ kê chèn.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, đồng hồ đo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện được hết tiếng ồn lạ.

- Không đủ năng suất và áp lực khí nén.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D2: Bảo dưỡng tổng phanh khí.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp  kiển tra bảo dưỡng cụm tổng phanh khí.                           
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng tổng phanh khí.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa tổng phanh khí.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn. 

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng tổng phanh khí.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng tổng phanh khí.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo tổng phanh khí.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp tổng phanh khí.

- Phát biểu đúng qui trình tháo tổng phanh khí.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo tổng phanh khí.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo rời tổng phanh khí.

 + Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo tổng phanh khí.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp tổng phanh khí.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Khay đựng chi tiết, phụ tùng.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh khí.

- Qui trình tháo tổng phanh khí.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo tổng phanh khí.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo tổng phanh khí.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay bảo dưỡng tổng phanh khí 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp tổng phanh khí.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước và trong khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết tổng phanh khí.


	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của tổng phanh khí.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh khí.

- Hiểu về hệ thống khí nén.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng tổng phanh khí.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng tổng phanh khí.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

 - Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp tổng phanh khí.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp tổng phanh khí.

- Phát biểu đúng qui trình lắp tổng phanh khí.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).
	 -Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật tổng phanh khí.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp .

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn

- Bản vẽ lắp tổng phanh khí.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh khí.

- Qui trình lắp tổng phanh khí.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp tổng phanh khí.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tổng phanh khí. 

- Các dạng lắp ghép .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi lắp tổng phanh khí.

	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp tổng phanh khí

- Đọc bản vẽ lắp tổng phanh khí.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh tổng phanh khí.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra tổng phanh khí.

- Gỗ kê chèn lốp

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc tổng phanh khí.

- Phương pháp kiểm tra

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D3: Bảo dưỡng tổng phanh dầu.                                                                      
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm tổng phanh dầu
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng tổng phanh dầu.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng tổng phanh dầu. 

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng tổng phanh dầu.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng tổng phanh dầu

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo tổng phanh dầu.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp tổng phanh dầu.

- Phát biểu đúng qui trình tháo tổng phanh dầu.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo tổng phanh dầu.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bảo dưỡng tổng phanh dầu

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau. 

- Bản vẽ lắp.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh dầu.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp tổng phanh dầu.

- Qui trình tháo lắp tổng phanh dầu.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo tổng phanh dầu.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo, bảo dưỡng tổng phanh dầu 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp tổng phanh dầu.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết tổng phanh dầu.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của tổng phanh dầu.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh dầu.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng của tổng phanh dầu.

- Các phương án bảo dưỡng tổng phanh dầu.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng tổng phanh dầu.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp tổng phanh dầu.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp tổng phanh dầu.

- Phát biểu đúng qui trình lắp tổng phanh dầu.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .

- Đổ dầu phanh đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật tổng phanh dầu.

- Bộ dụng cụ cầm tay lắp tổng phanh dầu.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu phanh.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổng phanh dầu.

- Qui trình lắp tổng phanh dầu.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp tổng phanh dầu.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tổng phanh dầu.

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi làm việc lắp tổng phanh dầu.

	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp tổng phanh dầu 

- Đọc bản vẽ lắp tổng phanh dầu.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh tổng phanh dầu.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh tổng phanh dầu.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc tổng phanh dầu.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D2: Bảo dưỡng xi lanh bánh xe.                                                                       
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp  kiểm tra bảo dưỡng cụm xi lanh bánh xe.                                
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng xi lanh bánh xe.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng xi lanh bánh xe.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp xi lanh bánh xe.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng xi lanh bánh xe.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo xi lanh bánh xe.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp xi lanh bánh xe.

- Phát biểu đúng qui trình tháo xi lanh bánh xe.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo xi lanh bánh xe

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo xi lanh bánh xe.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp xi lanh bánh xe.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc xi lanh bánh xe.

- Qui trình tháo lắp xi lanh bánh xe.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ xi lanh bánh xe.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo xi lanh bánh xe.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo, bảo dưỡng xi lanh bánh xe 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp xi lanh bánh xe.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	-  Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết xi lanh bánh xe.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

-  Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của xi lanh bánh xe.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xi lanh bánh xe.

- Hiểu về truyền động thủy lực.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng xi lanh bánh xe.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng xi lanh bánh xe.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp xi lanh bánh xe.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cụm xi lanh bánh xe.

- Phát biểu đúng qui trình lắp xi lanh bánh xe. 

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm xi lanh bánh xe.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cụm xi lanh bánh xe.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp cụm xi lanh bánh xe.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc xi lanh bánh xe.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp xi lanh bánh xe.

- Qui trình lắp xi lanh bánh xe.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp xi lanh bánh xe.

- Các dạng lắp ghép. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi lắp xi lanh bánh xe.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp xi lanh bánh xe .

- Đọc bản vẽ lắp xi lanh bánh xe.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh xi lanh bánh xe.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cụm xi lanh bánh xe.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cụm xi lanh bánh xe.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D5: Điều chỉnh van an toàn .                                                                             
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc điều chỉnh van an toàn.                                      
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và vị trí điều chỉnh van.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật qui định.


	- Tài liệu kỹ thuật về van an toàn.

- Dụng cụ tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.


	- Các dụng cụ cơ khí chuyên dùng để điều chỉnh van an toàn.

- Tổ chức lao động.

- Các loại vật liệu làm sạch cụm van an toàn.
	- Nhận dạng dụng cụ tháo lắp,hiệu chỉnh.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Làm sạch cụm van an toàn.
	- Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài cụm van.

- Bảo dưỡng mối ghép ren, thuộc cụm chi tiết điều chỉnh van.
	- Dụng cụ tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dầu hoả.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Bàn chải lông.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.


	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động .
	- Cẩn thận

- Tỉ mỉ.

- Chu đáo
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô cụm chi tiết

	3. Điều chỉnh van an toàn.
	- Điều chỉnh van an toàn đúng qui trình:

+ Nới ê cu hãm.

+ Điều chỉnh sức ép của lò xo (thông qua vít điều chỉnh).

+ Cố định êcu hãm khi kết thúc điều chỉnh

- Van đóng mở đúng áp suất qui định của nhà chế tạo.
	- Dụng cụ tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Đồng hồ đo áp suất trên hệ đường ống.
	- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van an toàn.

- Qui trình điều chỉnh van an toàn.
	- Quan sát, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Thiếu coi trọng độ chính xác tối đa trong quá trình điều chỉnh.

	4. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu phanh guốc.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu phanh guốc.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp cơ cấu phanh guốc.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu phanh guốc.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu guốc phanh.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Phát biểu đúng qui trình tháo cơ cấu phanh guốc.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo cơ cấu phanh guốc.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu phanh guốc.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh guốc.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Qui trình tháo lắp cơ cấu phanh guốc.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh guốc 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết cơ cấu phanh guốc.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Bề mặt, độ mòn của guốc phanh, mặt cam trục cam phanh.

- Độ dính bám giữa guốc phanh và xương.

- Cơ cấu hồi vị.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu phanh guốc.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Xăng.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh guốc.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phanh guốc.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu phanh guốc.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

- Bề mặt ma sát bị ẩm mục.


	4. Lắp cơ cấu phanh guốc.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Phát biểu đúng qui trình lắp cơ cấu phanh guốc.

- Chọn dụng cụ, phụ tùng đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật ( ngược lại của qui trình tháo) .
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu phanh guốc.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh guốc.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh guốc.

- Qui trình lắp cơ cấu phanh guốc.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và nhiên liệu.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh guốc 

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh guốc.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Quá nhiều mỡ bôi trơn ở mặt cam, gối đỡ.

- Dính dầu mỡ vào bề mặt ma sát.

- Không làm sạch bề mặt tang trống.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu phanh guốc.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu phanh guốc.

- Gỗ kê chèn lốp

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, thước dây.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh guốc.

- Phương pháp kiểm tra

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.


	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Khe hở má phanh không đúng quy định.

- Lực phanh các bánh xe không đều.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu phanh dải.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp,  bảo dưỡng cơ cấu phanh dải.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Xăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để tháo lắp cơ cấu phanh dải.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu phanh dải.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu phanh dải.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh dải.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và quy cách.

- Sử dụng thành thạo dụng
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu phanh dải.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo 

	
	cụ dùng tháo lắp cơ cấu phanh dải.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp cơ cấu phanh dải.

- Kích thuỷ lực.

- Xăng.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh dải .

- Qui trình tháo lắp cơ cấu phanh dải.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cơ cấu phanh dải.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh dải.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	thứ tự, khoa học.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết cơ cấu phanh dải.
	-Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng của cơ cấu phanh dải.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Bề mặt, độ lão hóa của dải phanh.

- Độ bám dính của dải phanh và xương.

- Độ đồng tâm, độ mòn của tang phanh.

- Chất lượng của các cơ cấu hồi vị.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu phanh dải.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Xăng.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh dải.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường của cơ cấu phanh dải.

- Nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phanh dải.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu phanh dải.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

- Không làm sạch hết ba via mặt tang phanh.

	4. Lắp cơ cấu phanh dải.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh dải.

- Phát biểu đúng qui trình lắp cơ cấu phanh dải.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật( ngược lại của qui trình tháo).
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu phanh dải.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh dải.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh dải.

- Qui trình lắp cơ cấu phanh dải.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu phanh dải.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu phanh dải.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh dải - Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh dải.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu phanh dải.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu phanh dải.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu phanh dải.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Sự làm việc không đồng bộ phanh kéo cáp và nhả cáp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D8: Bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa.                                                                  
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm cơ cấu phanh đĩa.                             
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Xăng.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu phanh đĩa.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Phát biểu đúng qui trình tháo cơ cấu phanh đĩa.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp .

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

-  Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 át.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh đĩa. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Xăng.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

-  Bình đựng xả dầu phanh.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước,  bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu 

phanh đĩa.

- Qui trình tháo lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cơ cấu phanh đĩa.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu phanh đĩa - Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự, khoa học.

- Rơi vãi dầu phanh ra nơi làm việc.

- Hư hỏng chi tiết nhỏ, ống dẫn.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết cơ cấu phanh đĩa.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Bề mặt, độ mòn của đĩa ma sát.

- Độ mòn của má phanh, cơ cấu hồi vị.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu phanh đĩa.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu phanh.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh đĩa.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phanh đĩa.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu phanh đĩa.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp cơ cấu phanh đĩa.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Phát biểu đúng qui trình lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

-Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu phanh đĩa.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Thước cặp, ban me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu phanh.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh đĩa.

- Qui trình lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu phanh đĩa.

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu phanh đĩa - Đọc bản vẽ lắp cơ cấu phanh đĩa.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp và xiết chặt cụm má phanh vào xe không đúng quy định.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu phanh đĩa.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu phanh đĩa.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực phanh.

	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu phanh đĩa.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Khe hở má phanh với đĩa phanh, hành trình làm việc không đúng.

- Lực phanh không đồng đều giữa các bánh xe.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch. 


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D9: Sửa chữa tổng phanh                                                                              
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa tổng phanh.                                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi sửa chữa.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp, sửa chữa cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và sửa chữa cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: xy lanh, pittông, hệ thống gioăng, phớt, các lò xo, các van.


	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận

- Tỉ mỉ.

- Khoa học
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Kiểm tra phân loại chi tiết.
	- Lựa chọn đúng, đủ các dụng cụ đo kiểm.

- Nội dung kiểm tra:

+ Độ mòn, độ cong vênh, nứt, gẫy, vết rỗ trên bề mặt các chi tiết.

+ Vết cào sước trên bề mặt tổng  phanh và píttông.

+ Phân loại các chi tiết sau kiểm tra.

+ Ghi chép kết quả đo kiểm vào phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Bàn bố trí các chi tiết sau đo kiểm phân loại.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	-Đặc điểm cấu tạo của từng chi tiết.

- Các hư hỏng đặc trưng từng chi tiết.

- Các đơn vị đo lường: hệ mét, hệ Anh.

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm tra và phương tiện quan sát.

- Nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đọc không chính xác các trị số trên dụng cụ đo.

- Không phát hiện được các vết rạn nứt nhỏ do quan sát không tỉ mỉ.

- Thiếu coi trọng trong việc ghi chép các kết quả đo kiểm.

	4. Sửa chữa các chi tiết.
	- Chọn các chi tiết thay mới đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sửa chữa các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình qui phạm. 

- Sau sửa chữa các chi tiết của tổng  phanh thuỷ lực phải đạt được các tiêu chuẩn cho phép:

+ Sai lệch đường kính píttông và tổng  phanh nằm trong giới hạn cho phép.

+ Bề mặt của píttông và tổng  phanh không bị cháy rỗ, cào sước.

+ Các chi tiết không có vết rạn nứt.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Dầu điêzen, giẻ sạch.

- Dũa, giấy nhám.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Máy gia công cắt gọt.

- Máy doa, đánh bóng tổng phanh.

- Các chi tiết thay thế.
	- Phương pháp sửa chữa các chi tíêt của cụm thíêt bị.

- Đặc điểm vật liệu của các chi tiết.

- Vật liệu que hàn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.
	- Thực hiện các phương pháp sửa chữa đã chọn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Sử dụng vật liệu que hàn.


	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



	5. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp (ngược với qui trình tháo).

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp.

- Căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ lắp ráp.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Bàn tháo lắp.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Hệ thống máy nén khí.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật cuả các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.



	6. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Cho cụm tổng  phanh làm việc ở chế độ áp suất qui định của nhà chế tạo mà vẫn bảo đảm các chỉ tiêu:

+ Không bị tụt áp.

+ Không có hiện tượng rò rỉ dầu qua các gioăng phớt.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử cụm tổng  phanh.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử cụm tổng  phanh.
	- Quan sát phân tích so sánh.

- Vận hành trạm thử cụm tổng  phanh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau sửa chữa.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, sửa chữa, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D10: Thay guốc phanh.                                                                                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp thay guốc phanh
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi thay, lắp guốc phanh.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về guốc phanh.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhơn, giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa…

- Căn đệm cho các mối ghép nối.

- Mỡ bôi trơn.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp cụm guốc phanh.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo guốc phanh cũ ra khỏi cơ cấu phanh.
	- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động.

- Tháo rời:

+Tháo tang trống
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, guốc phanh.

- Giẻ sạch.

- Búa tay.
	- Qui trình tháo cơ cấu phanh, cụm guốc phanh.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Dễ xảy ra tai nạn lao động.

	
	khỏimoayơ.

+ Tháo guốc phanh.
	
	
	
	
	

	3. Làm sạch các vị trí lắp ghép guốc phanh.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép guốc phanh.

- Làm khô các bề mặt ghép nối guốc phanh.
	- Dầu diêzen

- Giẻ sạch

- Bàn chải.

- Bộ guốc phanh.

- Rũa

- Bộ máy nén khí.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng máy nén khí.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô các bề mặt mối ghép guốc phanh.

- Vận hành máy nén khí.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt mối ghép.

	4. Lắp guốc phanh mới vào cụm cơ cấu phanh.
	- Guốc phanh mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với guốc phanh cũ.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Điều chỉnh khe hở phanh:

+ Phía trên nhờ cam quay.

+ Phía dưới nhờ chốt lệch tâm

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp guốc phanh.

- Giẻ sạch.

- Búa tay…
	- Qui trình lắp guốc phanh.

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của guốc phanh.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.

- Phương pháp điều chỉnh khe hở phanh.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Điều chỉnh khe hở phanh.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra hoạt động của  guốc phanh sau lắp.
	- Thử phanh đúng qui trình (cho xe chạy trên đường).

- Xe không được phép đổi hướng khi phanh (vệt phanh phải thẳng).

- Hiệu quả phanh đúng yêu cầu của nhà chế tạo về các chỉ tiêu:

+ Quãng đường phanh.

+ Thời gian phanh.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh

- Đồng hồ bấm thời gian phanh.

- Thước dây đo chiều dài quãng đường phanh.

- Bản qui trình thử phanh.

- Sân, bãi thử phanh.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm guốc phanh.

- Qui trình thử cơ cấu  phanh.

- Phương pháp điều chỉnh khe hở phanh.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.

- Điều chỉnh khe hở phanh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh guốc phanh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D11: Thay xi lanh bánh xe.                                                                             
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp, thay xy lanh bánh xe.                     
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi thay, lắp xy lanh bánh xe.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về xy lanh bánh xe.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhơn, giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa…

- Căn đệm cho các mối ghép nối.

- Mỡ bôi trơn.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp cụm xy lanh bánh xe.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo cụm xy lanh bánh xe cũ ra khỏi máy.
	- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động.

- Tháo rời:

+Tháo tang trống khỏi
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, xy lanh bánh xe.

- Giẻ sạch.

- Búa tay.
	- Qui trình tháo cơ cấu phanh, cụm xy lanh bánh xe.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Dễ xảy ra tai nạn lao động.

	
	moayơ.

+ Tháo rời cơ cấu phanh.

+ Tháo xy lanh bánh xe.
	
	
	
	
	

	3. Làm sạch các vị trí lắp ghép xy lanh bánh xe.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép xy lanh bánh xe.

- Làm khô các bề mặt ghép nối xy lanh bánh xe.
	- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Bàn chải.

- Bộ xy lanh bánh xe.

- Dũa.

- Bộ máy nén khí.
	-Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng máy nén khí áp lực cao.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô các bề mặt mối ghép xy lanh bánh xe.

- Vận hành máy nén khí.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt mối ghép.

	4. Lắp xy lanh bánh xe mới vào cụm cơ cấu phanh.
	- Xy lanh bánh xe mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với xy lanh bánh xe cũ.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Đảm bảo an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ tháo lắp xy lanh bánh xe.

- Giẻ sạch.

- Búa tay…
	- Qui trình lắp xy lanh bánh xe.

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của xy lanh bánh xe.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra cụm xy lanh bánh xe sau lắp.
	- Thử xy lanh bánh xe đúng qui trình.

- Xy lanh bánh xe hoạt động êm.

- Đảm bảo độ kín khít tại các mối ghép nối.

- Không dò rỉ khí khi xy lanh bánh xe làm việc ở áp suất thử do nhà chế tạo qui định.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh

- Đồng hồ đo áp suất.

- Bản qui trình thử xy lanh bánh xe.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm xy lanh bánh xe.

- Qui trình thử xy lanh bánh xe.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh xy lanh bánh xe sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D12: Thay bát phanh.                                                                                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp thay bát phanh.                               
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi thay, lắp bát phanh.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về bát phanh.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhơn, giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa…

- Căn đệm cho các mối ghép nối.

- Mỡ bôi trơn.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp cụm bát phanh.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo cụm bát phanh cũ ra khỏi máy.
	- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, bát phanh.

- Giẻ sạch.

- Búa tay.
	- Qui trình tháo bát phanh.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bát phanh.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp bát phanh.
	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Dễ xảy ra tai nạn lao động.

	3. Làm sạch các vị trí lắp ghép bát phanh.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép bát phanh.

- Làm khô các bề mặt ghép nối bát phanh.
	- Dầu diêzen

- Giẻ sạch

- Bàn chải.

- Bộ bát phanh.

- Rũa
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.


	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô các bề mặt mối ghép bát phanh.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt mối ghép.

	4. Lắp bát phanh mới vào máy.
	- Bát phanh mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với bát phanh cũ.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Đảm bảo an toàn lao động.
 
	- Bộ dụng cụ tháo lắp bát phanh.

- Giẻ sạch.

- Búa tay…
	- Qui trình lắp bát phanh.

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của bát phanh.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra bát phanh sau lắp.
	- Thử bát phanh đúng qui trình.

- Bát phanh hoạt động êm.

- Đảm bảo độ kín khít tại các mối ghép nối.

- Không dò gỉ khí khi bát phanh làm việc ở áp suất thử do nhà chế tạo qui định.

	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Đồng hồ đo áp suất.

- Bản qui trình thử bát phanh.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm bát phanh.

- Qui trình thử bát phanh.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh bát phanh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ D: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc D13: Thay máy nén khí.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp, thay máy nén khí.                                                 
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi thay, lắp máy nén khí.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp...

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về máy nén khí.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhơn, giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa…

- Căn đệm cho các mối ghép nối.

- Mỡ bôi trơn, các dụng cụ kê, kích
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp cụm máy nén khí.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo cụm máy nén khí cũ ra khỏi máy.
	- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, máy nén khí.

- Palăng và giá treo.

- Kích và các dụng cụ kê.

- Giẻ sạch.

- Búa tay.
	- Qui trình tháo máy nén khí.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nén khí.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp máy nén khí.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Dễ xảy ra tai nạn lao động.

	3. Làm sạch các vị trí lắp ghép máy nén khí.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép máy nén khí.

- Làm khô các bề mặt ghép nối máy nén khí.
	- Dầu diêzen

- Giẻ sạch

- Bàn chải.

- Bộ máy nén khí.

- Rũa.
	-Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng máy nén khí hơi áp lực cao.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô các bề mặt mối ghép máy nén khí.

- Vận hành máy nén khí.

- Tổ chức lao động
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt mối ghép.

	4. Lắp máy nén khí mới vào máy.
	- Máy nén khí mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với máy nén khí cũ.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Đảm bảo an toàn lao động. 

	- Bộ dụng cụ tháo lắp máy nén khí.

- Giẻ sạch.

- Pa lăng, giá treo.

- Các dụng cụ kê, kích.

- Búa tay…
	- Qui trình lắp máy nén khí.

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của máy nén khí.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.

- Lựa chọn thiết bị nâng.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra máy nén khí sau lắp.
	- Thử máy nén khí đúng qui trình.

- Máy nén khí hoạt động êm.

- Đảm bảo độ kín khít tại các mối ghép nối.


	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Đồng hồ đo áp suất.

- Bản qui trình thử máy nén khí.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm máy nén khí.

- Qui trình thử máy nén khí.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh máy nén khí sau khi lắp.

	
	- Không dò gỉ khí khi máy nén khí làm việc ở áp suất thử do nhà chế tạo qui định.
	
	
	
	
	

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E1: Bảo dưỡng bơm trợ lực lái.                                                     
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm bơm trợ lực lái.                                                  
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng bơm trợ lực lái.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng bơm trợ lực lái.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bơm trợ lực ra khỏi xe.
	- Vệ sinh sạch sẽ gầm máy.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 0 at.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Khay đựng dụng 
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi  áp lực cao.

- An toàn chống cháy.


	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm 
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên ke chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Xả dầu hệ thống và bơm trợ lực lái. 

+ Tháo bơm dầu trợ lực lái và các ống dẫn.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo rời bơm trợ lực lái.

 + Làm sạch các chi tiết.
	cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Bình đựng dầu xả.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trợ lực lái .

- Qui trình tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bơm trợ lực lái.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo bơm trợ lực lái.
	tay tháo lắp bảo dưỡng bơm trợ lực lái.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	- Rơi vãi dầu ra nơi làm việc.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của bơm trợ lực lái.

- Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trợ lực lái.

- Hiểu về truyền động thủy lực.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường của bơm thủy lực.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh .

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp bơm trợ lực lái.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu vào cơ cấu trợ lực và bơm trợ lực đúng mức qui định .
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bơm trợ lực lái.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Dầu trợ lực.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trợ lực lái.

- Qui trình lắp bơm trợ lực lái.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp bơm trợ lực lái.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bơm trợ lực lái.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp bơm trợ lực lái.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp 

- Đọc bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Không xả hết không khí trong hệ thống.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm trợ lực lái.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

 + Mức dầu đúng qui định.

+ Độ căng dây đai = 10-15mm.

+ Áp suất dầu của bơm ≥ 6Mpa.

+ Lực quay vành tay lái= 1-1,5 kgm.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hiệu chỉnh bơm trợ lực lái.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bơm trợ lực lái.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E2: Bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.     
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chú đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo trục và vô lăng tay lái.

+ Tháo các cần dẫn động dọc ngang.

+ Tháo chốt chuyển hướng và ngỗng trục.

+ Tháo bơm dầu trợ lực lái và các ống dẫn.

+ Tháo các rô tuyn và các cần dẫn động.

+ Làm sạch các chi tiết
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 at.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước áp lực cao.

- An toàn chống cháy.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Qui trình tháo lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.

	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết 

tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Hiểu về truyền động thủy lực.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Phát biểu đúng qui trình lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu vào hộp tay lái đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Dầu tay lái.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Qui trình lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi lắp.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp 

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Mức mỡ bôi trơn các rôtuyn không đúng.

- Lắp sai vị trí vô lăng lái.

- Quên không hãm chặt thanh ngang sau khi chỉnh độ chụm.

- Áp suất bánh xe không đúng khi chỉnh độ chụm.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Độ rơ trục lái =0,2 mm và quay vành tay lái nhẹ nhàng.

+ Lực quay vành tay lái= 1-1,5 kgm.

+ Độ chụm của hai bánh xe 3-5 mm.

+ Góc quay bánh xe về hai phía.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bi chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu chuyển hướng bánh lốp.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không  kiểm tra góc đặt bánh xe lái với loại xe có hệ thống treo độc lập.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E3: Bảo dưỡng hộp tay lái.                                                                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm hộp tay lái
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng hộp tay lái.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp với công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng hộp tay lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điêzen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy .
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp hộp tay lái.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng hộp tay lái.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo hộp tay lái.
	- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 at.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy.


	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

-Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp 
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Quên kê chèn lốp.

-Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	
	- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp hộp tay lái.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo rời hộp tay lái.

   + Làm sạch các chi tiết.
	- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.

- Khay dựng dầu hộp tay lái.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Qui trình tháo lắp.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo hộp tay lái.
	hộp tay lái.

 - Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	- Hư hỏng rơi vãi chi tiết nhỏ.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

+ Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hộp tay lái.

- Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.

	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng của hộp tay lái.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng hộp tay lái.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

-Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp hộp tay lái.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Đổ dầu vào hộp tay lái đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hộp tay lái.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu tay lái.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Qui trình lắp hộp tay lái.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp hộp tay lái.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật hộp tay lái.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi lắp hộp tay lái.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp hộp tay lái một cách thành thạo.

- Đọc bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Tổ chức lao đông thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Căn chỉnh hành trình truyền động lái: phải, trái không đúng.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh hộp tay lái.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Độ rơ trục lái =0,2 mm và quay vành tay lái nhẹ nhàng.

+ Lực quay vàh tay lái= 1-1,5 kgm.

+ Độ chụm của hai bánh xe 3-5 mm.

+ Góc quay bánh xe về hai phía.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh hộp tay lái.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Phương pháp kiểm tra

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
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	Công việc E4: Bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm cơ cấu trợ lực.                             
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị, dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.

-Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu trợ lực.
	- Vệ sinh sạch sẽ gầm máy.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Xả dầu hệ thống trợ lực. 

+ Tháo bơm dầu trợ lực lái và các ống dẫn.

+ Tháo bộ trợ lực lái và các cần dẫn động.

- Làm sạch bên ngoài.
-  Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi 10 at.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu trợ lực. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Kích thuỷ lực.

- Bình đựng dầu xả.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước áp lực cao.

- Cách sử dụng bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu trợ lực.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cơ cấu trợ lực.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo cơ cấu trợ lực.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu trợ lực.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu trợ lực.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm. 
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Nghiêm túc.
	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

+ Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn. 
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu trợ lực.

- Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu trợ lực.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng  của cơ cấu trợ lực.

 - Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu trợ lực.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh. 

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp cơ cấu trợ lực.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu trợ lực.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Đổ dầu vào cơ cấu trợ lực và bơm trợ lực đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu trợ lực.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu trợ lực.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu thuỷ lực.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu trợ lực.

- Qui trình lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu trợ lực. 

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi lắp cơ cấu trợ lực.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu trợ lực.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu trợ lực.

- Tổ chức lao đông thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu trợ lực.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Mức dầu đúng qui định.

+ Độ căng dây đai = 10-150mm.

+ Áp suất dầu của bơm >= 6Mpa.

+ Độ rơ trục lái =0,2 mm và quay vành tay lái nhẹ nhàng.

+ Lực quay vành tay lái= 1-1,5 kgm.

+ Độ chụm hai bánh xe.

+ Góc quay của hai bánh về hai phía.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu trợ lực.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu trợ lực.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E5: Bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng xe bánh xích
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm hệ thống chuyển hướng xe bánh xích                                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo láp, bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điêzen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị  dùng để tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu chuyển hướng bánh xích.
	- Phun rửa sạch gầm xe, xích, hệ thống chuyển hướng.

- Phun nước rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp .

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo xích.


+ Tháo bánh xích chuyển hướng.

+ Tháo moayơ bánh xích.

+ Tháo trục và vô lăng tay lái.

+ Tháo hộp tay lái

+ Tháo các cần dẫn động dọc ngang.

+ Tháo chốt chuyển hướng và ngỗng trục.

+ Tháo bơm dầu trợ lực lái và các ống dẫn.

+ Tháo rời hộp tay lái

+ Tháo các van phân phối

+ Tháo các biến mô thủy lực và các cần dẫn động

+ Làm sạch các chi tiết.

	- Nước sạch.

- Bơm nước áp lực cao.

- Bơm hơi10 at.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điêzen sạch.

- Bàn chải.


- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.

- Thiết bị nâng hạ.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm nước, bơm hơi áp lực cao.

- An toàn chống cháy.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn tháo hệ thống chuyển hướng bánh xích.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo hệ thống chuyển hướng bánh xích 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Quên kê chèn lốp.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

- Dễ mất an toàn khi làm việc.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

+ Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điêzen.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng hệ thống chuyển hướng bánh xích.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

- Không phát hiện hết các hư hỏng xảy ra trong các bộ phận.

	4. Lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

 - Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu vào hộp tay lái đúng mức qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Dầu thuỷ lực.

- Kích thuỷ lực.

- Thiết bị nâng hạ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Qui trình lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích 

- Đọc bản vẽ lắp hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.


	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Dễ mất an toàn khi làm việc.

- Rơi dầu mỡ ra nơi làm việc.

- Không xúc rửa vệ sinh thùng chứa đã đổ dầu thuỷ lực.

- Không xả hết không khí trong hệ thống.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu chuyển hướng bánh xích.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Độ rơ trục lái =0,2 mm và quay vành tay lái nhẹ nhàng.

+ Lực quay vành tay lái= 1-1,5 kgm.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Gỗ kê chèn.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.

-Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.

	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống chuyển hướng bánh xích.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không kiểm tra chính xác chất lượng các bộ phận.

- Thời gian điều khiển và góc lái phải, trái không đúng qui định.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

 - Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E6: Thay bơm trợ lực lái.                                                                         
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế bơm trợ lực lái
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp với công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy .
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bơm trợ lực ra khỏi xe.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng .tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Xả dầu hệ thống và bơm trợ lực .

+ Tháo bơm dầu trợ lực lái và các ống dẫn.
	 -Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn.

- Kích thuỷ lực.

- Bình đựng dầu xả.

- Thiết bị nâng hạ
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trợ lực lái. 

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bơm trợ lực lái.

- Công tác tổ chức lao 

động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo bơm trợ lực lái.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bơm trợ lực lái 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Không xả hết dầu trước khi tháo.

- Rơi vãi dầu ra nơi làm việc.

- Gãy hỏng, rơi vãi chi tiết nhỏ.

	3. Thay thế, lắp ráp bơm trợ lực lái lên xe.
	- Thay mới bơm trợ lực lái đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu trợ lực.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu thuỷ lực.

- Bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm trợ lực lái.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực.

- Thiết bị nâng hạ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trợ lực lái.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình lắp. 

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp bơm trợ lực lái.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm trợ lực lái 

- Đọc bản vẽ lắp bơm trợ lực lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Rò rỉ dầu bôi trơn ở mối liên kết.

- Không xả hết không khí trong hệ thống.

	4. Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm trợ lực lái.
	-Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Mức dầu đúng qui định.

+  Độ căng dây đai = 10-15mm.

+ Áp suất dầu của bơm >= 6Mpa.
	 -Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh bơm trợ lực lái.

- Gỗ kê chèn.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bơm trợ lực lái.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	5. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E7: Thay hộp tay lái.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế hộp tay lái.                               
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp hộp tai lái.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp hộp tay lái.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp hộp tay lái.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo hộp tay lái ra khỏi xe.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp hộp tay lái. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Gỗ kê chèn.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo hộp tay laí.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo hộp tay lái.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Không xả hết dầu thuỷ lực.

- Làm gãy hỏng các đường ống, chi tiết nhỏ.

	3. Thay thế, lắp ráp hộp tay lái lên xe.
	- Thay mới hộp tay lái đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Đổ dầu vào hộp tay lái đúng mức qui định.
	 -Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu thuỷ lực.

- Bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp tay lái.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp tay lái.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình lắp .

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp hộp tay lái.

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp hộp tay lái. 


	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Đọc bản vẽ lắp hộp tay lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	4. Kiểm tra và hiệu chỉnh hộp tay lái.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Độ rơ trục lái =0,2 mm và quay vành tay lái nhẹ nhàng.

+ Lực quay vàh tay lái= 1-1,5 kgm.


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp hộp tay lái.

- Gỗ kê chèn.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.

- Thiết bị chuyên dùng kiểm tra lực quay vành tay lái: lực kế và vành khắc độ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp tay lái.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Hiệu chỉnh hãm chặt sau hiệu chỉnh không đúng.

- Rò rỉ dầu.

	5.  Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ E: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc E8 Sửa chữa cơ cấu hình thang lái.                                                                  
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra sửa chữa cơ hình thang lái.                                    
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng cơ hình thang lái 

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp sửa chữa cơ cấu hình thang lái 

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Giá treo.

- Kích thuỷ lực.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị, phương pháp dùng để tháo lắp sửa chữa cơ cấu hình thang lái.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa cơ cấu hình thang lái.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân bị bỏng và tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo cơ cấu hình thang lái.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu hình thang lái.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo các cần dẫn động dọc ngang.

+ Tháo chốt chuyển hướng và ngõng trục.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các rô tuyn và các cần dẫn động.

  + Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu hình thang lái.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp cơ cấu hình thang lái.

- Gỗ kê chèn.

- Kích thuỷ lực.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.

- Thiết bị nâng hạ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu hình thang lái.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo cơ cấu hình thang lái - Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi tháo cơ cấu hình thang lái.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo  cơ cấu thanh lái 

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu thanh lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.
	- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

	3. Kiểm tra các chi tiết cơ cấu hình thang lái.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

+ Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu hình thang lái.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu hình thang lái.

- Hiểu về truyền động thủy lực.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường của bơm thuỷ lực.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

	4. Sửa chữa cơ cấu hình thang lái.
	- Chọn các chi tiết thay mới phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau khi sửa chữa xong các chi tiết của cơ cấu hình thang lái phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép:

+ Các chi tiết không bị nứt.

+ Độ cong vênh  nằn trong giới hạn cho phép.

+ Các đầu ren không bị chờn hỏng.

- Thay thế các chi tiết mới phải đảm bảo các chi tiêu kỹ thụât. 

- Hàn đắp các vết nứt, mòn đúng quy trình.

- Gia công đạt kích thước yêu cầu.
	- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Giẻ sạch.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Bộ đục rãnh.

- Bản vẽ chi tiết cơ cấu hình thang lái .

- Dũa.
	- Phương pháp sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Phương pháp lập bản vẽ chi tiết.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi sửa chữa cơ cấu hình thang lái.

- Kỹ thuật dũa cơ bản.
	- Sử dụng máy ép thuỷ lực.

- Sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Đục rãnh, dũa mặt phẳng và mặt cong.
	- Cẩn thận, tỉ mỉ,  chính xác.
	- Sử dụng nhân lực không đúng với yêu cầu của công việc.

	5. Lắp cơ cấu hình thang lái.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu thanh lái.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo).
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu hình thang lái.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu hình thang lái - Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp cơ cấu hình thang lái
- Dầu thuỷ lực.

- Kích thuỷ lực.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu hình thang lái.

- Qui trình lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu hình thang lái.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu hình thang lái. 

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi lắp cơ cấu hình thang lái.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu hình thang lái

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu hình thang lái.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

	6. Kiểm tra và hiệu chỉnh cơ cấu hình thang lái
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Độ chụm của hai bánh xe 3-5 mm.

+ Góc quay bánh xe về hai phía.

	- Bộ dụng cụ cầm tay sửa chữa cơ cấu hình thang lái 

- Gỗ kê chèn.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu hình thang lái .

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	7. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
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	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và thiết bị đo kiểm.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị đo kiểm.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.


	- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Giẻ sạch.

- Giấy nhám.

- Nhiên liệu.

- Kính phóng đại.

- Kìm cách điện, bút thử điện.
	- Các dụng cụ kiểm tra đủ độ cách điện.

- Tổ chức lao động.

- Các loại vật liệu làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Làm sạch các thiết bị thuộc hệ thống.
	- Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận của hệ thống điện.

- Làm khô các bộ phận của hệ thống điện.
	- Giẻ lau.

- Chổi lông.

- Nước sạch.

- Dầu ma dút

- Xăng.
	- Nội dung công tác làm vệ sinh máy.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch, khô các bề mặt.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch khô bề mặt các bộ phận.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Nghiêm túc.
	- Thiếu cẩn thận gây chạm chập các mạch điện.

	3. Kiểm tra khi hệ thống không hoạt động.
	- Nắm vững qui trình kiểm tra.

- Quan sát tổng thể bên ngoài các bộ phận.

- Phát hiện nhanh tình trạng đứt gẫy, chạm chập và các hư hỏng khác.

- Dùng thiết bị đo kiểm để đo thông mạch từng bộ phận.

- Than khảo thông tin của khách hàng.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Kính phóng đại.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Kìm điện.

- Băng cách điện.

- Phiếu kiểm tra.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của toàn bộ hệ thống điện.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng bộ phận.

- Các nguyên nhân và hiện tượng hư hỏng thường gặp.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Nhận dạng, phân tích, phán đoán, so sánh.

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Nắm vững các biện pháp an toàn khi làm việc với hệ thống điện.

- Lập phiếu kiểm tra.
	- Tỷ mỉ.

- Cẩn thận.

- Khoa học.

- Chính xác.
	- Phát hiệnkhông hết và không chính xác các hư hỏng.

	4. Kiểm tra khi hệ thống hoạt động.
	- Quan sát tổng thể toàn hệ thống.

- Kiểm tra sự hoạt động và đo đạc các thông số của từng cụm, từng hệ thống.

- Phát hiện các hư hỏng:nứt, gẫy, đứt, giơ, tiếp xúc kém, va đập, ồn…
	- Phiếu kiểm tra.

- Đồng hồ đo điện vạn năng

- Kính phóng đại.

- Dụng cụ nghe chuyên dùng.

- Kìm điện.

- Ampe kế 500A
	- Công tác lao động theo tổ nhóm.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của toàn  bộ hệ thống điện.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng bộ phận.

- Các nguyên nhân và hư hỏng thường gặp.

- Phương pháp sử dụng, bảo quản các dụng cụ đo kiểm.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra hệ thống điện.
	- Nhận dạng, phân tích, phán đoán so sánh.

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Lập phiếu kiểm tra.
	- Thận trọng

- Cảnh giác với tai nạn điện.
	- Phát hiệnkhông hết và không chính xác các hư hỏng.

	5. Kết luận sau kiểm tra.
	- Xác định sơ bộ các bộ phận, các cụm chi tiết bị hư hỏng trong hệ thống điện của máy.

- Phân loại sơ bộ các bộ phận, các cụm chi tiết thành:

+ Các cụm, các bộ phận cần sửa chữa.

+ Các cụm, các bộ phận cần bảo dưỡng.

- Lập phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các bộ phận, các cụm chi tiết của hệ thống điện.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	- Các thông số kỹ thuật cơ bản của các bộ phận, các chi tiết của hệ thống điện.
	- Nhận dạng, so sánh, phân tích và tổng hợp  các thông tin và số liệu qua kết quả kiểm tra.
	- Cẩn thận

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Thiếu chính xác trong các kết luận.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao cụ thể và tỉ mỉ.

- Vệ sinh và xắp xếp ngăn nắp các vị trí kiểm tra.

- Vệ sinh, bảo quản thiết bị đo kiểm.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp và vệ sinh các vị trí làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị đo kiểm.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.
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Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đủ, đúng chủng loại dụng cụ, thiết bị để bảo dưỡng ắc qui.

- Chuẩn bị số lượng công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn qui định.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp bảo dưỡng ắc qui.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Dung dịch axit H2SO4 và nước cất.

- Tỷ trọng kế, ống đo thuỷ tinh.

- Giẻ sạch.

- Ủng, găng tay cao su, kính bảo hộ, khẩu trang.

- Chậu nhựa, ca nhựa, phễu nhựa.

- Giấy nhám.
	- Các dụng cụ, thiết bị thường dùng để bảo dưỡng ắc qui.

- Vật liệu pha dung dịch điện phân.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.


	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc bảo dưỡng ắc qui.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo ắc qui ra khỏi xe.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu 
	- Bộ dụng cụ tháo lắp ắc qui.

- Bản vẽ lắp.

- Giá kê và cách chèn lốp xe.

- Xe để ắc qui.

- Giẻ lau.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ắc qui.

- Đặc điểm và tác dụng của dòng điện 1 chiều.

- Đọc bản vẽ lắp.
	-Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Nghiêm túc.

- Cẩn thận.


	- Tháo không đúng qui trình qui định.

	
	kỹ thuật:

+ Tháo nắp hộp ắc qui.

+ Làm sạch bên ngoài ắc qui.

+ Tháo đầu dây âm ắc qui.

+ Tháo đầu dây dương ắc qui.
	- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.
	- Qui trình tháo ắc qui

- Các biện pháp an toàn khi

tháo.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	
	
	

	3. Bảo dưỡng ăc qui.
	- Làm sạch các đầu cực của ắc qui.

- Tháo dung dịch điện phân.

- Bảo dưỡng ắc qui đúng qui trình qui phạm:

+ Làm sạch các bản cực.

+ Nạp dung dịch điện phân đủ, đúng nồng độ qui định.

+ Nạp điện cho ắc qui đúng qui trình qui phạm qui định.


	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của ắc qui.

- Axit H2SO4 và nước cất.

- Chậu nhựa, ca nhựa, phễu nhựa.

- Giẻ lau, giấy nhám.

- Ủng, găng tay cao su, kính bảo hộ, khẩu trang.

- Tỷ trọng kế, ống đo mức dung dịch.

- Máy nạp ắc qui.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng ăc qui.

- Vật liệu pha dung dịch điện phân và qui trình pha dng dịch điện phân(phải đổ axit vào nước cất).

- Cách sử dụng các thiết bị đo kiểm.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng ắc qui.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng ắc qui.

- Sử dụng các thiết bị đo kiểm.


	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ trang bị bảo hộ lao động, quên đổ axit vào nước cất khi pha chế dung dịch điện phân.

	4. Kiểm tra ắc qui.
	- Lượng và nồng độ dung dịch điện phân nạp đủ theo qui định.

- Các bề mặt lắp ráp kín khít.

- Dòng điện và điện áp đạt giá trị định mức qui định (kiểm tra tường ngăn của ắc qui).
	- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Đồng hồ ampe kế 500 Ampe.

- Tỷ trọng kế.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ắc qui.

- Phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Các biện pháp an toàn khi kiểm tra ắc qui.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận

- Chu đáo.


	- Coi nhẹ việc kiểm tra sau bảo dưỡng.

	5. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp và đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu rửa diêzen

- Giẻ sạch.

- Các dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F3: Bảo dưỡng đường dây dẫn điện.                                                               
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, bảo dưỡng đường dây dẫn điện.                                                
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2.Tháo rời chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: các đầu đấu dây.


	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông , que hàn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bộ máy nén khí

- Vam ba chân.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ : căn đệm…

- Bảo dưỡng đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sau bảo dưỡng cụm chi tiết phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về:

+ Độ thông mạch của các đoạn dây dẫn điện.

+ Các đầu đấu dây phải được làm sạch các vật cách điện, trụ ghen cách điện, kẹp đầu cốt hoặc hàn thiếc để bảo vệ đầu đấu dây.

	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Ghen cách điện.

- Các loại đầu cốt thay thế

- Xăng.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp tổng thành.

- Ghen cách điện

- Các loại đầu cốt để thay thế.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng và Mêgômét

- Phương pháp căn chỉnh. 
	- Nhận dạng và sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp. 
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Độ thông mạch.

+ Vị trí kẹp các đầu đáu dây chác chắn, tiếp xúc tốt(không xuất hiện tia lửa điện) .
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mêgômét.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng và Mêgômét.

	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dỗu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F4: Bảo dưỡng máy phát điện.                                                                          
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp và bảo dưỡng các chi tiết của máy phát điện xoay chiều.                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đủ, đúng chủng loại dụng cụ dùng để tháo lắp bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều. 

- Chuẩn bị số lượng công nhân phụ việc cần thiết

- Chuẩn bị các chi tiết phụ:gioăng phớt, căn đệm, chổi than…

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn qui định.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp máy phát điện xoay chiều.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, 

- Giẻ sạch

- Giấy nhám mịn.

- Mỡ bôi trơn ở ổ

- Thước cặp

- Bàn tháo lắp các chi tiết.

- Các chi tiết phụ cầu thang:gioăng, phớt, căn đệm, chổi than.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp máy phát điện.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.


	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: cụm puli, cụm rôto, cụm stato, cụm chổi than và đíôt, các ổ bi
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp máy phát điện xoay chiều.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng rửa.

- Van tháo ổ bi.

- Bàn chải lông.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng cụ tháo lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch các bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Bảo dưỡng đúng qui trình qui phạm, yêu cầu kỹ thuật.

- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: gioăng, phớt, ổ bi, căn đệm.

- Sau bảo dưỡng cụm chi tiết phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật qui định của nhà chế tạo.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cuả máy phát điện xoay chiều.

- Xăng.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỡ bôi trơn ổ.

- Các chi tiết phụ cần thay thế: gioăng, phớt, căn đệm, ổ bi.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều.

- Vật liệu làm sạch và vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Thực hiện bôi trơn ổ.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp máy phát điện xoay chiều.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông,dây hàn.

- Giẻ lau

- Mỡ bôi trơn ổ.

- Búa tay.

- Bàn lắp tổng thành.

- Các chi tiết phụ cần thay thế.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

- Qui trình lắp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Đặc điểm của các mối ghép.

- Phương pháp căn chỉnh khi lắp.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.

- Tổ chức lao động theo tổ, nhóm.


	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Đủ độ cách điện.

- Thông mạch.

- Quay nhẹ nhàng, êm, không bị sát cốt.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp máy phát điện xoay chiều.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra sau bảo dưỡng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp và đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F5: Bảo dưỡng động cơ điện.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp và bảo dưỡng các chi tiết của động cơ điện.                                   
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: chi tiết đầu trục, cụm stator, cụm rôto, cánh quạt…
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông , que hàn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bộ máy nén khí

- Vam ba chân
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: căn đệm…

- Bảo dưỡng đúng nội dung, đúng qui trình qui phạm và yêu cầu kỹ thuật.

- Nội dung bảo dưỡng động cơ điện phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Đủ độ cách điện với vỏ theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo.

+ Các cực đấu dây phải được làm sạch khỏi oxyt kim loại.

+ Các ổ bi phải được tra mỡ đúng chủng loại, đúng số lượng.

	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Mêgômét.

- Mỡ bôi trơn.

- Xăng.

- Sơn cách điện.

- Chổi lông.

- Bộ máy nén khí
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Tẩm, sấy động cơ điện.

- Phương pháp đo cách điện động cơ bằng Mêgômét.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng và Mêgômét.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông,dây hàn.

- Giẻ sạch

- Bàn tháo lắp tổng thành.

- Mêgômét.

- Máy ép.

- Búa tay.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng và Mêgômét.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm,

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Đủ độ cách điện

+ Điện trở 3 pha cân nhau.

+ Động cơ chạy êm.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mêgômét.

	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng và Mêgômét

	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận

- Chu đáo
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F6: Bảo dưỡng rơ le.                                                                                     
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, bảo dưỡng rơ le.                                                                      
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: nắp, cụm rơ le.


	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, que hàn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: căn đệm…

- Bảo dưỡng đầy đủ các nội dung, đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sau bảo dưỡng cụm chi tiết phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về:

+ Các tiếp điểm tiếp xúc đều.

+ Các cọc đấu dây được làm sạch khỏi các oxyt kim loại.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Xăng

- Bộ máy nén khí.


	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.


	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.


	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ sạch

- Bàn tháo lắp tổng thành.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng .

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Độ cách điện của các bộ phận mang địên

+ Các tiếp điểm đóng mở dứt khoát, êm, không phát sinh tia lửa điện. 

	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F7: Bảo dưỡng đồng hồ, đèn tín hiệu.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, bảo dưỡng đồng hồ, đèn tín hiệu.                                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn. 

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: 

+ Đèn với đế đèn.

+ Vỏ, cụm lõi đồng hồ
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, que hàn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bộ máy nén khí

- Vam ba chấu.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: căn đệm…

- Bảo dưỡng đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sau bảo dưỡng cụm chi tiết phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về:

+ Độ tiếp xúc tốt giữa chuôi đèn và đế đèn

+ Các cọc đấu dây phải được làm sạch khỏi các oxyt kim loại.

+ Các kim chỉ thị phải phẳng, khoảng cách giữa kim và mặt kính bảo vệ phải đều ở mọi vị trí hoạt động của kim.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Xăng.

- Dầu bôi trơn chuyên dùng tra vào ổ kim chỉ thị của các loại đồng hồ báo dòng, báo áp. 


	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Cách sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Giẻ sạch

- Bàn tháo lắp tổng thành.

- Búa tay.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Phương pháp căn chỉnh.. 
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm,

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh

sau lắp.
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Tiếp xúc tốt giữa chuôi đèn và đế đèn(đèn sáng ổn định).

+ Kim đồng hồ chỉ thị không bị sát vào mặt bảo vệ.


	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Công tác vệ sinh công nghiêp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp
	- Nghiêm túc


	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F8: Bảo dưỡng còi điện.                                                                                                                                             
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, bảo dưỡng còi điện.                                                                      
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: vỏ, cụm lõi.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông , que hàn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bộ máy nén khí

- Vam ba chân
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt các chi tiết.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ vật tư phục vụ cho bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: căn đệm…

- Bảo dưỡng đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sau bảo dưỡng cụm chi tiết phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về:

+ Các cọc đấu dây phải được làm sạch khỏi oxyt kim loại.

+ Các phần tử mang điện phải được cách điện với vỏ.

+ Cuộn hút làm việc tốt.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Xăng.

- Dầu nhờn.


	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.


	- Thực hiện  qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- mỏ hàn thiếc, nhựa thông,dây hàn.

- Giẻ sạch

- Bàn tháo lắp tổng thành.

- Máy ép.

- Búa tay.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Độ cách điện của các phần tử mang điện.

+ Điều chỉnh khe hở đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.(âm thanh phát ra vang, đều).

	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dỗu diêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F9: Thay máy phát điện.                                                                                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp, thay máy phát điện.                             
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo máy phát cũ ra khỏi máy.
	- Bảo đảm an toàn lao động.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhịêm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Palăng và giá treo

- Dầu diêzen, gie sạch

- Búa tay.

- Kích và các dụng cụ kê.
	- Qui trình tháo máy phát.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Cách sử dụng các dụng cụ và thết bị tháo lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ, thiết bị tháo lắp.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết và xảy ra tai nạn lao động.

	3. Làm sạch các vị trí lắp ráp máy phát điện.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép máy phát điện.

- Làm sạch khô các bề mặt ghép nối máy phát điện.


	- Giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa.

- Dầu điêzen.

- Bàn chải.

- Búa tay, đục sắt.
	- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các mối ghép máy phát điện.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt các mối ghép.

	4. Lắp máy phát mới vào máy.
	- Máy phát thay mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với máy phát cũ.

- Đảm bảo an toàn lao động.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Giao nhịêm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ sạch.

- Palăng và giá treo.

- Kích và các dụng cụ kê.

- Búa tay.


	- Lựa chọn thiết bị nâng.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát.

- Qui trình lắp máy phát.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra

máy phát sau lắp.
	- Các mối ghép cơ, điện phải đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thử máy phát đúng qui trình qui phạm.

- Máy phát hoạt động êm, ổn định. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Bản qui trình thử máy phát điện
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm máy phát.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Qui trình thử máy phát.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F10: Thay đường dây dẫn điện.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp, thay đường dây dẫn điện.                      
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời đường dây dẫn điện cũ.
	- Cắt mạch điện của máy.

- Đọc hiểu bản vẽ sơ đồ đấu dây.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời từng đoạn dây có chức năng riêng biệt.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ sơ đồ đáu dây.

- Xăng, giẻ sạch.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, que hàn.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ đường dây dẫn điện.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ sơ đồ đấu dây.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các cọc đấu dây.

	3. Làm sạch các đầu dây dẫn và cọc đấu dây. 
	- Làm sạch các cọc đấu dây khỏi các oxyt kim loại.

- Hai đầu mỗi đoạn dây dẫnphải được làm sạch các vật cách điện, luồn gen đánh số đầu dây, kẹp cốt hoặc hàn thiếc(tuỳ phương pháp kẹp chặt)

- Dây dẫn điện thay thế phải đúng chủng loại và đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo(đặc biệt là tiết diện dây). 
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các đoạn dây.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện.

- Ghen cách điện đánh số các đầu dây.
	- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt các mối kẹp dây.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp đo thông mạch các đoạn dây bằng đồng hồ đo điện vạn năng. 
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các mối kẹp dây.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt các mối kẹp dây.

	4. Lắp dây dẫn mới vào máy.
	- Đọc hiểu bản vẽ sơ đồ đấu dây.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bảo đảm tính kỹ thuật và tính mỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp sơ đồ đấu dây.

- mỏ hàn thiếc, nhựa thông,dây hàn.

- Giẻ sạch

- Giấy nhám mịn.

- Băng dính cách điện.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp đường dây

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.


	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đấu nhầm các đầu dây do chủ quan thiếu cẩn thận.

	5. Kiểm tra.

đường dây sau lắp
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Đủ độ cách điện, đủ tiết diện.

+ Thông mạch.

+ Không có hiện tượng phát sinh tia lửa điện ở các vị trí kẹp dây khi xông điện.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dỗu diêzen

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ F: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc F11: Thay bóng đèn cháy .                                                                                  
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp, thay bóng đèn cháy.                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi làm việc.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị dùng cho việc tháo lắp bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Xăng, giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.
	- Các dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch.

- Các biện pháp an toàn lao động.
	- Nhận dạng các dụng cụ thiết bị phục vụ tháo lắp, sửa chữa.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2.Tháo rời bóng đèn cháy.
	- Bảo đảm an toàn lao động.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tháo rời: bóng đèn ra khỏi đui đèn.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Xăng, giẻ sạch.

- Bàn chải lông.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, que hàn.

- Trang bị bảo hộ lao động.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ chiếu sáng.

- Qui trình và phương pháp tháo.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn lao động.

	- Nhận dạng và sử dụng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết.

	3. Bảo dưỡng 

đui đèn.
	- Làm sạch các cọc đáu dây khỏi oxyt kim loại.

- Làm sạch bui bẩn giữa phần tử mang điện và vỏ đui đèn.

- Bề mặt tiếp xúc giữa đèn và đui phải bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thông số kỹ thuật của bóng đèn thay thế phải đúng thiết kế của nhà chế tạo.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Giẻ lau.

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ.

- Bộ dụng cụ sửa chữa điện.
	- Vật liệu làm sạch và phương pháp làm sạch bề mặt chi tiết.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.


	- Thực hiện qui trình làm sạch.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô bề mặt chi tiết.

	4. Lắp ráp 

thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình, qui phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Bảo đảm an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Mỏ hàn thiếc, nhựa thông, dây hàn.

- Giẻ sạch

- Giấy nhám, giũa mỹ nghệ
- Trang bị bảo hộ lao động.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Qui trình lắp.

- Qui trình sử dụng mỏ hàn thiếc.

- Phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng dụng cụ lắp.

- Sử dụng mỏ hàn thiếc và đồng hồ đo điện vạn năng.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm,

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật về:

+ Không xuất hiện tia lửa điện ở đui đèn.

+ Vỏ đui đèn được cách điện.

+ Bóng đèn sáng ổn định.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa hệ thống điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm chi tiết.

- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.
	- Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng.

- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận

- Chu đáo
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, điều chỉnh sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị phục vụ tháo lắp, bảo dưỡng, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ G: Bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc G1: Bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE điều khiển bằng điện tử.                                                                                                                                     
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm, tra bảo dưỡng tình trạng kỹ thuật của bơm cao áp PE
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE. 

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE.

- Hiểu biết vật liệu bôi trơn .

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bơm cao áp tập trung PE
	- Rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ bơm cao áp tập trung PE .

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo 

dụng cụ dùng tháo bơm cao áp tập trung PE .

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bộ dụng cụ cầm

tay tháo máy nén khí. 

-Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp bơm cao áp tập trung PE 
- Gỗ kê chèn. 

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp tập trung PE
- Phương pháp đọc bản vẽ bơm cao áp tập trung PE.

- Qui trình tháo bơm cao áp tập trung PE.
- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bơm cao áp tập trung PE.
- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc dưới gầm xe.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bơm cao áp tập trung PE 
- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bơm cao áp tập trung PE
- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

- Mất vệ sinh nơi làm việc.

- Rơi vãi hư hỏng chi tiết nhỏ, căn đệm, chốt định vị.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của bơm cao áp tập trung PE.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp tập trung PE
- Hiểu về hệ khí nén.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường bơm cao áp tập trung PE . 

- Các phương án bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp bơm cao áp tập trung PE
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm cao áp tập trung PE.

- Phát biểu đúng qui trình lắp bơm cao áp tập trung PE.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .


	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bơm cao áp tập trung PE.

 - Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm cao áp tập trung PE .

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp tập trung PE .

- Qui trình lắp bơm cao áp tập trung PE.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bơm cao áp tập trung PE.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bơm cao áp tập trung PE. 

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp bơm cao áp tập trung PE.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bơm cao áp tập trung PE 

- Đọc bản vẽ lắp bơm cao áp tập trung PE.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp sai vị trí hoặc ngược van một chiều.

- Rò rỉ dầu 

- Lắp không đủ chốt định vị với máy cơ sở.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh bơm cao áp tập trung PE.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bơm cao áp tập trung PE.

- Gỗ kê chèn.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, đồng hồ đo, thiết bị cân chỉnh bơm.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp tập trung PE.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.


	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện được hết tiếng ồn lạ.

- Không đủ lưu lượng và áp suất dầu.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ G: Bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc G2: Bảo dưỡng  bơm cao áp phân phối VE điều khiển bằng điện tử
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc : Tháo, lắp kiểm, tra bảo dưỡng tình trạng kỹ thuật của bơm cao áp VE .
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE. 

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE 
- Hiểu biết vật liệu bôi trơn .

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để bảo dưỡng bơm cao phân phối VE.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo bơm cao áp phân phối VE
	- Rửa sạch bên ngoài.

- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ bơm cao phân phối VE.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo 

dụng cụ dùng tháo bơm cao phân phối VE.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Nước sạch.

- Bộ dụng cụ cầm

tay tháo bơm cao phân phối VE. 

-Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp bơm cao áp phân phối VE 
- Gỗ kê chèn. 

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Vam tháo lắp.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp tập trung PE
- Phương pháp đọc bản vẽ bơm cao áp phân phối VE 
- Qui trình tháo bơm cao áp phân phối VE 
- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bơm bơm cao phân phối VE.
- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc dưới gầm xe.
	- Sử dụng bơm nước và bơm hơi áp lực cao.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo bơm cao áp phân phối VE
- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp bơm cao áp bơm cao phân phối VE
- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

- Mất vệ sinh nơi làm việc.

- Rơi vãi hư hỏng chi tiết nhỏ, căn đệm, chốt định vị.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của bơm cao áp phân phối VE.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp phân phối VE
- Hiểu về hệ khí nén.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường bơm cao áp phân phối VE. 

- Các phương án bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp bơm cao áp phân phối VE
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp bơm cao áp phân phối VE.

- Phát biểu đúng qui trình lắp bơm cao áp phân phối VE.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .


	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bơm cao áp phân phối VE.

 - Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bơm cao áp phân phối VE .

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp phân phối VE.

- Qui trình lắp bơm cao áp phân phối VE
 - Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ bơm cao áp phân phối VE.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật bơm cao áp phân phối VE. 

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi lắp bơm cao áp phân phối VE
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp bơm cao áp phân phối VE
- Đọc bản vẽ lắp bơm cao áp phân phối VE.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp sai vị trí hoặc ngược van một chiều.

- Rò rỉ dầu 

- Lắp không đủ chốt định vị với máy cơ sở.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh bơm cao áp phân phối VE.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra bơm cao áp phân phối VE 
- Gỗ kê chèn.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra:

thước lá, căn, đồng hồ đo, thiết bị cân chỉnh bơm.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp phân phối VE
- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện được hết tiếng ồn lạ.

- Không đủ lưu lượng và áp suất dầu.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ G: Bảo dưỡng bơm cao áp điều khiển điện tử
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc G3: Kiểm tra hệ thống sấy nóng nhiên liệu và hộp điều khiển ECU.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Làm sạch và kiểm tra hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
	Người thẩm định:......................                 


	                                                                       Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, kiểm tra hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU. 

- Khay đựng dụng cụ.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.
- Xăng sạch
- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Bình chữa cháy. 
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Hiểu biết các loại dụng cụ,  thiết bị dùng để kiểm tra hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.  
- Hiểu biết vật liệu bôi trơn .

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để kiểm tra hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
	- Làm sạch bên ngoài.
- Làm khô bên ngoài bằng khí nén.

- Đọc hiểu bản vẽ bơm cao phân phối VE.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo 

dụng cụ để tháo hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Khí nén.

- Bộ dụng cụ cầm

tay tháo hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU
-Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU .

- Gỗ kê chèn. 

- Dầu điezen sạch.
- Xăng sạch
- Bàn chải.

- Bàn tháo lắp chi tiết.


	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- An toàn chống cháy nổ.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
- Phương pháp đọc bản vẽ hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU 
- Qui trình tháo hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo bơm cao áp tập trung PE.
- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc dưới gầm xe.
	- Sử dụng máy nén khí
- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU .

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU 
- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Quên kê chèn.

- Kê kích chèn xe thiếu an toàn trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không theo thứ tự.

- Mất vệ sinh nơi làm việc.

- Rơi vãi hư hỏng chi tiết nhỏ, căn đệm, chốt định vị.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy.

- Thay mới các chi tiết theo định kỳ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Làm sạch và tra dầu mỡ các chi tiết cần bôi trơn.


	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Dầu điezen.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
- Hiểu về hệ khí nén.

- Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng thông thường hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU. - Các phương án bảo dưỡng.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Làm sạch và tra dầu mỡ chi tiết.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không thay  thế các chi tiết theo định kỳ của nhà chế tạo.

	4. Lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Phát biểu đúng qui trình lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .


	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

 - Bộ dụng cụ cầm tay hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng chi tiết và đồ nghề.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Bản vẽ lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU - Qui trình lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU
 - Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo, lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU. 

- Các dạng lắp ghép.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm. 

- Các biện pháp an toàn khi lắp bơm cao áp phân phối VE
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU 
- Đọc bản vẽ lắp hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp không đủ chốt định vị với máy cơ sở.

	5. Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU.
- Gỗ kê chèn.

- Khay  đựng dụng cụ và chi tiết.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống sấy nóng và hộp điều khiển ECU - Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Chính xác.

- Tỉ mỉ.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không phát hiện được hết tiếng ồn lạ.

- Hệ thống không hoạt động.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Vệ sinh dụng cụ không sạch.


 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng, Sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                       
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H1: Bảo dưỡng bơm thuỷ lực, khí nén.                                                           
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp và bảo dưỡng cụm bơm.                                                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp, bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    một  số chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: nắp, vỏ, lõi, ổ bi…
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo.

- Dầu điêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.

	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng các dụng cụ vật tư phục vụ bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: gioăng, phớt, căn đệm, ổ bi.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch, chổi lông.

- Dầu nhờn.

- Mỡ bôi trơn.

- Hệ thống máy nén khí.

- Bột rà, bàn rà.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liêu làm sạch và vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.

- Phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Sử dụng máy nén khí.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Vận hành máy nén khí.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt chi tiết.

	4.  Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Bàn lắp tổng thành.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Dầu điêzen.

- Các chi tiết phụ cần thay thế.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp. 

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra hiệu chỉnh sau lắp.
	- Làm việc êm.

- Đảm bảo áp suất tối đa theo qui định của nhà chế tạo.

- Kín, không dò, rỉ dầu, khí.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử cụm bơm.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử bơm.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.

- Vận hành trạm thử.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau bảo dưỡng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, bảo dưỡng

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thống điện.  
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H2: Bảo dưỡng các van thuỷ lực, khí nén.                                                      
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp và bảo dưỡng các van thuỷ lực, khí nén.                                                
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp, bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    một số chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: thân van, trục van, lò xo…
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo.

- Dầu điêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng các dụng cụ vật tư phục vụ bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: gioăng, phớt, căn đệm…đúng chủng loại.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Dầu điêzen.

- Dầu nhờn.

- Bột rà mịn.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.

- Gioăng, phớt thay thế.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liêu làm sạch và vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.

- Phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Sử dụng máy nén khí.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Vận hành máy nén khí. 
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt chi tiết.

- Bề mặt tiếp xúc của van không kín khít.

	4.  Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Bàn lắp tổng thành.

- Dầu bôi trơn.

- Mỡ bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.

- Các chi tiết phụ cần thay thế.


	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp. 

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra hiệu chỉnh sau lắp.
	- Các cụm van phải bảo đảm kín khít.

- Các van áp lực phải đóng mở theo đúng trị số áp lực do nhà chế tạo qui định.

- Các van lưu lượng có thể điều chỉnh được một cách nhẹ nhàng.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử các cụm van.

- Căn đệm hiệu chỉnh.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử cụm van.

- Cách điều chỉnh van.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.

-Vận hành trạm thử van an toàn.

- Điều chỉnh van an toàn.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau bảo dưỡng.

	6. Kết thúc công việc
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, bảo dưỡng

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H3: Bảo dưỡng ắc qui thuỷ lực                                                            
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp và bảo dưỡng ắc qui thuỷ lực.                                                
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp, bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức các quá trình lao động.


	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời một số chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Xả hết dầu trong ắc qui thuỷ lực.

-Tháo rời: Pítông, xy lanh, gioăng, phớt, đối trọng, lò xo.

- Hút khí nitrogen (nếu dùng loại khí)


	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo.

- Dầu điêzen

- Bàn chải

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng các dụng cụ vật tư phục vụ bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế các chi tiết phụ: gioăng, phớt, căn đệm…
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Dầu điêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bộ máy nén khí.

- Gioăng, phớt thay thế.
	- Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu làm sạch và vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.


	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt chi tiết.

	4.  Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Bàn lắp tổng thành.

- Dầu điêzen.

- Dầu nhờn.

- Giẻ sạch.

- Gioăng phớt thay thế.

- Khí nitrogen (nếu dùng loại khí).
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp. 

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.


	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra hiệu chỉnh sau lắp.
	- Kiểm tra độ kín của ắc qui thuỷ lực ở áp suất qui định của nhà chế tạo.

- Kiểm tra độ kín giữa pítông và xy lanh đối với loại ắc qui dùng píttông -đối trọng hoặc lò xo.

- Kiểm tra độ kín giữa píttông-xylanh và độ kín của khoang chứa khí, nitrogen đối với ắc qui dùng píttông-khí nitrogen.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- đồng hồ đo áp suất.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.


	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau bảo dưỡng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, bảo dưỡng

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H4: Bảo dưỡng đường ống và két làm mát.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp và bảo dưỡng đường ống và két làm mát.
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi bảo dưỡng.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp, bảo dưỡng.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp bảo dưỡng cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và bảo dưỡng cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    một số chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: Các đoạn đường ống, két làm mát.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo.

- Dầu diêzen

- Bàn chải

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Hệ thống máy nén khí.

- Giấy nhám.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Bảo dưỡng các chi tiết.
	- Lựa chọn đúng các dụng cụ vật tư phục vụ bảo dưỡng.

- Làm sạch bề mặt các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật (sục rửa đường ống và két làm mát)

- Thay thế các chi tiết phụ: gioăng, phớt, căn đệm…

- Làm sạch các cách tản nhiệt.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Dung dịch tẩy cặn bẩn trong đường ống và két làm mát.

- Giấy nhám, rũa mịn.

- Rửa sạch và bơm nước áp lực cao.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	-Phương pháp và qui trình bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liêu làm sạch và vật liệu bôi trơn.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.

- Phương pháp và yêu cầu kỹ thuật sục rửa hệ đường ống và két làm mát.
	- Thực hiện qui trình bảo dưỡng.

- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô bề mặt các chi tiết.

- Vận hành máy nén khí. 
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt chi tiết.

	4.  Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp.

- Bản vẽ lắp.

- Bàn lắp tổng thành.

- Các chi tíêt phụ cần thay thế: gioăng, phớt, căn đệm…

- Các chi tiết phụ cần thay thế.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp. 

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.



	5. Kiểm tra hiệu chỉnh sau lắp.
	- Độ kín khít của các mối ghép nối.

- Các bề mặt phải được làm sạch khỏi cặn bẩn.

- Không có nguy cơ tiềm ẩn dò rỉ dầu và khí ở áp suất qui định của nhà thiết kế.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Đồng hồ đo áp suất.


	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.


	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau bảo dưỡng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, bảo dưỡng

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H5: Sửa chữa bơm thuỷ lực, khí nén.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa cụm bơm.                                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi sửa chữa.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp, sửa chữa cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và sửa chữa cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: nắp, vỏ, lõi, ổ bi…
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo lắp.

- Dầu diêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Kiểm tra phân loại chi tiết.
	- Lựa chọn đúng, đủ các dụng cụ đo kiểm.

- Nội dung kiểm tra:

+ Độ mòn, độ cong vênh, nứt, gẫy, vết rỗ trên bề mặt các chi tiết.

+ Phân loại các chi tiết sau kiểm tra.

+ Ghi chép kết quả đo kiểm vào phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Bàn bố trí các chi tiết sau đo kiểm phân loại.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	- Đặc điểm cấu tạo của từng chi tiết.

- Các hư hỏng đặc trưng từng chi tiết.

- Các đơn vị đo lường: hệ mét, hệ Anh.

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm và phương tiện quan sát.

- Nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đọc không chính xác các trị số trên dụng cụ đo.

- Không phát hiện được các vết rạn nứt nhỏ do quan sát không tỉ mỉ.

- Thiếu coi trọng trong việc ghi chép các kết quả đo kiểm.

	4. Sửa chữa các chi tiết.
	- Chọn các chi tiết thay mới đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sửa chữa các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình qui phạm. 

- Sau sửa chữa, các chi tiết của bơm phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định:

+ Khe hở đỉnh răng và thành vỏ.

+ Khe hở ăn khớp 2 bánh răng.

+ Khe hở mặt đầu bánh răng- nắp bơm.

+ Độ bóng bề mặt, độ côn, độ méo (bơm pittông).

+ Khe hở lắp ghép.

- Các mặt ghép phẳng, kín khít.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Đá dầu.

- Bàn rà, bột rà.

- Căn lá, dây chì.

- Vải nhám, dầu nhờn.

- Khay đựng.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.


	- Phương pháp sửa chữa các chi tíêt của cụm thíêt bị.

- Đặc điểm vật liệu của các chi tiết.

- Kỹ thuật mài rà các bề mặt.

- Dung sai lắp ghép có khe hở.

- Sử dụng máy nén khí.


	- Thực hiện các phương pháp sửa chữa đã chọn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Mài rà các bề mặt.

- Vận hành máy nén khí.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



	5. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp (ngược với qui trình tháo).

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp.

- Căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ lắp ráp.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Bàn tháo lắp.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Dầu điêzen.

- Máy nén khí.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau sửa chữa.

	6. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp
	- Làm việc êm.

- Đảm bảo áp suất tối đa qui định của nhà chế tạo. 
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử cụm bơm.
	- Quy trình vận hành thiết bị thử bơm.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử bơm.
	- Quan sát phân tích so sánh.

- Vận hành trạm thử.
	
	

	7. Kết thúc công việc
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, sửa chữa, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H6: Sửa chữa động cơ thuỷ lực, khí nén.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, kiểm tra và sửa chữa cụm động cơ.                                        
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi sửa chữa.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.
	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp, sửa chữa cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và sửa chữa cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: vỏ, cụm rô to…
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo lắp.

- Dầu diêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Kiểm tra phân loại chi tiết.
	- Lựa chọn đúng, đủ các dụng cụ đo kiểm.

- Nội dung kiểm tra:

+ Độ mòn, độ cong vênh, nứt, gẫy, vết rỗ trên bề mặt các chi tiết.

+ Phân loại các chi tiết sau kiểm tra.

+ Ghi chép kết quả đo kiểm vào phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Bàn bố trí các chi tiết sau đo kiểm phân loại.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	-Đặc điểm cấu tạo của từng chi tiết.

- Các hư hỏng đặc trưng từng chi tiết.

- Các đơn vị đo lường: hệ mét, hệ Anh.

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm và phương tiện quan sát.

- Nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đọc không chính xác các trị số trên dụng cụ đo.

- Không phát hiện được các vết rạn nứt nhỏ do quan sát không tỉ mỉ.

- Thiếu coi trọng trong việc ghi chép các kết quả đo kiểm.

	4. Sửa chữa các chi tiết.
	- Chọn các chi tiết thay mới đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sửa chữa các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình qui phạm. 

- Sau sửa chữa các chi tiết của động cơ phải đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Dầu điêzen, dầu nhờn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Giuã.

- Giấy nhám.

- Bộ hàn hơi và que hàn.
	- Phương pháp sửa chữa các chi tíêt của cụm thiết bị.

- Đặc điểm vật liệu của các chi tiết.

- Vật liệu que hàn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.
	- Thực hiện các phương pháp sửa chữa đã chọn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Sử dụng vật liệu que hàn.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



	5. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp (ngược với qui trình tháo).

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp.

- Căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ lắp ráp.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Bàn tháo lắp.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật của các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.

	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.

	6. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Cho cụm động cơ làm việc ở áp và lưu lượng qui định.

- Cụm động cơ hoạt động đảm bảo các chỉ tiêu:

+ Số vòng quay.

+ Làm việc êm.

+ Không có hiện tượng rò rỉ dầu, khí.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử cụm động cơ.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử cụm động cơ.


	- Quan sát phân tích so sánh.

- Vận hành trạm thử cụm động cơ.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau sửa chữa.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, sửa chữa, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H7: Sửa chữa hộp phân phối.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hộp phân phối (kiểu con trượt).                  
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi sửa chữa.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp, sửa chữa cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và sửa chữa cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: nắp, vỏ, lõi, gioăng, phớt…
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo lắp.

- Dầu diêzen.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.

	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Kiểm tra phân loại chi tiết.
	- Lựa chọn đúng, đủ các dụng cụ đo kiểm.

- Nội dung kiểm tra:

+ Độ mòn, độ cong vênh, nứt, gẫy, vết rỗ trên bề mặt các chi tiết.

+ Phân loại các chi tiết sau kiểm tra.

+ Ghi chép kết quả đo kiểm vào phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Bàn bố trí các chi tiết sau đo kiểm phân loại.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	- Đặc điểm cấu tạo của từng chi tiết.

- Các hư hỏng đặc trưng từng chi tiết.

- Các đơn vị đo lường: hệ mét, hệ Anh.

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm và phương tiện quan sát.

- Nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đọc không chính xác các trị số trên dụng cụ đo.

- Không phát hiện được các vết rạn nứt nhỏ do quan sát không tỉ mỉ.

- Thiếu coi trọng trong việc ghi chép các kết quả đo kiểm.

	4. Sửa chữa các chi tiết.
	- Chọn các chi tiết thay mới đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sửa chữa các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình qui phạm. 

- Các bề mặt lắp ghép phải: phẳng, kín khít.

- Sau sửa chữa phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo:

+ Độ bóng bề mặt các chi tiết.

+ Độ côn, độ méo của lỗ, trục.

+ Khe hở lắp ghép.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Đá dầu.

- Bột rà.

- Dầu nhờn.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Bàn rà.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Búa tay, rũa, giấy nhám.

- Hệ thống máy nén khí.

	- Phương pháp sửa chữa các chi tíêt của cụm thiết bị.

- Đặc điểm vật liệu của các chi tiết.

- Phương pháp phục hồi làm tăng kích thước chi tiết.

- Dung sai lắp ghép có khe hở.


	- Thực hiện các phương pháp sửa chữa đã chọn.

- Sử dụng  các dụng cụ đo kiểm.

- Mài rà các bề mặt chi tiết.
	- Cẩn thận

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



	5. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp (ngược với qui trình tháo).

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp.

- Căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ lắp ráp.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Bàn tháo lắp.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Dầu điêzen.


	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.



	6.  Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Làm việc êm.

- Bảo đảm kín khít các bề mặt.

- Vị trí đóng mở các cửa chính xác tương ứng với vị trí của đòn điều khiển.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử hộp phân phối.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử hộp phân phối.
	- Quan sát phân tích so sánh.

- Vận hành trạm thử.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau sửa chữa.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, sửa chữa, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H8: Sửa chữa xy lanh thuỷ lực, khí nén.                                                    
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa cụm xy lanh.                                        
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi sửa chữa.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị dùng để tháo lắp. 

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về cụm thiết bị.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn, dầu hoả.

- Giẻ sạch.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp, sửa chữa cụm thiết bị.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm và sửa chữa cụm thiết bị

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo rời    chi tiết.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

-Tháo rời: xy lanh, pittông, hệ thống gioăng, phớt.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhờn.

- Bàn chải.

- Giẻ sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Máy ép thuỷ lực.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình tháo.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Vật liệu và phương pháp làm sạch bề mặt.

- Các biện pháp an toàn khi tháo.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ tháo lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Khoa học.
	- Thiếu cẩn thận gây hư hỏng các chi tiết khi tháo.

	3. Kiểm tra phân loại chi tiết.
	- Lựa chọn đúng, đủ các dụng cụ đo kiểm.

- Nội dung kiểm tra:

+ Độ mòn, độ cong vênh, nứt, gẫy, vết rỗ trên bề mặt các chi tiết.

+ Vết cào sước trên bề mặt xy lanh và píttông.

+ Phân loại các chi tiết sau kiểm tra.

+ Ghi chép kết quả đo kiểm vào phiếu kiểm tra.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật các chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Bàn bố trí các chi tiết sau đo kiểm phân loại.

- Biểu mẫu phiếu kiểm tra.
	- Đặc điểm cấu tạo của từng chi tiết.

- Các hư hỏng đặc trưng từng chi tiết.

- Các đơn vị đo lường: hệ mét, hệ Anh.

- Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ đo kiểm.
	- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm và phương tiện quan sát.

- Nhận dạng, phân tích và so sánh.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Đọc không chính xác các trị số trên dụng cụ đo.

- Không phát hiện được các vết rạn nứt nhỏ do quan sát không tỉ mỉ.

- Thiếu coi trọng trong việc ghi chép các kết quả đo kiểm.

	4. Sửa chữa các chi tiết.
	- Chọn các chi tiết thay mới đúng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo qui định.

- Sửa chữa các chi tiết đúng phương pháp, đúng qui trình qui phạm. 

- Sau sửa chữa các chi tiết của xy lanh thuỷ lực, khí nén phải đạt được các tiêu chuẩn cho phép:

+ Sai lệch đường kính píttông và xy lanh nằm trong giới hạn cho phép.

+ Bề mặt của píttông và xy lanh không bị cháy rỗ, cào xước.
	- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Các bản vẽ chi tiết.

- Thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Dầu điêzen, giẻ sạch.

- Dũa, giấy nhám.

- Bộ hàn hơi và que hàn.

- Máy ép thuỷ lực.

- Các chi tiết thay thế.


	- Phương pháp sửa chữa các chi tíêt của cụm thiết bị.

- Đặc điểm vật liệu của các chi tiết.

- Vật liệu que hàn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.
	- Thực hiện các phương pháp sửa chữa đã chọn.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Sử dụng vật liệu que hàn.

- Sử dụng máy ép thuỷ lực.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Thông số kỹ thuật của các chi tiết sau sửa chữa không đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



	5. Lắp ráp thành cụm.
	- Đọc hiêủ bản vẽ lắp.

- Nắm vững qui trình lắp (ngược với qui trình tháo).

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ lắp.

- Căn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	- Bản vẽ lắp.

- Bộ dụng cụ đồ nghề phục vụ lắp ráp.

- Dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn.

- Giẻ lau.

- Bàn tháo lắp.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm thiết bị.

- Máy ép thuỷ lực.

- Hệ thống máy nén khí.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Qui trình lắp ráp.

- Sử dụng dụng cụ lắp.

- Vật liệu bôi trơn.

- Đặc điểm các mối lắp ghép.

- Chỉ tiêu kỹ thuật cuả các chi tiết.

- Các biện pháp an toàn khi lắp.

- Phương pháp căn chỉnh.
	- Nhận dạng và sử dụng bộ dụng cụ lắp.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Căn chỉnh sau lắp ráp.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Căn chỉnh không chính xác khi lắp.



	6. Kiểm tra, hiệu chỉnh sau lắp.
	- Cho cụm xy lanh làm việc ở chế độ áp suất qui định của nhà chế tạo mà vẫn bảo đảm các chỉ tiêu:

+ Không bị tụt áp.

+ Không có hiện tượng rò rỉ dầu, khí qua các gioăng phớt.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh.

- Trạm thử cụm xy lanh.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm thiết bị.

- Nguyên lý hoạt động của trạm thử cụm xy lanh.
	- Quan sát phân tích so sánh.

- Vận hành trạm thử độ kín của cụm xy lanh. 
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau sửa chữa.

	7. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc tháo lắp, sửa chữa, đo kiểm.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ H: Bảo dưỡng,  sửa chữa hệ thống thuỷ lực.                                                   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc H9: Thay bơm thuỷ lực, khí nén                                                            
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thực hiện các công việc tháo, lắp thay bơm
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư và nơi thay lắp bơm.
	- Chuẩn bị đúng, đủ chủng loại dụng cụ thiết bị tháo lắp

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết.

- Bố trí mặt bằng và không gian làm việc đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


	- Tài liệu kỹ thuật về bơm thuỷ lực.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dầu diêzen, dầu nhơn, giẻ sạch.

- Giấy nhám, giũa…

- Căn đệm cho các mối ghép nối.

- Mỡ bôi trơn, các dụng cụ kê, kích
	- Các dụng cụ thiết bị thường dùng để tháo lắp cụm bơm.

- Tổ chức lao độngvà tổ chức nơi làm việc.

- Các loại vật liệu làm sạch và bôi trơn.
	- Nhận dạng các dụng cụ tháo lắp.

- Tổ chức các quá trình lao động.
	- Nghiêm túc.

- Chu đáo.
	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Tháo cụm bơm cũ ra khỏi máy.
	- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Tháo đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, bơm thuỷ lực.

- Palăng và giá treo.

- Kích và các dụng cụ kê.

- Giẻ sạch.

- Búa tay.
	- Qui trình tháo bơm.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp bơm.


	- Tổ chức lao động theo  tổ nhóm.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Nghiêm túc.

- Khoa học.
	- Dễ xảy ra tai nạn lao động.

	3. Làm sạch các vị trí lắp ghép bơm.
	- Vệ sinh sạch sẽ các vị trí lắp ghép bơm.

- Làm khô các bề mặt ghép nối bơm.
	- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Bàn chải.

- Bộ máy nén khí.

- Rũa.
	- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách sử dụng bơm hơi áp lực cao.
	- Lựa chọn phương pháp làm sạch, khô các bề mặt mối ghép bơm.

- Vận hành máy nén khí.

- Tổ chức lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ qui trình làm sạch, khô các bề mặt mối ghép.

	4.  Lắp bơm mới vào máy.
	- Bơm mới phải đúng chủng loại, đúng các thông số kỹ thuật với bơm cũ.

- Chọn dụng cụ tháo lắp đúng chủng loại, đúng qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp.

- Lắp đúng qui trình qui phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia lao động.

- Đảm bảo an toàn lao động. 
	- Bộ dụng cụ tháo lắp bơm thuỷ lực.

- Giẻ sạch.

- Pa lăng, giá treo.

- Các dụng cụ kê, kích.

- Búa tay…
	- Qui trình lắp bơm.

- Cấu tạo. nguyên lý hoạt động của bơm.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp.

- Lựa chọn thiết bị nâng.


	- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Sử dụng thiết bị nâng hạ.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chính xác.
	- Căn chỉnh thiếu chính xác khi lắp.

	5. Kiểm tra bơm sau lắp.
	- Thử bơm đúng qui trình.

- Bơm hoạt động êm.

- Đảm bảo độ kín khít tại các mối ghép nối.

- Không dò rỉdầu, khí khi bơm làm việc ở áp suất thử do nhà chế tạo qui định.
	- Bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp, hiệu chỉnh

- Đồng hồ đo áp suất.

- Bản qui trình thử bơm.
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cụm bơm.

- Qui trình thử bơm.
	- Quan sát, phân tích, so sánh.
	- Cẩn thận.

- Chu đáo.
	- Coi nhẹ việc kiểm tra, hiệu chỉnh bơm sau khi lắp.

	6. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Vệ sinh, bảo quản dụng cụ thiết bị phục vụ việc tháo lắp.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
	- Phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Dầu diêzen.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh nơi làm việc.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc.


.                                     
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I1: Bảo dưỡng tời, cáp, xích.                                                                    
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiển tra bảo dưỡng cụm tời, cáp, xích.                               
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo bảo dưỡng tời, cáp, xích.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp bảo dưỡng tời, cáp, xích

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng tời, cáp, xích.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng tời, cáp, xích.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo.
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết của tời, cáp, xích và làm sạch.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp tời, cáp, xích.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp tời, cáp, xích.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Tháo cáp, xích và các đầu múp cáp, múp xích và tời.

+ Tháo tời .

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các cóc bắt cáp và xích.

+ Tháo cáp và xích ra khỏi tang quấn cáp, xích.

+ Tháo các cơ cấu hãm hoặc phanh ra khỏi bộ tời.

+ Tháo các vòng bi, bạc, các phanh hãm.

+ Tháo trục bộ tời, tang quấn cáp xích.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp tời, cáp, xích.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải sắt.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc bộ tời, cáp , xích.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp tời, cáp, xích.

- Công tác tổ chực lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

 - Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo tời, cáp, xích một - Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không gọn gàng làm bẩn chi tiết.

- Tháo không hết mối liên kết của hệ thống với xe làm hư hỏng khi tháo.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định tình trạng của các lò xo, phanh hãm.

+ Kiểm tra độ mòn của tang, cáp, xích, trục, cơ cấu phanh hãm. 

- Kiểm tra xác định tính trạng hư hỏng của các chi tiết.

- Thay thế các chi tiết như cáp, xích và các chi tiết khác theo định kỳ đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra dầu mỡ vào các chi tiết cần bôi trơn .
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của tời, cáp, xích.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điêzen.


	 -Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống tời, cáp, xích.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của tời, cáp, xích .

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết hệ thống tời, cáp, xích.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng , phân tích và so sánh.

- Thực hiện sơ cứu khi có người bị tai nạn lao động.

- Tra dầu mỡ.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không phát hiện các hư hỏng làm kết quả bảo dỡng không triệt để.

	4. Lắp các chi tiết  tời, cáp, xích.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hệ thống tời, cáp, xích.

-Phát biểu đúng qui trình lắp hệ thống tời, cáp, xích.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dúng để tháo lắp tời, cáp, xích.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Tra dầu, mỡ bôi trơn đúng qui định.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp tời, cáp, xích.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của tời, cáp, xích.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tời, cáp, xích.

- Qui trình lắp tời, cáp, xích.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của tời, cáp, xích.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp tời, cáp.

- Đọc bản vẽ lắp tời, cáp, xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Thường bỏ quên các căn, đệm.

- Không tra dầu mỡ đầy đủ.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Lắp sai chiều, vị trí của múp cáp, múp xích, cóc.

- Rải cáp lên mặt tang không hết lớp, chồng chéo.

	5. Kiểm tra hoạt động của tời, cáp, xích.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống tời, cáp, xích hoạt động tốt.

- Các cơ cấu phanh hãm hoạt động ổn định an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp tời, cáp, xích.

- Gỗ kê chèn.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Mỡ, dầu bôi trơn.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tời, cáp, xích.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, hiệu chỉnh tời, cáp, xích.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp tời, cáp, xích một cách thành thạo.

-Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không chú ý tới an toàn lao động trước và trong khi kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I2: Bảo dưỡng pu ly
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm puly .                                            
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp pu ly.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo. 

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị dùng để tháo lắp pu ly.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp bảo dưỡng pu ly.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ sẽ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết của pu ly và làm sạch.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hệ thống pu ly.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng để tháo lắp pu ly.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhả chùng cáp, xích.

+ Tháo bu lông, chốt hãm hai đầu trục pu ly.

+ Tháo pu ly ra khỏi tai đỡ .

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo nắp ổ.

+ Tháo các bu lông hãm, phanh hãm.

+ Tháo trục ra khỏi thân pu ly.

+ Tháo các vòng bi, bạc, các phanh hãm.

  + Làm sạch chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Thiết bị nâng hạ, pa lăng và giá treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp pu ly.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cụm pu ly.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Đọc bản vẽ lắp hệ thống pu ly.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không gọn gàng làm bẩn chi tiết.

- Không chú ý an toàn cho máy và người khi làm việc.

- Hay làm sứt mẻ vỡ pu ly khi tháo.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết.
	- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra độ mòn của pu ly, trục, các ổ đỡ, bạc căn.

- Kiểm tra độ cong của trục.

- Kiểm tra mức độ hỏng của các vòng bi, phanh hãm.

- Thay thế các chi tiết  theo định kỳ đạt được.

các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra dầu mỡ vào các chi tiết cần bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của pu ly.

-Thước cặp, pan me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điezen.

- Khay đựng dụng cụ đồ nghề.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của pu ly.

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiêt pu ly.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh .

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Tra dầu mỡ.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

	4. Lắp các chi tiết pu ly.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp hệ thống pu ly.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dúng để tháo lắp pu ly.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

( ngược lại của qui trình tháo) .

- Tra dầu, mỡ bôi trơn đúng qui định.
	- Các chi tiết thay thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Bản vẽ lắp hệ thống pu ly.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của pu ly.

- Pu ly dùng để thay  thế.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly. 

- Qui trình lắp pu ly.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của pu ly.

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản. thiết bị nâng hạ 

- Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cụm pu ly.

- Đọc bản vẽ lắp pu ly.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Thường bỏ quên các căn, đệm.

- Không tra dầu mỡ đầy đủ.

- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Giá treo không chắc chắn.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của pu ly.
	- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống pu ly hoạt động tốt.

- Các cơ cấu phanh hãm hoạt động ổn định an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh pu ly.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Dầu, mỡ bôi trơn.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh pu ly.

-Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động. 
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Bề mặt chuẩn làm việc giữa các pu ly không đồng phẳng.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I3: Bảo dưỡng cơ cấu móc.                                                                   
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp  kiển tra bảo dưỡng cụm cơ cấu móc.                             
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu móc.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp .
	- Bộ dụng cụ cầm tay bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu móc.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ  thiết bị, phương pháp dùng để tháo lắp và điều chỉnh. 

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu móc.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Cách sử dụng bình chữa cháy.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết của cơ cấu móc và làm sạch.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu móc.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách để tháo lắp cơ cấu móc.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp cơ cấu móc.
	 - Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu móc.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp cơ cấu móc.

- Gỗ kê chèn.

- Thiết bị nâng 
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu móc.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản 
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cơ cấu.

- Sử dụng 
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận trước khi làm việc.

- Sắp xếp các chi tiết không gọn gàng làm bẩn chi tiết.

- Dễ mất an toàn khi làm việc.

	
	- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhả cáp, xích chùng xuống.

+ Tháo cơ cấu hãm bắt chặt đầu cáp, xích.

+ Tháo cáp, xích ra khỏi cơ cấu móc .

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các bu lông, phanh hãm .

+ Tháo chốt, trục, móc cẩu.

+ Tháo pu ly.

   + Tháo các vòng bi, bạc, các phanh hãm.
	hạ.

- Pa lăng và giá treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn chải sắt.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	dụng cụ lắp cơ cấu móc.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

 - Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu móc.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	
	

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết cơ cấu móc.
	- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra độ mòn của  trục, ổ, vòng bi, bạc căn, pu ly, trục, móc cáp, cơ cấu hãm . 

- Kiểm tra xác định tính trạng hư hỏng của các chi tiết.

- Thay thế các chi tiết theo định kỳ đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra dầu mỡ vào các chi tiết cần bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu móc.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điêzen.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu móc.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của các chi tiết .

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của cơ cấu móc.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Tra dầu mỡ.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các vết nứt nhỏ.

- Không kiểm tra hư hỏng của cơ cấu hãm móc.

	4. Lắp các chi tiết cơ cấu móc.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu móc.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng để tháo lắp cơ cấu móc.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .

- Tra dầu, mỡ bôi trơn đầy đủ, đúng qui định.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu móc.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ cấu móc.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nânghạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu móc.

- Qui trình lắp cơ cấu móc.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu móc.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của cơ cấu móc.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu móc.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu móc.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Thường bỏ quên các căn, đệm, chi tiết nhỏ.

- Không tra dầu mỡ đầy đủ.

- Luồn cáp xích không đúng.

- Lắp sai chiều, vị trí hoặc không xiết chặt cơ cấu hãm, bắt chặt đầu căp xích.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của cơ cấu móc.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Cơ cấu móc hoạt động tốt, an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu móc.

- Gỗ kê chèn.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ cấu móc.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu móc.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu móc.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, hiệu chỉnh cơ cấu móc.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động. 
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I4: Bảo dưỡng cơ cấu treo.                                                                    
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiểm tra bảo dưỡng cụm cơ cấu treo.                               
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	 - Bộ dụng cụ cầm tay dùng cho tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Mỡ bôi trơn.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giá kê khung xe.

- Các thiết bị nâng hạ.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị, phương pháp dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu treo.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng cơ cấu treo. 

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết cơ cấu treo.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp cơ cấu treo.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp cơ cấu treo.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia .

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Đọc bản vẽ và qui trình tháo lắp.

+ Làm sạch bên ngoài .

+ Tháo rời các chi tiết.

  + Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu treo .

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau, bàn chải.

- Dầu rửa.

- Bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Kích thuỷ lực.

- Gỗ kê chèn.

- Giá kê khung xe.

- Các thiét bị nâng hạ.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu treo.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp cơ cấu treo. 

 - Qui trình tháo lắp cơ cấu treo.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp cơ cấu treo.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Công tác tổ chức lao động tổ nhóm.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo  cơ cấu treo  

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ, kê kích.

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận nghiêm túc và khoa học.
	- Không chèn cẩn thận trước khi tiến hành tháo lắp.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết cơ cấu treo.
	- Lựa chọn đúng dụng cụ đo kiểm.

- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

- Kiểm tra xác định độ mòn của các chốt, ắc, bạc.

- Chọn các chi tiết thay thế phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết cơ cấu treo.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Kính phóng đại.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Bản vẽ chi tiết.

- Dũa, giấy nháp.

- Búa tay, đục sắt.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu treo.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của cơ cấu treo. 

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết cơ cấu treo.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu treo.


	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Kiểm tra không hết các kích thước và để sót các vết nứt nhỏ.

- Sử dụng nhân lực không đúng.

	4. Lắp các chi tiết của cơ cấu treo.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng lắp cơ cấu treo.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Tra dầu mỡ đầy đủ, đúng chủng loại.


	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cơ cấu treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ các loại.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật cơ cấu treo.

- Các chi tiết thay thế.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Kích thuỷ lực, thiết bị nâng hạ.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ cấu treo.

- Qui trình lắp cơ cấu treo.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp cơ cấu treo.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ cấu treo. 

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Các dạng lắp ghép.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng cơ cấu treo.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp cơ cấu treo .

- Đọc bản vẽ lắp cơ cấu treo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không biết cách lắp làm hư hỏng các chi tiết khác.

	5. Kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu treo.
	- Phát biểu đúng quy trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Cơ cấu treo hợt động tốt, an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu treo.

- Gỗ kê chèn.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ cấu treo.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu treo.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu treo.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh cơ cấu treo.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I5: Bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay.                                                                  
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp kiển tra bảo dưỡng cụm thiết bị tựa quay, khớp nối quay.                           
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Thước cặp, pan me.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị tựa quay.
- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp, bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời một số chi tiết thiết bị tựa quay, khớp nối quay.  
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp thiết bị tựa quay.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng tháo lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê chèn xe cẩn thận, xe được đỗ trên mặt phẳng.

+ Tháo các cơ cấu, hệ thống điều khiển.

+ Tháo các bu lông hãm, phanh hãm, bu lông bắt hai nửa ổ lăn.

+ Dùng thiết bị nâng hạ nhấc toa quay ra khỏi hệ thống treo.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các hệ thống và cơ cấu dẫn động.

+ Tháo các bu lông, phanh hãm.

+ Tháo chốt, trục,

+ Tháo các vòng bi, bạc, các phanh hãm.

- Làm sạch các chi tiết.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay. 

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Thiết bị nâng hạ,

- Pa lăng và giá treo.

- Dầu điezen sạch.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc. 
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Đọc bản vẽ lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận trước khi làm việc.

- Lựa chọn vị trí móc cẩu không hợp lý.

- Sắp xếp các chi tiết không gọn gàng làm mất, bẩn chi tiết.

- Không chú ý an toàn lao động trước và trong khi tháo.

	3. Kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết của thiết bị tựa quay, khớp nối quay.
	- Phát hiện nhanh các trường hợp hư hỏng có thể quan sát được: nứt, gãy, cháy rỗ trên bề mặt chi tiết.

-  Kiểm tra độ mòn của  trục, ổ bi, bi, bạc căn, cơ cấu hãm . 

- Hệ thống bôi trơn.

- Kiểm tra xác định tính trạng hư hỏng của các chi tiết.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ dùng kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Thay thế các chi tiết theo định kỳ đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

- Tra dầu mỡ vào các chi tiết cần bôi trơn.
	- Bảng tiêu chuẩn chi tiết của cơ cấu tựa quay, khớp nối quay.

- Thước cặp, ban me, đồng hồ so.

- Khay đựng chi tiết tháo lắp.

- Giẻ lau sạch.

- Bán tháo lắp chi tiết.

- Các chi tiết thay thế.

- Mỡ bôi trơn.

- Dầu điêzen.

- Khay đựng dụng cụ đồ nghề.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Hiện tượng, nguyên nhân và hư hỏng của các chi tiết thiết bị tựa quay.

- Cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ kiểm tra.

- Dung sai đo lường kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của chi tiết thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng các chi tiết.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Các biện pháp an toàn khi bảo dưỡng.
	- Sử dụng được các dụng cụ đo.

- Biết nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Tra dầu mỡ.
	- Cẩn thận, chính xác.
	- Không phát hiện được các hư hỏng và các vết nứt nhỏ.

- Không tra đủ mỡ cho các con lăn mâm quay.

	4. Lắp các chi tiết thiết bị tựa quay. 
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp thiết bị tựa quay.

- Phát biểu đúng qui trình lắp thiết bị tựa quay.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp thiết bị tựa quay.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo) .

- Tra dầu, mỡ bôi trơn đầy đủ, đúng qui định.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp thiết bị tựa quay.

- Bàn tháo lắp chi tiết.

- Giẻ lau sạch.

- Mỡ, dầu bôi trơn.

- Bản vẽ lắp thiết bị tựa quay.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của tháo lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay
- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị tựa quay.

- Qui trình lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị tựa quay, khớp nối quay.
- Vật liệu bôi trơn.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ. 

- Các biện pháp an toàn khi làm việc với các vật nặng.
	 - Sử dụng dụng cụ cầm tay lắp thiết bị tựa quay 

- Đọc bản vẽ lắp thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Thường bỏ quên các căn, đệm.

- Không tra dầu mỡ đầy đủ.

- Kê chèn, móc cáp cẩu không cẩn thận.

- Dễ mất an toàn cho người và máy khi lắp.

	5. Kiểm tra,  hiệu chỉnh thiết bị tựa quay, khớp nối quay.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Thiết bị tựa quay hoạt động tốt, an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị tựa quay.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu tựa quay, khớp nối quay.

- Phương pháp kiểm tra.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị tựa quay, khớp nối quay.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị tựa quay.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không chú ý đồng bộ tới cơ cấu hãm quay.

- Dễ mất an toàn khi kiểm tra.

	6. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I6: Thay lưỡi cắt của máy thi công.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế lưỡi cắt.                                   
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp lưỡi cắt.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp. 
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp lưỡi cắt.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp lưỡi cắt.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp lưỡi cắt.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời lưỡi cắt ra khỏi càng đẩy, làm sạch.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp lưỡi cắt.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp lưỡi cắt.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Kê chèn cẩn thận thiết bị và càng đẩy.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các bu lông, chốt liên kết giữa lưỡi cắt với càng đẩy và cơ cấu điều khiển .

+ Tháo lưỡi cắt ra khỏi càng đẩy và cơ cấu điều khiển.

+ Làm sạch các chi tiết.
	- Thiết bị nâng hạ.

- Kích nâng hạ.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp lưỡi cắt.

- Bản vẽ tháo lắp lưỡi cắt.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của lưỡi cắt.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp lưỡi cắt.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp lưỡi cắt.

- Sử dụng được các thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lưỡi cắt.

- Đọc bản vẽ lắp lưỡi cắt.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận và chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận.

- Bỏ sót chi tiết tháo gây hư hỏng chi tiết khác.

	3. Thay thế, lắp ráp lưỡi cắt lên máy cơ sở.
	- Thay mới lưỡi cắt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp lưỡi cắt.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp lưỡi cắt.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Tra dầu mỡ đầy đủ đúng qui định.

	- Lưỡi cắt để thay thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp lưỡi cắt.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp lưỡi cắt.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nânghạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp lưỡi cắt.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của lưỡi cắt.

- Qui trình lắp lưỡi cắt.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc .
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp lưỡi cắt 

- Đọc bản vẽ lắp lưỡi cắt.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Giá treo không chắc chắn.

- Không chú ý tới chất lượng chi tiết kẹp chặt lưỡi cắt dẫn đến không kẹp chặt lưỡi cắt theo quy định.

- Lắp sai vị trí, chiều của cơ cấu điều khiển lưỡi cắt.

	4. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của lưỡi cắt.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống lưỡi cắt hoạt động tốt, cơ cấu điều khiển lưỡi cắt nhẹ nhàng và an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp lưỡi cắt.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Gỗ kê chèn.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.


	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của lưỡi cắt.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

	5. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I7: Thay cáp, tời.                                                                                                              
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế cáp, tời.                                         
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp cáp, tời.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cáp, tời.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp cáp, tời.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu. 
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp cáp, tời.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Ccẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời cáp ra khỏi bộ tời, làm sạch.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp cáp, tời.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp cáp, tời.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhả chùng cáp.

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo các cóc bắt cáp  và cơ cấu hãm.

+ Tháo cáp ra khỏi tang quấn cáp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cáp, tời.

- Bản vẽ lắp cáp, tời.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cáp, tời.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp cáp, tời.

- Sử dụng được các thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo cáp, tời 

- Đọc bản vẽ lắp cáp, tời.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận và chính xác.
	- Sắp xếp cáp không gọn gàng.

- Dễ mất an toàn lao động khi tháo cáp khỏi tang.

	3. Thay thế, lắp cáp tới lên máy cơ sở.
	- Thay mới cáp tời đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp.

- Phát biểu đúng qui trình lắp.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Tra dầu mỡ đầy đủ đúng qui định.
	- Cáp để thay thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp cáp, tời.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp cáp tời.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp cáp, tời.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cáp, tời.

- Qui trình lắp cáp, tời.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp cáp, tời 

- Đọc bản vẽ lắp cáp, tời.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Giá treo không chắc chắn.

- Không cẩn thận khi lắp cóc bắt cáp và cơ cấu cóc hãm.

- Quấn rải các lớp cáp lên mặt tang không đúng.

	4. Kiểm tra hoạt động của cáp tời.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy. 

- Hệ thống cáp tời hoạt động tốt.

- Các cơ cấu phanh hãm hoạt động ổn định an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp cáp, tời.

- Giẻ sạch.

- Nhiên liệu.

- Gỗ kê chèn.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Dụng cụ kiểm tra: thước lá, căn, thước dây.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cáp, tời.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Dễ mất an toàn lao động khi kiểm tra.

	5. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I      : Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I8: Thay xích.
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Tháo, lắp, thay thế xích.                                                                         
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp xích.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc  phù hợp công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp xích.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn lốp.

- Pa lăng và giá treo.

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp xích.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp xích.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo .
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo rời xích.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp xích.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp xích.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhả chùng xích

+ Làm sạch bên ngoài.

+ Tháo xích.  

	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp xích.

- Bản vẽ lắp xích.

- Khay đựng dụng cụ, phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp xích.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc xích.

- Phương pháp đọc bản vẽ lắp.

- Qui trình tháo lắp.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp xích.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo xích 

- Đọc bản vẽ lắp xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận và chính xác.
	- Sắp xếp xích không gọn gàng.

	3. Thay thế, lắp xích lên máy cơ sở.
	- Thay mới xích đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp xích.

- Phát biểu đúng qui trình lắp xích.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháp lắp xích.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: ( ngược lại của qui trình tháo).

- Tra dầu mỡ đầy đủ đúng qui định.
	- Xích để thay thế

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp xích. 

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp xích.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp xích.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xích.

- Qui trình lắp xích.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu .

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ

- Các biện pháp an toàn khi làm việc.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp  xích.

- Đọc bản vẽ lắp xích.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn xe chắc chắn.

- Giá treo không chắc chắn.

- Không cẩn thận khi lắp chốt khoá hãm xích.

- Không chú ý tới an toàn lao động.

	4. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoạt động của xích.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm tra.

- Vận hành được máy.

- Hệ thống xích hoạt động tốt.

- Các cơ cấu phanh hãm hoạt động ổn định an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh.

- Giẻ sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp xích.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xích.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Không chú ý tới quá trình kiểm tra.

	5. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	- Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ I: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công tác.   
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc I9: Thay pu ly.                                                                                        
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc:Tháo lắp, thay thế pu ly.                                       
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi làm việc.
	- Xác định và chuẩn bị đúng số lượng, chủng loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp pu ly.

- Chuẩn bị số công nhân phụ cần thiết.

- Bố trí mặt bằng làm việc phù hợp với công nghệ, an toàn, vệ sinh công nghiệp .
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Khay đựng dụng cụ phụ tùng.

- Giẻ lau.

- Dầu điezen sạch.

- Gỗ kê chèn.

- Pa lăng và giá treo 

- Bàn tháo lắp chi tiết.
	- Nhiệm vụ và nội dung của quá trình tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp pu ly.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.
	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị dùng để tháo lắp pu ly.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận, chu đáo. 
	- Chuẩn bị không đầy đủ tạo ra sự lãng phí công sức.

	2. Tháo pu ly khỏi máy cơ sở.
	- Đọc hiểu bản vẽ lắp pu ly.

- Phát biểu đúng qui trình tháo.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp pu ly.

- Sử dụng thành thạo dụng cụ tháo lắp pu ly.

- Tháo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhả chùng cáp.

+ Tháo bu lông, chốt hãm hai đầu trục pu ly.

+ Tháo pu ly ra khỏi tai đỡ.
	- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly.

- Khay đựng dụng cụ và chi tiết.

- Giẻ lau.

- Bản vẽ lắp pu ly.

- Gỗ kê chèn.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly.

- Qui trình tháo lắp pu ly.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp pu ly

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.
	- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.

- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo pu ly.

- Sử dụng được thiết bị nâng hạ.

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn cẩn thận trước khi làm việc.

- Sắp xếp bảo quản các chi tiết căn chỉnh dùng lại không cẩn thận.

	3. Thay thế, lắp pu ly lên máy cơ sở.
	- Thay mới pu ly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

- Đọc hiểu bản vẽ lắp pu ly.

- Chọn dụng cụ đúng chủng loại và qui cách dùng tháo lắp pu ly.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho thợ bậc dưới cùng tham gia làm việc.

- Lắp đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật: (ngược lại của qui trình tháo).

-Tra dầu mỡ đầy đủ đúng qui định.
	- Pu ly dùng để thay  thế.

- Bộ dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly. 

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp pu ly.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật pu ly.

- Khay đựng chi tiết và dụng cụ.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo dùng để tháo lắp pu ly.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly.

- Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ tháo lắp pu ly. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật của pu ly. 

- Các dạng lắp ghép.

- Vật liệu bôi trơn và các loại nhiên liệu.

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Cách sử dụng và bảo quản thiết bị nâng hạ.

- Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp  pu 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không kê chèn lốp xe chắc chắn.

- Giá treo không chắc chắn.

- Không chú ý tới độ đồng phẳng bề mặt pu ly.

- Không hãm chặt sau điều chỉnh.

	4. Kiểm tra hoạt động của pu ly.
	- Vận hành được máy xây dựng.

- Hệ thống pu ly hoạt động tốt.

- Các cơ cấu phanh hãm hoạt động ổn định an toàn.
	- Dụng cụ cầm tay tháo lắp, kiểm tram, hiệu chỉnh pu ly.

- Giẻ lau sạch.

- Dầu, mỡ bôi trơn.

- Bản vẽ lắp pu ly.

- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của pu ly.

- Thiết bị nâng hạ.

- Pa lăng và giá treo.
	- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của pu ly.

- Phương pháp kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra. 

- Công tác tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	- Sử dụng dụng cụ cầm tay tháo lắp pu ly 

- Tổ chức lao động thành tổ nhóm.

- Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

- Chính xác.
	- Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.

- Dễ mất an toàn trong kiểm tra.

	5. Kết thúc công việc.
	- Viết phiếu nghiệm thu và giao nhận đầy đủ.

- Kiểm tra, lau chùi dụng cụ và bảo quản tốt.

- Vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ.
	 -Phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Dầu bôi trơn.

- Giẻ sạch.

- Dụng cụ vệ sinh công nghiệp.
	- Cách lập phiếu nghiệm thu và bàn giao.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ.


	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.
	- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Lau chùi vệ sinh dụng cụ không sạch.


             PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ K: Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa                                                        
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc K1: Thử xe, máy sau sửa chữa.                                    
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thử máy, kiểm tra đánh giá sau sửa chữa.                          
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi kiểm nghiệm máy.
	- Chuẩn bị đúng, đủ số lượng, chủng loại dụng cụ vật tư, vật liệu và thiết bị để kiểm nghiệm máy.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết để kiểm nghiệm máy.

- Bố trí mặt bằng và không gian kiểm nghiệm máy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật qui định.


	- Phiếu vận hành kiểm tra.

- Dụng cụ tháo lắp kiểm tra.

- Các loại thiết bị đo kiểm từng hệ thống của máy.

- Nhiên liệu hoặc điện năng.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng dụng cụ.
	- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để kiểm tra  máy.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành, thử máy.


	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Viết phiếu kiểm tra.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chu đáo.

	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Vận hành để kiểm tra máy.
	- Phát biểu đúng qui trình kiểm máy.

- Thực hiện đúng qui trình kiểm nghiệm máy.

- Quan sát tổng thể bên ngoài máy.

- Phát hiện nhanh tình trạng nứt vỡ,dò rỉ dầu…bên ngoài các bộ phận.

- Thực hiện đúng qui trình kiểm tra từng hệ thống, từng cơ cấu của máy:
	- Bản quy trình kiểm nghiệm máy.

- Nhiên liệu, điện năng.

- Các dụng cụ đo kiểm chuyên dùng cho từng cơ cấu và từng hệ thống của máy như:

+ Đồng hồ đo nhiệt độ.

+ Đồng hồ đo áp 
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của toàn máy, của từng cơ cấu và từng hệ thống của máy.

- Phương pháp kiểm tra các hệ thống và các cơ cấu của máy.

- Cách sử dụng các dụng cụ đo kiểm khi kiểm 
	- Vận hành máy.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

- Nắm chắc phương pháp và nội dung kiểm tra.

- Nhận dạng, phân tích và so 
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.

- Chính xác.

	- Kiểm tra thiếu kỹ lưỡng và tỉ mỉ. 

	
	+ Cụm động lực.

+ Hệ thống truyền động

· Cơ

· Thuỷ lực

· Khí ép

· Điện

+ Hệ thống phanh hãm.

+ Hệ thống di chuyển.

+ Hệ thống điều khiển.

+ Hệ thống truyền lực, hệ thống điện.

+ Cơ cấu công tác hoạt động không tải.

- Phát hiện nhanh các tồn tại cần phải hiệu chỉnh và tiếp tục khắc phục.

- Bảo đảm an toàn lao động.
	suất.

+ Kính phóng đại.

+ Dụng cụ nghe chuyên dùng.

+ Đồng hồ đo điện vạn năng…

- Biêủ mẫu phiếu kiểm tra.

- Trang bị phòng hộ lao động.
	tra.

- Cách lập phiếu

kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành, kiểm tra máy.

- Tổ chức lao động.
	sánh.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

- Lập phiếu kiểm tra.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.
	
	

	3. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao một cách chi tiết và cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi thử máy.

- Kiểm tra, vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thíêt bị đo kiểm. 
	- Biểu mẫu phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Các dụng cụ vệ sinh công nghiệp.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.
	-Cách lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ thiết bị.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ K: Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa                                                        
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc K2: Thử thiết bị công tác.                                                           
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Thử thiết bị công tác, kiểm tra đánh giá sau sửa chữa.         
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và nơi vận hành.
	- Xác định và chuẩn bị đúng, đủ số lượng, chủng loại dụng cụ vật tư, thiết bị để vận hành máy.

- Chuẩn bị số công nhân phụ việc cần thiết .

- Mặt bằng thử thiết bị công tác của máy phải đúng qui trình của xí nghiệp và không có những nguy cơ tiềm ẩn.


	- Phiếu thử thiết bị công tác.

- Dụng cụ tháo lắp kiểm tra.

- Các loại thiết bị đo kiểm hợp với từng loại thiết bị công tác của máy.

- Nhiên liệu hoặc điện năng.

- Giẻ sạch.

- Khay đựng dụng cụ.
	- Tổ chức lao động và tổ chức nơi làm việc hợp lý.

- Các loại dụng cụ, thiết bị dùng để vận hành và kiểm tra.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành kiểm tra.


	- Nhận dạng dụng cụ, thiết bị.

- Tổ chức các quá trình lao động.

- Viết phiếu kiểm tra.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.


	- Cẩn thận.

- Chu đáo.

	- Thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Vận hành máy và kiểm tra thiết bị công tác.
	- Phát biểu đúng qui trình thử thiết bị công tác.

- Thực hiện đúng qui trình thử thiết bị công tác.

- Thử thiết bị công tác được chia làm 2 giai đọan:

+ Thử không tải các cơ cấu công tác.

+Thử có tải các cơ cấu công tác.

- Quan sát tổng thể bên 
	- Qui trình vận hành thiết bị công tác.

- Nhiên liệu, điện năng.

- Các dụng cụ đo kiểm chuyên dùng cho từng loại thiết bị công tác bao gồm:

+ Đồng hồ đo 
	- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị công tác.

- Phương pháp kiểm tra thiết bị công tác.

- Cách sử dụng các dụng cụ thiết bị đo kiểm.

- Các biện pháp an toàn khi vận hành, kiểm tra 
	- Vận hành thiết bị công tác.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm.

- Nắm chắc phương pháp và nội dung kiểm tra.
	- Cẩn thận.

- Tỷ mỉ.

- Chu đáo.

- Chính xác.

	- Thiếu cẩn thận và thiếu tỉ mỉ trong kiểm tra.

	
	ngoài các thiết bị công tác.

- Phát hiện nhanh tình trạng nứt vỡ,dò rỉ dầu…bên ngoài các bộ phận.

- Thực hiện đúng qui trình kiểm tra thiết bị công tác.

- Phát hiện nhanh các tồn tại cần phải hiệu chỉnh tiếp.

- Bảo đảm an toàn lao động.

- Thiết bị công tác sau hiệu chỉnh phải làm việc êm, đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật qui định.
	nhiệt độ.

+ Đồng hồ đo áp suất.

+ Kính phóng đại.

+ Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Biêủ mẫu phiếu kiểm tra.

- Trang bị phòng hộ lao động.
	thiết bị công tác.

- Tổ chức lao động.

- Cách lập phiếu kiểm tra.
	- Nhận dạng, phân tích và so sánh.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

- Tổ chức lao động theo tổ nhóm.

- Lập phiếu kiểm tra.


	
	

	3. Kết thúc công việc.
	- Lập phiếu nghiệm thu, bàn giao một cách chi tiết và cụ thể.

- Vệ sinh sạch sẽ nơi thử thiết bị công tác.

- Kiểm tra, vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị đo kiểm. 
	- Biểu mẫu phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Các dụng cụ vệ sinh công nghiệp.

- Dầu điêzen.

- Giẻ sạch.
	-Cách lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Nội dung công tác vệ sinh công nghiệp.

- Cách bảo quản dụng cụ thiết bị.
	- Lập phiếu nghiệm thu bàn giao.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh công nghiệp.

- Bảo quản dụng cụ thiết bị.
	- Nghiêm túc.

- Chịu trách nhiệm về nội dung công việc đã thực hiện.
	- Xem nhẹ khâu vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi kết thúc công việc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ K: Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa                                                        
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc K3: Bàn giao máy sau sửa chữa.                                                     
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Chuẩn bị các số liệu, văn bản và tiến hành bàn giao máy.       
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị các văn bản, số liệu và nơi bàn giao.
	- Các văn bản, số liệu phải cụ thể, rõ ràng, tỉ mỉ, khách quan.

- Nơi bàn giao phải tạo tâm lý thoải mái.


	- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật vận hành, thử xe máy sau sửa chữa.

- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật thử các thiết bị công tác.

- Bảng liệt kê khối lượng các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa theo hợp đồng ký kết.

- Bảng liệt kê khối lượng các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh trong quá trình tiến hành sửa chữa.
	- Cách lập các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

- Cách lập các bảng thống kê khối lượng bảo dưỡng sửa chữa.


	- Lập bảng nghiệm thu kỹ thuật.

- Lập các bảng thống kê khối lượng.


	- Cẩn thận.

- Tỉ mỉ.

	- Thiếu cẩn thận , chu đáo trong khâu chuẩn bị.

	2. Đàm phán, bàn giao.
	- Phải có kỹ năng giao tiếp.

- Phải bình tĩnh và kiên trì.

- Phải nhanh, nhậy.

- Nội dung biên bản bàn giao phải đầy đủ các nội dung công việc đã thực hiện và các mặt pháp lý.
	- Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

- Các bảng thống kê khối lượng bảo dưỡng sửa chữa đã thực hiện.

- Các tài liệu, số liệu liên quan đến công việc đàm phán.- Biểu mẫu biên bản bàn giao.
	- Cách thực hiện ký kết một biên bản bàn giao.


	- Soạn thảo biên bản bàn giao.


	- Bình tĩnh.

- Ân cần.

- Lịch sự trong giao tiếp.

- Kiên trì.

	- Thiếu bình tĩnh.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ L: Thực hiện Phát triển nghề khi sửa chữa máy thi công xây dựng .
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc L1: Giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc:  Chuyển tải nội dung và kinh nghiệm về chuyên môn có hiệu quả trong giao tiếp với đồng nghiệp
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị giao tiếp.
	- Chuẩn bị tác phong, thái độ, nội dung giao tiếp.
	- Tài liệu liên quan nếu cần.
	- Kiến thức giao tiếp.
	- Tập hợp kinh nghiệm giao tiếp.
	- Nghiêm túc, thân ái, cởi mở.
	- Sơ sài, không tỉ mỉ.

	2.Thực hiện giao tiếp.
	- Chuyển tải hai chiều nội dung giao tiếp.
	- Tài liệu liên quan nếu cần.
	- Kiến thức giao tiếp, kiến thức đối thoại, ứng xử, kiến thức chuyên môn.
	- Biết giao tiếp, đối thoại, ứng xử, có kinh nghiệm chuyên môn.
	- Nghiêm túc, thân ái, cởi mở, cầu thị.
	- Không đầy đủ, bỏ sót nội dung.

	3. Kết luận.
	- Hiểu rõ hơn về đồng nghiệp,trao đổi được kinh nghiệm nghề và nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm khách hàng hài lòng.
	
	- Kiến thức giao tiếp, kiến thức tiếp thu và phân tích.
	- Biết giao tiếp, kinh nghiệm tiếp thu và phân tích.
	- Nghiêm túc, cầu tiến
	- Chưa tổng quát.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ L: Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa                                                        
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc L2: Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Chuẩn bị tài liệu và thực hiện nghiêm túc việc tham gia tập huấn chuyên môn.
	Người thẩm định:......................                 


	Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn bị tham gia tập huấn.
	- Chuẩn bị tài liệu dụng cụ đồ nghề mô phỏng, thực tập (nếu có).
	- Tài liệu liên quan đến tập huấn, dụng cụ, mô hình liên quan.
	- Kiến thức tập huấn, hội thảo.
	- Tập hợp kinh nghiệm  tập huấn ,hội thảo.
	- Nghiêm túc, thân ái, cởi mở, chịu khó học hỏi.
	- Sơ sài, không tỉ mỉ.

	2. Thực hiện tập huấn.
	- Thực hiện tốt việc tập huấn với các quá trình và các buổi khác nhau.
	- Tài liệu liên quan đến tập huấn, dụng cụ, mô hình liên quan.

- Sổ tay, bút…
	- Kiến thức giao tiếp, kiến thức đối thoại, ứng xử, kiến thức chuyên môn, hội thảo.
	- Biết cách giao tiếp, đối thoại, ứng xử, có kinh nghiệm chuyên môn, tập huấn ,hội thảo
	- Nghiêm túc, thân ái, cởi mở, chịu khó học hỏi.
	- Không đầy đủ, bỏ sót nội dung.

	3. Kết luận.
	- Sau khi tập huấn đúc rút ra được các bài học kinh nghiệm, nâng cao được trình độ chuyên môn cũng như tay nghề.
	- Tài liệu, mô hình hoặc trang thiết bị dụng cụ của các buổi tập huấn,sổ tay, bút…
	- Kiến thức tiếp thu và phân tích, khả năng học hỏi.
	- Biết phân tích, rút kinh nghiệm, học hỏi.
	- Nghiêm túc, cầu tiến.
	- Chưa tổng quát.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

	Nhiệm vụ L: Thử máy thi công xây dựng sau sửa chữa                                                        
	Ngày:…../…../…..       

	Công việc L3: Tham gia thi nâng bậc tay nghề
	Người biên soạn:…………........

	Mô tả công việc: Chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc việc thi tay nghề.                                                 
	Người thẩm định:......................                 


	 Các bước thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ,

trang bị, vật liệu
	Kiến thức cần có
	Kỹ năng cần có
	Thái độ

cần có
	Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

	1. Chuẩn tham gia thi tay nghề.
	- Chuẩn bị đựoc tài liệu dụng cụ đồ nghề, trang bị bảo hộ lao động(BHLĐ), nguyên, nhiên vật liệu (nếu cần) .
	- Tài liệu, dụng cụ đồ nghề, trang bị BHLĐ, nguyên, nhiên vật liệu (nếu cần).
	- Kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành nghề.
	- Tập hợp kinh nghiệm  lý thuyết cũng như thực hành nghề.
	- Nghiêm túc, cẩn thận.
	- Sơ sài, không tỉ mỉ.

	2.Thực hiện thi tay nghề.
	- Thực hiện tốt các bài thi lý thuyết cũng như thực hành,nghiêm chỉnh chấp hành nội qui trong quá trình thi.
	- Tài liệu liên quan (nếu được phép),dụng cụ đồ nghề và nguyên, nhiên vật liệu nếu cần.

- Sổ tay,bút
	- Kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành nghề.
	- Nắm vững  lý thuyết, thực hành nghề.
	- Nghiêm túc, cẩn thận, bình tĩnh tự tin.
	- Không đầy đủ, bỏ sót nội dung.

	3. Kết luận.
	- Sau khi tham gia thi tay nghề đúc rút ra được các bài học kinh nghiệm, nâng cao được trình độ chuyên môn cũng như tay nghề.
	- Tài liệu của thi tay nghề, sổ tay, bút.
	- Kiến thức tiếp thu và phân tích, khả năng học hỏi.
	- Phân tích, đúc rút kinh nghiệm học hỏi.
	- Nghiêm túc, cầu tiến.
	- Chưa tổng quát.
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